
Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A

1

Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ 

thuật

Thành phố

Cần Thơ

vanphonglhh@c

antho.gov.vn
02923830060

Sở Khoa học 

và Công nghệ

Số 39, Lý Tự Trọng, 

phường An Phú, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức 

chính trị - 

xã hội

- Hội được Đảng,

Nhà nước giao

nhiệm vụ

2 Hội Y học
Thành phố

Cần Thơ

hoiyhocct@gma

il.com
0292.3811.945 Sở Y tế

Số 184, đường 

Nguyễn An Ninh, 

phường An 

Lạc,quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội - nghề 

nghiệp

- Hội được Đảng,

Nhà nước giao

nhiệm vụ;

- Thành viên Liên 

hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ 

thuật

3 Hội Đông y
Thành phố

Cần Thơ

hoidongy@cant

ho.gov.vn
02923 821502 Sở Y tế

Số 111/15A, Cách 

Mạng Tháng Tám, 

phường An Hòa, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội;

- Hội được Đảng,

Nhà nước giao

nhiệm vụ;

- Thành viên Liên 

hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ 

thuật

DANH SÁCH CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ CÁC HỘI
-------

CÁC HỘI PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CẤP THÀNH PHỐ

    UBND TP. CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NỘI VỤ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

mailto:vanphonglhh@cantho.gov.vn
mailto:vanphonglhh@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 Hội Dược học
Thành phố

Cần Thơ

hoiduochoccant

ho@gmail.com
0855565556 Sở Y tế

184 Nguyễn An 

Ninh, phường An 

Lac, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

- Tổ chức 

xã hội - 

nghề nghiệp

- Thành viên Liên 

hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ 

thuật

5 Hội Làm vườn
Thành phố

Cần Thơ

hoilamvuoncant

ho@gmail.com
0946077797

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn

Số 4, đường Ngô 

Hữu Hạnh, phường 

Tân An, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội - nghề 

nghiệp;

- Thành viên Liên 

hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ 

thuật

6 Hội Châm cứu
Thành phố

Cần Thơ

hoichamcuu 

@gmail.com
02923821502 Sở Y tế

Số: 111/15A, đường 

Cách Mạng Tháng 

Tám, phường An 

Hòa, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội - nghề 

nghiệp;

- Thành viên Liên 

hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ 

thuật

7
Hội Khoa học xã 

hội và nhân văn

Thành phố

Cần Thơ

hkhxhnvct@gma

il.com
0292.3733.886 -

Sở Khoa học 

và Công nghệ

Số 11/2, đường Trần 

Bình Trọng, phường 

An Phú,quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ.

Tổ chức 

chính trị - 

xã hội

- Thành viên Liên 

hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ 

thuật

mailto:hoiduochoccantho@gmail.com
mailto:hoiduochoccantho@gmail.com
mailto:hoilamvuoncantho@gmail.com
mailto:hoilamvuoncantho@gmail.com
mailto:hkhxhnvct@gmail.com
mailto:hkhxhnvct@gmail.com
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8 Hội Sinh vật cảnh
Thành phố

Cần Thơ

lvhoa@ctu.edu.v

n;

mvtram@ctu.ed

u.vn;

mvduy@ctu.edu.

vn;

hn232348@gma

0904901798

0913721751

0939375185

0944280327

Sở NN & 

PTNT;

Sở VH-TT & 

DL

59 Hùng Vương, 

phường Thới Bình, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội - nghề 

nghiệp

- Thành viên Liên 

hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ 

thuật

9
Hội Kế toán-Kiểm 

toán

Thành phố

Cần Thơ

hhnam.cth@gdt.

gov.vn
0913617262

Sở Tài chính, 

Kiểm toán 

Nhà nước

56 Nguyễn Thái 

Học, P Tân An, 

quận Ninh Kiều, TP 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội - nghề 

nghiệp;

- Thành viên Liên 

hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ 

thuật

10

Hội Bảo vệ quyền 

lợi người tiêu 

dùng

Thành phố

Cần Thơ

giangtrungle@g

mail.com
0918758156

Sở Công 

Thương

Số 59, đường Hùng 

Vương, phường 

Thới Bình, quận 

Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

- Thành viên Liên 

hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ 

thuật

11 Hội Tự động hóa
Thành phố

Cần Thơ

tdhcantho@gma

il.com
0939814858

Sở Công 

Thương

Số 59, đường Hùng 

Vương, phường 

Thới Bình, quận 

Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ

- Tổ chức 

xã hội - 

nghề nghiệp

- Thành viên Liên 

hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ 

thuật

mailto:giangtrungle@gmail.com
mailto:giangtrungle@gmail.com
mailto:tdhcantho@gmail.com
mailto:tdhcantho@gmail.com
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12
Hội Kế hoạch hóa 

gia đình

Thành phố

Cần Thơ

ngothanhthuank

4@gmail.com
0945804577 Sở Y tế

41 Hùng Vương, 

phường An Cư, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội - nghề 

nghiệp

- Thành viên Liên 

hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ 

thuật

13 Hội Tin học
Thành phố

Cần Thơ

thanhtruc7909@

gmail.com
0919792808

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông

Số 3A, Nguyễn Trãi, 

phường An Hội, 

Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ)

Tổ chức xã 

hội

- Thành viên Liên 

hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ 

thuật

14 Hội Xây dựng
Thành phố

Cần Thơ

vanphonglhh@c

antho.gov.vn
02923830060 Sở Xây dựng

39 Lý Tự Trọng, 

phường An Phú, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội - nghề 

nghiệp

- Thành viên Liên 

hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ 

thuật

15
Liên hiệp các Tổ 

chức Hữu nghị

Thành phố

Cần Thơ

lhcthn@cantho.

gov.vn
02923.820149 Sở Ngoại vụ

Số 27, Ngô Gia Tự, 

phường Tân An, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức 

chính trị - 

xã hội

Hội được Đảng,

Nhà nước giao

nhiệm vụ

mailto:thanhtruc7909@gmail.com
mailto:thanhtruc7909@gmail.com
mailto:vanphonglhh@cantho.gov.vn
mailto:vanphonglhh@cantho.gov.vn
mailto:lhcthn@cantho.gov.vn
mailto:lhcthn@cantho.gov.vn


5

Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành
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chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

16
Hội Hữu nghị Việt 

Nam - Trung Quốc

Thành phố

Cần Thơ

hoiviettrung.cant

ho.vufo@gmail.

com

02923.820149 Sở Ngoại vụ

Số 27, Ngô Gia Tự, 

phường Tân An, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

- Thành viên Liên 

hiệp các Tổ chức 

Hữu nghị

17
Hội Hữu nghị Việt 

Nam - Thái Lan

Thành phố

Cần Thơ

hoivietthai.canth

o.vufo@gmail.c

om

02923.820149 Sở Ngoại vụ

Số 27, Ngô Gia Tự, 

phường Tân An, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

- Thành viên Liên 

hiệp các Tổ chức 

Hữu nghị

18
Hội Hữu nghị Việt 

Nam - Nhật Bản

Thành phố

Cần Thơ

hoivietnhat.cant

ho.vufo@gmail.

com

02923.820149 Sở Ngoại vụ

Số 27, Ngô Gia Tự, 

phường Tân An, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

- Thành viên Liên 

hiệp các Tổ chức 

Hữu nghị

19
Hội Hữu nghị Việt 

Nam - Pháp

Thành phố

Cần Thơ

hoivietphap.cant

ho.vufo@gmail.

com

02923.820149 Sở Ngoại vụ

Số 27, Ngô Gia Tự, 

phường Tân An, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

- Thành viên Liên 

hiệp các Tổ chức 

Hữu nghị
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chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

20
Hội Hữu nghị Việt 

Nam - Campuchia

Thành phố

Cần Thơ

hoivietnamcamp

huchia.cantho.v

ufo@gmail.com

02923.820149 Sở Ngoại vụ

Số 27, Ngô Gia Tự, 

phường Tân An, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

- Thành viên Liên 

hiệp các Tổ chức 

Hữu nghị

21
Hội Hữu nghị Việt 

Nam - Cu Ba

Thành phố

Cần Thơ

hoivietnamcuba.

cantho.vufo@g

mail.com

02923.820149 Sở Ngoại vụ

Số 27, Ngô Gia Tự, 

phường Tân An, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

- Thành viên Liên 

hiệp các Tổ chức 

Hữu nghị

22

Hội Hữu nghị Việt 

Nam - Liên bang 

Nga

Thành phố

Cần Thơ

hoivietnga.canth

o.vufo@gmail.c

om

02923.820149 Sở Ngoại vụ

Số 27, Ngô Gia Tự, 

phường Tân An, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

- Thành viên Liên 

hiệp các Tổ chức 

Hữu nghị

23
Hội Hữu nghị Việt 

Nam - Ấn Độ

Thành phố

Cần Thơ

hoivietan.cantho

.vùo@gmail.co

m

02923.820149 Sở Ngoại vụ

Số 27, Ngô Gia Tự, 

phường Tân An, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

- Thành viên Liên 

hiệp các Tổ chức 

Hữu nghị
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Stt Tên hội
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chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

24
Hội Hữu nghị Việt 

Nam - Thụy Sĩ

Thành phố

Cần Thơ

hoivietnamthuys

i.cantho.vufo@g

mail.com

02923.820149 Sở Ngoại vụ

Số 27, Ngô Gia Tự, 

phường Tân An, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

- Thành viên Liên 

hiệp các Tổ chức 

Hữu nghị

25
Hội Hữu nghị Việt 

Nam - Đức

Thành phố

Cần Thơ

hoivietduc.canth

o.vufo@gmail.c

om

02923.820149 Sở Ngoại vụ

Số 27, Ngô Gia Tự, 

phường Tân An, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

- Thành viên Liên 

hiệp các Tổ chức 

Hữu nghị

26
Hội Hữu nghị Việt 

Nam - Hòa Kỳ

Thành phố

Cần Thơ

hoivietnamhoak

y.cantho.vufo@

gmail.com

02923.820149 Sở Ngoại vụ

Số 27, Ngô Gia Tự, 

phường Tân An, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

- Thành viên Liên 

hiệp các Tổ chức 

Hữu nghị

27
Hội Hữu nghị Việt 

Nam - Bỉ

Thành phố

Cần Thơ

hoivietbi.cantho.

vufo@gmail.co

m

02923.820149 Sở Ngoại vụ

Số 27, Ngô Gia Tự, 

phường Tân An, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

- Thành viên Liên 

hiệp các Tổ chức 

Hữu nghị

mailto:thmtri@cantho.gov.vn
mailto:thmtri@cantho.gov.vn
mailto:thmtri@cantho.gov.vn
mailto:thmtri@cantho.gov.vn
mailto:thmtri@cantho.gov.vn
mailto:thmtri@cantho.gov.vn
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Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

28
Hội Hữu nghị Việt 

Nam - Hà Lan

Thành phố

Cần Thơ

hoivietnamhalan

.cantho.vufo@g

mail.com

02923.820149 Sở Ngoại vụ

Số 27, Ngô Gia Tự, 

phường Tân An, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

- Thành viên Liên 

hiệp các Tổ chức 

Hữu nghị

29
Hội Hữu nghị Việt 

Nam - Lào

Thành phố

Cần Thơ

hoivietlao.canth

o.vufo@gmail.c

om

02923.820149 Sở Ngoại vụ

Số 27, Ngô Gia Tự, 

phường Tân An, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

- Thành viên Liên 

hiệp các Tổ chức 

Hữu nghị

30
Hội Hữu nghị Việt 

Nam - Australia

Thành phố

Cần Thơ

hoivietaustralia.

cantho.vufo@g

mail.com

02923.820149 Sở Ngoại vụ

Số 27, Ngô Gia Tự, 

phường Tân An, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

- Thành viên Liên 

hiệp các Tổ chức 

Hữu nghị

31
Hội hữu nghị Việt 

Nam - Anh

Thành phố

Cần Thơ

hoivietanh.canth

o.vufo@gmail.c

om

02923.820149 Sở Ngoại vụ

Số 27, Ngô Gia Tự, 

phường Tân An, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

- Thành viên Liên 

hiệp các Tổ chức 

Hữu nghị

mailto:thmtri@cantho.gov.vn
mailto:thmtri@cantho.gov.vn
mailto:thmtri@cantho.gov.vn
mailto:thmtri@cantho.gov.vn
mailto:thmtri@cantho.gov.vn
mailto:thmtri@cantho.gov.vn
mailto:thmtri@cantho.gov.vn
mailto:thmtri@cantho.gov.vn
mailto:thmtri@cantho.gov.vn
mailto:thmtri@cantho.gov.vn
mailto:thmtri@cantho.gov.vn
mailto:thmtri@cantho.gov.vn
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Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

32
Hội hữu nghị Việt 

Nam - Hàn quốc

Thành phố

Cần Thơ

hoiviethan.canth

o.vufo@gmail.c

om

02923.820149 Sở Ngoại vụ

Số 27, Ngô Gia Tự, 

phường Tân An, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

- Thành viên Liên 

hiệp các Tổ chức 

Hữu nghị

33
Hội hữu nghị Việt 

Nam - Canada

Thành phố

Cần Thơ

hoivietnamcanad

a.cantho.vufo@

gmail.com

02923.820149 Sở Ngoại vụ

Số 27, Ngô Gia Tự, 

phường Tân An, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

- Thành viên Liên 

hiệp các Tổ chức 

Hữu nghị

34
Hội Hữu nghị Việt 

Nam - Philippines

Thành phố

Cần Thơ

hoivietphilippin

es.cantho.vufo@

gmail.com

02923.820149 Sở Ngoại vụ

Số 27, Ngô Gia Tự, 

phường Tân An, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

- Thành viên Liên 

hiệp các Tổ chức 

Hữu nghị

35
Hội Hữu nghị Việt 

Nam - Malaysia

Thành phố

Cần Thơ

hoivietmalaysia.

cantho.vufo@g

mail.com

02923.820149 Sở Ngoại vụ

Số 27, Ngô Gia Tự, 

phường Tân An, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

- Thành viên Liên 

hiệp các Tổ chức 

Hữu nghị

mailto:thmtri@cantho.gov.vn
mailto:thmtri@cantho.gov.vn
mailto:thmtri@cantho.gov.vn
mailto:thmtri@cantho.gov.vn
mailto:thmtri@cantho.gov.vn
mailto:thmtri@cantho.gov.vn
mailto:thmtri@cantho.gov.vn
mailto:thmtri@cantho.gov.vn
mailto:thmtri@cantho.gov.vn
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

36
Hội Hữu nghị Việt 

Nam - Singgapore

Thành phố

Cần Thơ

hoivietnamsinga

pore.cantho.vufo

@gmail.com

02923.820149 Sở Ngoại vụ

Số 27, Ngô Gia Tự, 

phường Tân An, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

- Thành viên Liên 

hiệp các Tổ chức 

Hữu nghị

37

Liên hiệp các Hội 

Văn học - Nghệ 

thuật

Thành phố

Cần Thơ

vpvhntcantho@

gmail.com
02923.830403

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch

170 Lý Tự Trọng, 

phường An Phú, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức 

chính trị - 

xã hội Nghề 

nghiệp

- Hội được Đảng,

Nhà nước giao

nhiệm vụ

38 Hội Nhà báo
Thành phố

Cần Thơ

hoinhabao@cant

ho.gov.vn
02923.824004

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông

13 Phan Đình 

Phùng, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức 

chính trị - 

xã hội

Hội được Đảng,

Nhà nước giao

nhiệm vụ

39
Liên minh Hợp tác 

xã

Thành phố

Cần Thơ

lienminhhtx@ca

ntho.gov.vn
0292834757

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn

133 Trần Hưng Đạo, 

phường An Phú, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội - nghề 

nghiệp

Hội được Đảng,

Nhà nước giao

nhiệm vụ
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40 Hội Luật gia
Thành phố

Cần Thơ

hoiluatgiacantho

@gmail.com
0292.3.822.952 Sở Tư pháp

Số 94, Phan Đình 

Phùng, phường Tân 

An, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

Hội được Đảng,

Nhà nước giao

nhiệm vụ

41 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

chuthapdo.vanp

hong@gmail.co

m

02923820963
Sở Nội vụ 

thành phố

Số 40, Hùng Vương, 

phường An Phú, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

Hội được Đảng,

Nhà nước giao

nhiệm vụ

42 Hội Người mù
Thành phố

Cần Thơ

Hoinguoimutpct.

nguoimu@gmail

.com

0292.388.6575

Sở Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội

Số 122/1, Nguyễn 

Thông, phường An 

Thới, quận Bình 

Thủy, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

Hội được Đảng,

Nhà nước giao

nhiệm vụ

43 Hội Khuyến  học
Thành phố

Cần Thơ

hkhcantho@gma

il.com
02923.730698

Sở Nội vụ; 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo

Số 10, đường Trần 

Bình Trọng, phường 

An Phú, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

Hội được Đảng,

Nhà nước giao

nhiệm vụ

mailto:hoiluatgiacantho@gmail.com
mailto:hoiluatgiacantho@gmail.com
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44
Ban đại diện Hội 

Người cao tuổi

Thành phố

Cần Thơ

hoinguoicaotuoi

cantho@gmail.c

om

02923.739188

Sở Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội

Số 290, đường 30/4, 

phường Xuan 

Khánh, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

Hội được Đảng,

Nhà nước giao

nhiệm vụ

45
Hội Người tù 

kháng chiến

Thành phố

Cần Thơ

hointkc@cantho

.gov.vn
02923. 818936

Sở Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội

Số 29, đường Hồ 

Xuân Hương, 

phường Thới Bình, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

Hội được Đảng,

Nhà nước giao

nhiệm vụ

46
Hội Cựu Thanh 

niên xung phong

Thành phố

Cần Thơ

hoictnxp@canth

o.gov.vn
02923.460.490

Sở Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội

36 đường Lý 

Thường Kiệt, 

phường Tân An, 

quận Ninh Kiều,  

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

Hội được Đảng,

Nhà nước giao

nhiệm vụ

47
Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/dioxin

Thành phố

Cần Thơ

hoichatdocdaca

mct@gmail.com
02923.732.342

Sở Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội

30/3 Hùng Vương, 

phường Thới Bình, 

quận Ninh Kiều, TP. 

Cần Thơ 

Tổ chức xã 

hội

Hội được Đảng,

Nhà nước giao

nhiệm vụ

mailto:hoictnxp@cantho.gov.vn
mailto:hoictnxp@cantho.gov.vn
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48
Hội Người Khuyết 

tật

Thành phố

Cần Thơ

hoinkttpct@cant

ho.gov.vn
0292 3838 427

Sở Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội 

TPCT

Đường D6, khu 

TĐC Long Tuyền, 

khu vực Bình 

Thường B, phường 

Long Tuyền, quận 

Bình Thủy, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

Hội được Đảng,

Nhà nước giao

nhiệm vụ

49

Hội Liên lạc với 

người Việt Nam ở 

nước ngoài

Thành phố

Cần Thơ

hkhxhnvct@gma

il.com
02923733886 Sở Ngoại vụ

Số 1B Đ, 30/4, 

phường Xuân 

Khánh, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức 

chính trị - 

xã hội

50 Hội Nhà văn
Thành phố

Cần Thơ

hoinhavancanth

o@gmail.com

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch

170 Lý Tự Trọng, 

phường An Phú, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội - nghề 

nghiệp

51
Hội Văn nghệ dân 

gian

Thành phố

Cần Thơ

hoivndgcantho

@gmail.com
02923.830403

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch

170 Lý Tự Trọng, 

phường An  Phú, 

quận Nình kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội - nghề 

nghiệp

mailto:hkhxhnvct@gmail.com
mailto:hkhxhnvct@gmail.com
mailto:hoinhavancantho@gmail.com
mailto:hoinhavancantho@gmail.com
mailto:hoivndgcantho@gmail.com
mailto:hoivndgcantho@gmail.com
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52 Hội Nghệ sĩ múa
Thành phố

Cần Thơ

hoinsmuatpcant

ho@gmail.com
0919065522

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch

170 Lý Tự Trọng, 

phường An  Phú, 

quận Nình kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội - nghề 

nghiệp

53 Liên đoàn Aikido
Thành phố

Cần Thơ

vanphongaikido

ct@gmail.com
02923.767622

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch

Số 9, đường 11, khu 

Vạn phát Cồn 

Khương, phường 

Cái Khế, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội - nghề 

nghiệp

54 Liên đoàn Bóng đá
Thành phố

Cần Thơ

21nguyendanh@

gmail.com
0903657573

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch

Khán đài B Sân vận 

động Cần Thơ, Số 1, 

đường Lê Lợi, 

phường Cái Khế, 

Quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội - nghề 

nghiệp

55
Hội Công chứng 

viên

Thành phố

Cần Thơ

hoicongchungct

@gmail.com

0907554517;

02923 832213
Sở Tư Pháp

Số 286, đường 30/4, 

phường Xuân 

Khánh, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội - nghề 

nghiệp

mailto:hoinsmuatpcantho@gmail.com
mailto:hoinsmuatpcantho@gmail.com
mailto:vanphongaikidoct@gmail.com
mailto:vanphongaikidoct@gmail.com
mailto:21nguyendanh@gmail.com
mailto:21nguyendanh@gmail.com
mailto:hoicongchungct@gmail.com
mailto:hoicongchungct@gmail.com
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56 Hội Kiến trúc sư
Thành phố

Cần Thơ

uyennhact@gma

il.com
0918255488 Sở Xây dựng

Số 25 Ngô Hữu 

Hạnh, phường Tân 

An, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội - nghề 

nghiệp

57 Hôị Dược học
Thành phố

Cần Thơ

hoiduochoccant

ho@gmail.com
0855565556 Sở Y tế

Số 184, đường 

Nguyễn An Ninh, 

phường Tân An, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội - nghề 

nghiệp

58 Hội Ung thư
Thành phố

Cần Thơ

hoiungthuct@g

mail.com
02923817901 Sở Y tế

04 Châu Văn Liêm, 

phường Tân An, 

quận Ninh Kiều, TP. 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội - nghề 

nghiệp

59
Liên đoàn 

Taekwondo

Thành phố

Cần Thơ

thmtri@cantho.g

ov.vn
0985595625

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch

Số 03, đường Lê 

Lợi, phường Cái 

Khế, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội - nghề 

nghiệp

mailto:hoiduochoccantho@gmail.com
mailto:hoiduochoccantho@gmail.com
mailto:hoiungthuct@gmail.com
mailto:hoiungthuct@gmail.com
mailto:thmtri@cantho.gov.vn
mailto:thmtri@cantho.gov.vn


16

Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

60
Liên đoàn Quần 

vợt

Thành phố

Cần Thơ

thmtri@cantho.g

ov.vn
0913979197

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch

Số 3 Lê Lợi, phường 

Cái Khế, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội - nghề 

nghiệp

61
Liên đoàn Võ 

thuật cổ truyền

Thành phố

Cần Thơ

hungdtct@gmail

.com
0934476456

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch

Số 03, đường Lê 

Lợi, phường Cái 

Khế, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội - nghề 

nghiệp

62 Hiệp hội Du lịch
Thành phố

Cần Thơ

thmtri@cantho.g

ov.vn
0903908358

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch

Số 01 Ngô Văn Sở, 

phường Tân An, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội - nghề 

nghiệp

63 Liên đoàn Mô tô
Thành phố

Cần Thơ

thmtri@cantho.g

ov.vn
0913706962

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch

Số 87, đường Châu 

Văn Liêm, phường 

Tân An, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội - nghề 

nghiệp

mailto:thmtri@cantho.gov.vn
mailto:thmtri@cantho.gov.vn
mailto:hungdtct@gmail.com
mailto:hungdtct@gmail.com
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64 Liên đoàn Cờ
Thành phố

Cần Thơ

thmtri@cantho.g

ov.vn
0917777749

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch

Số 03, đường Lê lợi, 

phường Cái Khế, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội - nghề 

nghiệp

65
Liên đoàn Lân Sư 

Rồng

Thành phố

Cần Thơ

luonganduong@

gmail.com
0913706393

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch

Khu vực 13, phường 

Châu Văn Liêm. 

quận Ô Môn, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội - nghề 

nghiệp

66 Hiệp hội Thủy sản
Thành phố

Cần Thơ

cafacantho@gm

ail.com; 

lengocdienct@g

mail.com

0909575700

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn

Số 04, Ngô Hữu 

Hạnh, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội - nghề 

nghiệp

67
Hội Doanh nhân 

trẻ

Thành phố

Cần Thơ

tudiepthao3004

@gmail.com
0907338738 Thành Đoàn

D1-16, đường số 2, 

KDC Nam Long, 

Phường Hưng 

Thạnh, Quận Cái 

Răng, Thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội - nghề 

nghiệp

mailto:tudiepthao3004@gmail.com
mailto:tudiepthao3004@gmail.com
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

68

Liên đoàn 

Vovinam  Việt Võ 

Đạo

Thành phố

Cần Thơ

phongvovinam

@gmail.com;

vhuuly@cantho.

gov.vn

0969195456;

0913931268

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch

Số 01, Ngô Văn Sở, 

P.Tân An, Q.Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội - nghề 

nghiệp

69
Liên đoàn Xe đạp 

thể thao

Thành phố

Cần Thơ

thmtri@cantho.g

ov.vn
0993596889

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch

Số 03, đường Lê Lệ, 

phường Cái Khế, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

70
Hội Thể dục 

dưỡng sinh

Thành phố

Cần Thơ

thmtri@cantho.g

ov.vn
0937456631

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch

Khán đài B Sân Vận 

động (Phường Cái 

Khế, Quận Ninh 

Kiều, Thành phố 

Cần Thơ)

Tổ chức xã 

hội

71
Liên đoàn Bóng 

bàn 

Thành phố

Cần Thơ

thmtri@cantho.g

ov.vn
0908334444

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch

A 3-24, đường Vũ 

Đình Liệu, phường 

Hưng Thạnh, quận 

Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

72
Hội Thể thao 

người khuyết tật

Thành phố

Cần Thơ

thmtri@cantho.g

ov.vn
0908619746

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch

D6, khu tái định cư 

Long Tuyền, khu 

vực Bình Thường B, 

phường Long 

Tuyền, quận Bình 

Thủy, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

73
Liên đoàn Cầu 

lông

Thành phố

Cần Thơ

thmtri@cantho.g

ov.vn
0916710710

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch

Số 9, đường Cách 

Mạng tháng 8, 

phường An Hòa, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

74 Hội Vespa Cổ
Thành phố

Cần Thơ

thmtri@cantho.g

ov.vn
0913759944

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch

114 Nguyến Việt 

Hồng, phường An 

Phú, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

75
Hội Cổ động viên 

Bóng đá

Thành phố

Cần Thơ

cdvbongdacanth

o@gmail.com
0937456631

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch

Khán đài B Sân vận 

động Cần Thơ, 

phường Cái Khế, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:cdvbongdacantho@gmail.com
mailto:cdvbongdacantho@gmail.com
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Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan
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cấp huyện
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hoạt động

thuộc sở,
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Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

76

Hội Truyền thống 

Trường Sơn - 

Đường Hồ Chí 

Minh

Thành phố

Cần Thơ

thmtri@cantho.g

ov.vn
0913975059

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch

Số 15/36, đường 

Hoàng Văn Thụ, 

phường An Cư, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

77 Hội Tem
Thành phố

Cần Thơ

cantho@vnpost.

vn
0918319392

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông

Số 02, Hòa Bình, 

phường An Hội, 

quận Ninh Kiều, 

thành Phố Cần Thơ

78
Hội Bảo trợ Hoa 

văn

Thành phố

Cần Thơ

hbthvcantho@g

mail.com
0913870100

Sở Giáo dục 

và Đào tạo

Vũ Đình Liệu, Khu 

dân cư Nam Long, 

phường Hưng 

Thạnh, quận Cái 

Răng, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

79

Hội Mỹ thuật 

thành phố Cần 

Thơ

Thành phố

Cần Thơ

trandinhthao110

9@gmail.com
0909.962.682

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch

170-171, Lý Tự 

Trọng, phường An 

Phú, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức 

chính trị - 

xã hội Nghề 

nghiệp

mailto:thmtri@cantho.gov.vn
mailto:thmtri@cantho.gov.vn
mailto:hbthvcantho@gmail.com
mailto:hbthvcantho@gmail.com
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Cơ quan
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cấp tỉnh *

Cơ quan
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cấp huyện

Cơ quan

quản lý
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ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội
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chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

80 Hội Sân khấu
Thành phố

Cần Thơ

hskcantho@gma

il.com
02923.781374

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch

170 Lý Tự Trọng, 

phường An  Phú, 

quận Nình kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức 

chính trị - 

xã hội - 

nghề nghiệp

81
Cơ sở Bảo trợ xã 

hội Ân Phúc

Thành phố

Cần Thơ

csbtanphuc@gm

ail.com
0776153401

Sở Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội

196B, phường Tân 

Phú, quận Cái Răng, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

82

Hội Từ thiện và 

Bảo vệ quyền trẻ 

em

Thành phố

Cần Thơ

hoituthientpcant

ho@yahoo.com
02923820496

Sở Lao động, 

Thương binh 

và Xã hội

100 Trần Việt Châu, 

phường An Hòa, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

83
Hội Bảo trợ bệnh 

nhân nghèo

Thành phố

Cần Thơ

hbtbnntpct@gm

ail.com
02923762967

Sở Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội

Số 111/13, đường 

CMT8, phường An 

Hòa, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:hskcantho@gmail.com
mailto:hskcantho@gmail.com
mailto:csbtanphuc@gmail.com
mailto:csbtanphuc@gmail.com
mailto:hbtbnntpct@gmail.com
mailto:hbtbnntpct@gmail.com
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Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

84
Hội Cựu Công an 

nhân dân

Thành phố

Cần Thơ

tiendungsvh@g

mail.com
0906991155

Công an 

thành phố 

Cần Thơ

Số 71B, đường Ngô 

Quyền, phường An 

Cư, quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

85
Hiệp hội Doanh 

nghiệp

Thành phố

Cần Thơ

contactcbameko

ng@gmail.com
02923765619

Sở Công 

Thương

Số 40, đường Võ 

Văn Kiệt, phường 

An Hòa, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội - nghề 

nghiệp

86
Câu lạc bộ Doanh 

nghiệp tư nhân

Thành phố

Cần Thơ

laquocnghiact@

gmail.com
0913870441

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư

Số G05, đường số 5, 

KDC Hưng Phú, 

phường Hưng Phú, 

quận Cái Răng, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội - nghề 

nghiệp

87

Câu lạc bộ doanh 

nhân Cựu chiến 

binh

Thành phố

Cần Thơ

tvanboi1969@g

mail.com
0915105569

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư

448A, phường Ba 

Láng, quận Cái 

Răng, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội - nghề 

nghiệp

mailto:tiendungsvh@gmail.com
mailto:tiendungsvh@gmail.com
mailto:contactcbamekong@gmail.com
mailto:contactcbamekong@gmail.com
mailto:laquocnghiact@gmail.com
mailto:laquocnghiact@gmail.com
mailto:tvanboi1969@gmail.com
mailto:tvanboi1969@gmail.com
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Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

88
Hội Nữ doanh 

nhân thành phố

Thành phố

Cần Thơ

hoinudoanhnhan

tpct@gmail.com
0918755772

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư

209, đường 30/4 

phường Xuân 

Khánh, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội - nghề 

nghiệp

89
Hiệp hội Bất động 

sản

Thành phố

Cần Thơ

careavp.org@g

mail.com
02923919099 Sở Xây dựng

Số 139, đường Trần 

Hưng Đạo, phường 

An Phú, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội - nghề 

nghiệp

90

Hội Cựu Sinh viên 

Trường Đại học 

Tây Đô

Thành phố

Cần Thơ

lvtien@tdu.edu.

vn
0366552802 Sở Nội vụ

68, Lộ Hậu Thạnh 

Mỹ, phường Lê 

Bình, quận Cái 

Răng

Tổ chức xã 

hội

91

Hội Sinh viên Việt 

Nam thành phố 

Cần Thơ 

Thành phố

Cần Thơ

hsvtpct@cantho.

gov.vn
 0292 3830824 Thành Đoàn

Số 79, đường Trần 

Văn Hoài, phường 

Xuân Khánh, quận 

Ninh Kiều)

Tổ chức xã 

hội

mailto:hoinudoanhnhantpct@gmail.com
mailto:hoinudoanhnhantpct@gmail.com
mailto:careavp.org@gmail.com
mailto:careavp.org@gmail.com
mailto:lvtien@tdu.edu.vn
mailto:lvtien@tdu.edu.vn
mailto:hsvtpct@cantho.gov.vn
mailto:hsvtpct@cantho.gov.vn
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92

Câu lạc bộ Võ 

thuật Bộ chỉ huy 

Quân sự

Thành phố

Cần Thơ

Bộ Chỉ huy 

Quân sự 

thành phố

Đại đội trinh sát 

Phòng tham mưu Bộ 

Chỉ huy Quân sự 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội - nghề 

nghiệp

93

Hội Nghiên cứu 

khoa học đột quỵ 

S.I.S

Thành phố

Cần Thơ

 

cskh@dotquy.vn
0292 378 9911 Sở Y tế

Số 397, đường 

Nguyễn Văn 

Cừ,phường An 

Bình, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

94
Hội Xét nghiệm Y 

học

Thành phố

Cần Thơ

hvtruong@ctum

p.edu.vn
0918125207 Sở Y tế

Số 51, Đường số 

B19, Khu Dân cư 

91B, khu vực 6, 

phường An Khánh, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội - nghề 

nghiệp

95 Hội Âm nhạc
Thành phố

Cần Thơ

hoiamnhacct@g

mail.com.vn
(0292) 3820953

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch

Số 172, đường Lý 

Tự Trọng, phường 

Thới Bình, quận 

Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức 

chính trị - 

xã hội - 

nghề nghiệp

mailto:hvtruong@ctump.edu.vn
mailto:hvtruong@ctump.edu.vn
mailto:hoiamnhacct@gmail.com.vn
mailto:hoiamnhacct@gmail.com.vn


25

Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

96 Hội Sân khấu
Thành phố

Cần Thơ

hoisankhaucanth

o@gmail.com.v

n

02923820953

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch

Số 170, đường Lý 

Tự Trọng, phường 

Thới Bình, quận 

Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức 

chính trị - 

xã hội - 

nghề nghiệp

97
Hội Nhiếp ảnh 

nghệ thuật

Thành phố

Cần Thơ

canthohoinhiepa

nhnghethuat@g

mail.com

02923820953

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch

số 170, đường Lý 

Tự Trọng, phường 

An Cư, quận Ninh  

Kiều, TP Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội - nghề 

nghiệp

98 Hội Sinh học
Thành phố

Cần Thơ

hoisinhhocct@g

mail.com.vn
02923831027 Sở Y tế

22/2A Trần Hoàng 

Na, P. Hưng Lợi, Q. 

Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội - nghề 

nghiệp

Thành viên của 

Hội Liên hiệp các 

Hội Khoa học và 

Kỹ thuật

99

Hội Bảo vệ thiên 

nhiên và môi 

trường

Thành phố

Cần Thơ

canthohbvtnmt

@gmail.com.vn
0292-3822751

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường

Trường Đại học Cần 

Thơ, khu II, Đại học 

Cần Thơ, đường 3/2, 

phường Xuân 

Khánh, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

Thành viên của 

Hội Liên hiệp các 

Hội Khoa học và 

Kỹ thuật

mailto:hoisankhaucantho@gmail.com.vn
mailto:hoisankhaucantho@gmail.com.vn
mailto:hoisankhaucantho@gmail.com.vn
mailto:canthohoinhiepanhnghethuat@gmail.com
mailto:canthohoinhiepanhnghethuat@gmail.com
mailto:canthohoinhiepanhnghethuat@gmail.com
mailto:hoisinhhocct@gmail.com.vn
mailto:hoisinhhocct@gmail.com.vn
mailto:canthohbvtnmt@gmail.com.vn
mailto:canthohbvtnmt@gmail.com.vn
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phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

100
Hội Cựu sinh viên 

Đại học Cần Thơ

Thành phố

Cần Thơ

vpdoan_hoi@ct

u.edu.vn.
0292 3830309

Sở Giáo dục 

và Đào tạo

Trường Đại học Cần 

Thơ, khu II, Đại học 

Cần Thơ, đường 3/2, 

phường Xuân 

Khánh, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

Thành viên của 

Mặt trận Tổ quốc 

thành phố Cần 

Thơ

101 Hội Thầy thuốc trẻ
Thành phố

Cần Thơ

hoithaythuoctrec

antho@gmail.co

m

02923831027 Sở Y tế

 Bệnh viện Đa khoa 

thành phố Cần Thơ, 

số 04, đường Châu 

Văn Liêm, phường 

An Lạc, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội - nghề 

nghiệp 

Thành viên Hội 

Liên hiệp Thanh 

niên thành phố 

Cần Thơ

102 Hội Ngành tóc
Thành phố

Cần Thơ

Sở Lao động, 

Thương binh 

và Xã hội

Số 35B1, đường 

Trần Quang Khải, 

phường An Hội, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội - nghề 

nghiệp 

B

I

CÁC HỘI PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CẤP HUYỆN

Quận Ninh Kiều

mailto:vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.
mailto:vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.
mailto:hoithaythuoctrecantho@gmail.com
mailto:hoithaythuoctrecantho@gmail.com
mailto:hoithaythuoctrecantho@gmail.com
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

ninhkieu_hkh@

yahoo.com.vn
02923.814.599

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo quận

71A đường Hùng 

Vương , phường 

Thới Bình, q.Ninh 

Kiều

Tổ chức xã 

hội

2 Hội Người Mù
Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

hoinguoimuninh

kieu@gmail.co

m

02923824303

Phòng 

LĐTB&XH 

quận Ninh 

Kiều

71A Hùng Vương P 

Thới Bình Q Ninh 

Kiều TP Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

3
Ban Đại diện Hội 

Người cao tuổi

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

thaosuongnguye

n.sac@gmail.co

m

02923765460
Phòng 

LĐTB&XH

71A Hùng Vương P 

Thới Bình, quận 

Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

4
Hội Người tù 

kháng chiến

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

Hhnguoitukhang

chien@
02923 826 720

Ban Dân vận 

Quận Ủy

71 A Hùng Vương, 

P Thới Bình, quận 

Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:ninhkieu_hkh@yahoo.com.vn
mailto:ninhkieu_hkh@yahoo.com.vn
mailto:hoinguoimuninhkieu@gmail.com
mailto:hoinguoimuninhkieu@gmail.com
mailto:hoinguoimuninhkieu@gmail.com
mailto:thaosuongnguyen.sac@gmail.com
mailto:thaosuongnguyen.sac@gmail.com
mailto:thaosuongnguyen.sac@gmail.com
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5

Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/dioxin 

quận Ninh Kiều

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

hoichatdocdaca

mnk@gmail.co

m

02923 819 236

Phòng Lao 

động 

TB&XH

71A Hùng Vương, 

P. Thới Bình, quận 

Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

6 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

hoichuthapdonin

hkieu@gmail.co

m

0292822753
Ban Dân vận 

Quận Ủy

Số 12, Thủ Khoa 

Huân, phường Tân 

An, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

7
Hội Cựu Công an 

nhân dân

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

ttkngoc@cantho.

gov.vn
0966262595

Công an quận 

Ninh Kiều

số 188/1, đường 

Nguyễn Văn Cừ, 

phường An Lạc, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

8 Hội Đông y
Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

ninhkieu_hdy@

gmail.com.vn
0939136812

Trung tâm Y 

tế

Số 102A, đường 

Mậu Thân, phường 

Xuân Khánh, quận 

Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:hoichatdocdacamnk@gmail.com
mailto:hoichatdocdacamnk@gmail.com
mailto:hoichatdocdacamnk@gmail.com
mailto:hoichuthapdoninhkieu@gmail.com
mailto:hoichuthapdoninhkieu@gmail.com
mailto:hoichuthapdoninhkieu@gmail.com
mailto:ttkngoc@cantho.gov.vn
mailto:ttkngoc@cantho.gov.vn
mailto:ninhkieu_hdy@gmail.com.vn
mailto:ninhkieu_hdy@gmail.com.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9

Hội Liên lạc với 

người Việt Nam ở 

nước ngoài

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

ninhkieu_hoillv

nvnonn.gmail.co

m.vn

02923 819 236

Phòng Lao 

động 

TB&XH

71A Hùng Vương, 

P. Thới Bình, quận 

Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

9 Hội Võ thuật
Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

phongnv_ninhki

eu@cantho.gov.

vn

02923 819 236

Phòng Lao 

động 

TB&XH

71A Hùng Vương, 

P. Thới Bình, quận 

Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

II

10
Hội Khuyến học 

quận Bình Thủy
Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

hkh_qbinhthuy

@cantho.gov.vn
0937764350

Phòng Giáo 

dục

và Đào tạo 

quận

Số 131 đường 

Nguyễn Truyền 

Thanh, phường Bình 

Thủy, quận Bình 

Thủy, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

11

Ban đại diện Hội 

Người Cao tuổi 

quận Bình Thủy

Cần Thơ
Quận Bình 

Thủy

bddnctbt@canth

o.gov.vn
0359297655

Thương binh 

Phòng Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội

Số 131 đường 

Nguyễn Truyền 

Thanh, phường Bình 

Thủy, quận Bình 

Thủy, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

Quận Bình Thủy

mailto:ninhkieu_hdy@gmail.com.vn
mailto:ninhkieu_hdy@gmail.com.vn
mailto:ninhkieu_hdy@gmail.com.vn
mailto:phongnv_ninhkieu@cantho.gov.vn
mailto:phongnv_ninhkieu@cantho.gov.vn
mailto:phongnv_ninhkieu@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

Hội Người Tù 

kháng chiến quận 

Bình Thủy

Cần Thơ
Quận Bình 

Thủy

ntkcbt@cantho.g

ov.vn
0763894630

Thương binh 

Phòng Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội

Số 131 đường 

Nguyễn Truyền 

Thanh, phường Bình 

Thủy, quận Bình 

Thủy, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

13

Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/dioxin 

quận Bình Thủy

Cần Thơ
Quận Bình 

Thủy

hoinncddc_binht

huy@cantho.gov

.vn

0907240917

Thương binh 

Phòng Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội

Số 131 đường 

Nguyễn Truyền 

Thanh, phường Bình 

Thủy, quận Bình 

Thủy, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

14 Hội Người mù Cần Thơ
Quận Bình 

Thủy

nguoimubt2017

@gmail.com
0702820703

Thương binh 

Phòng Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội

Số 131 đường 

Nguyễn Truyền 

Thanh, phường Bình 

Thủy, quận Bình 

Thủy, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

15
Hội cựu Công an 

nhân dân
Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

ca_binhthuy@ca

ntho.gov.vn
0907698007

Công an quận 

Bình Thủy

Đường số 37, Khu 

dân cư Ngân Thuận, 

phường Bình Thuỷ, 

quận Bình Thủy, 

thành phố Cần Thơ

mailto:hoinncddc_binhthuy@cantho.gov.vn
mailto:hoinncddc_binhthuy@cantho.gov.vn
mailto:hoinncddc_binhthuy@cantho.gov.vn
mailto:ca_binhthuy@cantho.gov.vn
mailto:ca_binhthuy@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

16 Hội Chữ thập đỏ Cần Thơ
Quận Bình 

Thủy

hoichuthapdoqbt

@cantho.gov.vn
0989232949

Phòng Nội vụ 

quận

Số 131 đường 

Nguyễn Truyền 

Thanh, phường Bình 

Thủy, quận Bình 

Thủy, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

17 Hội Đông y Cần Thơ
Quận Bình 

Thủy

ttye_binhthuy@

cantho.gov.vn
02923841526

Trung tâm Y 

tế quận Bình 

Thủy

Quốc lộ 91B, 

phường Thới An 

Đông, quận Bình 

Thủy, thành phố 

Cần Thơ 

Tổ chức xã 

hội

18
Hội Cựu Thanh 

niên xung phong
Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

hoictnxp@canth

o.gov.vn
0939274936 Phòng Nội vụ

Số 131 đường 

Nguyễn Truyền 

Thanh, phường Bình 

Thủy, quận Bình 

Thủy, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

III

19
Hội Người Tù 

kháng chiến0

Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

hointkccr@cant

ho.gov.vn
0292.527.324

Thương binh 

Phòng Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội 

quận

đường Trần Chiên, 

phường Lê Bình, 

quận Cái Răng

Tổ chức xã 

hội

Quận Cái Răng

mailto:ttye_binhthuy@cantho.gov.vn
mailto:ttye_binhthuy@cantho.gov.vn
mailto:hoictnxp@cantho.gov.vn
mailto:hoictnxp@cantho.gov.vn
mailto:hointkccr@cantho.gov.vn
mailto:hointkccr@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

20
Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/dioxin

Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

hnncddc_cairan

g@cantho.gov.v

n

0292.527.211

Thương binh 

Phòng Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội 

quận

đường Trần Chiên, 

phường Lê Bình, 

quận Cái Răng

Tổ chức xã 

hội

21 Hội Người mù
Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

hnm_cairang@c

antho.gov.vn
0292.527.325

Thương binh 

Phòng Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội 

quận

đường Trần Chiên, 

phường Lê Bình, 

quận Cái Răng

Tổ chức xã 

hội

22 Hội Chữ Thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

cairangctd@gma

i.com
02923.846.406

Phòng Nội vụ 

quận

Đường Trần Chiện, 

KV Thạnh Mỹ, P.Lê 

Bình, Q.Cái Răng

Tổ chức xã 

hội

23
Ban Đại diện Hội 

Người cao tuổi

Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

hoinctcr@canth

o.gov.vn
02923.913.723

Thương binh 

Phòng Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội 

quận

đường Trần Chiên, 

phường Lê Bình, 

quận Cái Răng, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:hnncddc_cairang@cantho.gov.vn
mailto:hnncddc_cairang@cantho.gov.vn
mailto:hnncddc_cairang@cantho.gov.vn
mailto:hnm_cairang@cantho.gov.vn
mailto:hnm_cairang@cantho.gov.vn
mailto:cairangctd@gmai.com
mailto:cairangctd@gmai.com
mailto:hoinctcr@cantho.gov.vn
mailto:hoinctcr@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

24 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

hoikhuyenhoccr

@gmail.com; 

hkh_cairang@ca

ntho.gov.vn

0919.245.563
Giáo dục và 

Đào tạo 

Đường Trần Chiên, 

KV Thạnh Mỹ, P.Lê 

Bình, Q.Cái Răng

Tổ chức xã 

hội

25
Hội Cựu Công an 

nhân dân

Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

hoicuucandquan

cairang@gmail.c

om

0918.301.015
Công an quận 

Cái Răng

Số 179/A, đường 

Phạm Hùng, phường 

Lê Bình, quận Cái 

Răng, thành phố 

Cần Thơ

26 Hội Đông y
Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

hoidongythanhp

hocantho@gmm

ail.com

0913281507
Ban Dân vận 

Quận ủy

Đường Phạm Hùng, 

khu vực Yên Trung, 

phường Lê Bình, 

quận Cái Răng, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội - nghề 

nghiệp

IV

27 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ
Quận Ô Môn

hoictd_omon@c

antho.gov.vn
02923 861 890

Phòng Nội vụ 

quận

Khu vực 10, Phường 

Châu Văn Liêm, 

quận Ô Môn, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

Quận Ô Môn

mailto:hoidongythanhphocantho@gmmail.com
mailto:hoidongythanhphocantho@gmmail.com
mailto:hoidongythanhphocantho@gmmail.com
mailto:hoictd_omon@cantho.gov.vn
mailto:hoictd_omon@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

28 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ
Quận Ô Môn

hoikh_omon@c

antho.gov.cn
02923 860 689

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo quận

Khu vực 10, Phường 

Châu Văn Liêm, 

quận Ô Môn, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

29
Ban Đại diện Hội 

người cao tuổi

Thành phố

Cần Thơ
Quận Ô Môn

hoinct_omon@c

antho.gov.vn
02923 660 893

Phòng Lao 

động thương 

binh - xã hội 

quận

Khu vực 10, Phường 

Châu Văn Liêm, 

quận Ô Môn, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

30
Hội Người tù 

kháng chiến

Thành phố

Cần Thơ
Quận Ô Môn

hointkc_omon@

cantho.gov.vn
0939205836

Phòng Lao 

động thương 

binh - xã hội 

quận

Khu vực 10, Phường 

Châu Văn Liêm, 

quận Ô Môn, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

31
Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/Dioxin

Thành phố

Cần Thơ
Quận Ô Môn

hoinncddc_omo

n@cantho.gov.v

n

02923 665 929

Phòng Lao 

động thương 

binh - xã hội 

quận

Khu vực 10, Phường 

Châu Văn Liêm, 

quận Ô Môn, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:hoikh_omon@cantho.gov.cn
mailto:hoikh_omon@cantho.gov.cn
mailto:hoinct_omon@cantho.gov.vn
mailto:hoinct_omon@cantho.gov.vn
mailto:hointkc_omon@cantho.gov.vn
mailto:hointkc_omon@cantho.gov.vn
mailto:hoinncddc_omon@cantho.gov.vn
mailto:hoinncddc_omon@cantho.gov.vn
mailto:hoinncddc_omon@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

32 Hội Người mù
Thành phố

Cần Thơ
Quận Ô Môn

hoinm_omon@c

antho.gov.vn
02923 665 031

Phòng Lao 

động thương 

binh - xã hội 

quận

Khu vực 10, Phường 

Châu Văn Liêm, 

quận Ô Môn, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

33 Hội Đông y
Thành phố

Cần Thơ
Quận Ô Môn

leminhduc464@

gmail.com
0918 241 746

UBND quận, 

Văn Phòng 

Hội đồng 

nhân dân và 

Ủy ban nhân 

dân quận

khu vực 13, phường 

Châu Văn Liêm,, 

quận Ô Môn, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

34
Hội Thể dục 

Dưỡng sinh

Thành phố

Cần Thơ
Quận Ô Môn

trananhtrung@c

antho.gov.vn
0373 296 409

Phòng Văn 

hóa và Thông 

tin quận

Số 2, đường Tôn 

Đức Thắng, khu vực 

Hòa Thạnh A, 

phường Thới Hòa, 

quận Ô Môn, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

35
Hội Cựu Công an 

nhân dân

Thành phố

Cần Thơ
Quận Ô Môn

trananhtrung@c

antho.gov.vn
0706 981 161 Công an quận

Số 02 đường Tôn 

Đức Thắng, khu vực 

Hòa Thạnh A, 

phường Thới Hòa, 

quận Ô Môn, thành 

phố Cần Thơ

V Quận Thốt Nốt

mailto:hoinm_omon@cantho.gov.vn
mailto:hoinm_omon@cantho.gov.vn
mailto:leminhduc464@gmail.com
mailto:leminhduc464@gmail.com
mailto:trananhtrung@cantho.gov.vn
mailto:trananhtrung@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

36
Hội Người tù 

kháng chiến

Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

hntkcthotnot@c

antho.gov.vn
0914604788

Phòng Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội 

huyện

Khu vực Phụng 

Thạnh 1, P. Thốt 

Nốt, quận Thốt Nốt, 

thành phố Cần Thơ

Xã hội - 

Nghề 

nghiệp

37
Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/dioxin

Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

hnncddacamthot

not@cantho.gov

.vn

0918124937

Thương binh 

Phòng Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội 

quận

Khu vực Phụng 

Thạnh 1, P. Thốt 

Nốt, , quận Thốt 

Nốt, thành phố Cần 

Thơ

Xã hội - 

Nghề 

nghiệp

38 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

hoikh_thotnot@

cantho.gov.vn
0776568248

Giáo dục và 

Đào tạo 

Khu vực Thới An 1, 

P. Thuận An, , quận 

Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

39 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

hctd-

thotnot@cantho.

gov.vn

0919324630
Phòng Nội vụ 

quận

Khu vực Long 

Thạnh 2, phường 

Thốt Nốt, quận Thốt 

Nốt, thành phố Cần 

Thơ

Xã hội - 

Nghề 

nghiệp

mailto:hntkcthotnot@cantho.gov.vn
mailto:hntkcthotnot@cantho.gov.vn
mailto:hnncddacamthotnot@cantho.gov.vn
mailto:hnncddacamthotnot@cantho.gov.vn
mailto:hnncddacamthotnot@cantho.gov.vn
mailto:hoikh_thotnot@cantho.gov.vn
mailto:hoikh_thotnot@cantho.gov.vn
mailto:hctd-thotnot@cantho.gov.vn
mailto:hctd-thotnot@cantho.gov.vn
mailto:hctd-thotnot@cantho.gov.vn


37

Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

40 Hội Đông y
Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

ductrong73@gm

ail.com
0917459979

Trung tâm Y 

tế huyện

Khu vực Tân Thạnh 

2, phường Trung 

Kiên, quận Thốt 

Nốt, thành phố Cần 

Thơ

Xã hội - 

Nghề 

nghiệp

41 Hội Người mù
Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

hnmthotnot@ca

ntho.gov.vn
0987188054

Thương binh 

Phòng Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội 

quận

Khu vực Phụng 

Thạnh 1, p. Thốt 

Nốt, quận Thốt Nốt, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

42
Ban Đại diện Hội 

Người cao tuổi

Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

nctthotnot@cant

ho.gov.vn
02923851411

Thương binh 

Phòng Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội 

quận

Khu vực Long 

Thạnh 2, phường 

Thốt Nốt, quận Thốt 

Nốt, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

43
Hội Cựu Công an 

nhân dân

Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

nguyenthanhnha

n@cantho.gov.v

n

0924241279
Công an quận 

Thốt Nốt

Số 91, khu vực 

Long Thạnh, 

phường Thốt Nốt, 

quận Thốt Nốt, 

thành Phố Cần Thơ

VI Huyện Thới Lai

mailto:hnmthotnot@cantho.gov.vn
mailto:hnmthotnot@cantho.gov.vn
mailto:nctthotnot@cantho.gov.vn
mailto:nctthotnot@cantho.gov.vn
mailto:nguyenthanhnhan@cantho.gov.vn
mailto:nguyenthanhnhan@cantho.gov.vn
mailto:nguyenthanhnhan@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

44
Ban đại diện Hội 

Người cao tuổi

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

hnctthoilai@can

tho.gov.vn
0918027178

Phòng Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội 

huyện

Ấp Thới Thuận B, 

thị trấn Thới Lai, 

huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

45 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

hctdthoilai@can

tho.gov.vn
0982607279

Phòng Nội vụ 

huyện

Ấp Thới Thuận B, 

thị trấn Thới Lai, 

huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

46 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

hkhthoilai@cant

ho.gov.vn
0918830928

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo huyện

Ấp Thới Thuận B, 

thị trấn Thới Lai, 

huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

47
Hội Người tù 

kháng chiến

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

hntkcthoilai@ca

ntho.gov.vn
0945289994

Phòng Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội 

huyện

Ấp Thới Thuận B, 

thị trấn Thới Lai, 

huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:hnctthoilai@cantho.gov.vn
mailto:hnctthoilai@cantho.gov.vn
mailto:hctdthoilai@cantho.gov.vn
mailto:hctdthoilai@cantho.gov.vn
mailto:hkhthoilai@cantho.gov.vn
mailto:hkhthoilai@cantho.gov.vn
mailto:hntkcthoilai@cantho.gov.vn
mailto:hntkcthoilai@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

48
Hội Nạn nhân chất 

độc dam/dioxin

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

hnncddc@canth

o.gov.vn
0919115454

Phòng Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội 

huyện

Ấp Thới Thuận B, 

thị trấn Thới Lai, 

huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

49 Hội Người mù
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

hnmthoilai@can

tho.gov.vn
0919334026

Phòng Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội 

huyện

Ấp Thới Thuận B, 

thị trấn Thới Lai, 

huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

50 Hội Đông y
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

sonhung@canth

o.gov.vn
0939902449

Trung tâm Y 

tế huyện

Ấp Thới Phong A, 

thị trấn Thới Lai, 

huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

51
Hội Cựu Công an 

nhân dân

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

hoicuuconganth

oilai@gmail.co

m

0911605711
Công an 

huyện

Số 1A, ấp Thới 

Khánh, xã Tân 

Thạnh, huyện Thới 

Lai, thành phố Cần 

Thơ

mailto:hnncddc@cantho.gov.vn
mailto:hnncddc@cantho.gov.vn
mailto:hnmthoilai@cantho.gov.vn
mailto:hnmthoilai@cantho.gov.vn
mailto:sonhung@cantho.gov.vn
mailto:sonhung@cantho.gov.vn
mailto:hoicuuconganthoilai@gmail.com
mailto:hoicuuconganthoilai@gmail.com
mailto:hoicuuconganthoilai@gmail.com
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

52
Hội Vôvinam - 

Việt Võ đạo

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

hnmthoilai@can

tho.gov.vn
0919334026

Phòng Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội 

huyện

Ấp Thới Thuận B, 

thị trấn Thới Lai, 

huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

VII

53 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền

hoikh_phongdie

n@cantho.gov.v

n

0982871450

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo

ấp Nhơn Lộc 2, thị 

trấn Phong Điền, 

huyện Phong Điền, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

54
Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/Dioxin

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền

hoinncddcam@g

mail.com
0913705603

Phòng Lao 

động-Thương 

binh xã hội

ấp Nhơn Lộc 2, thị 

trấn Phong Điền, 

huyện Phong Điền, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

55 Hội Người mù
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền

hnmphongdien

@cantho.gov.vn
02923601985

Phòng Lao 

động-Thương 

binh xã hội

ấp Nhơn Lộc 2, thị 

trấn Phong Điền, 

huyện Phong Điền, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

Huyện Phong Điền

mailto:hnmthoilai@cantho.gov.vn
mailto:hnmthoilai@cantho.gov.vn
mailto:hoikh_phongdien@cantho.gov.vn
mailto:hoikh_phongdien@cantho.gov.vn
mailto:hoikh_phongdien@cantho.gov.vn
mailto:hoinncddcam@gmail.com
mailto:hoinncddcam@gmail.com
mailto:hnmphongdien@cantho.gov.vn
mailto:hnmphongdien@cantho.gov.vn
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cấp tỉnh *

Cơ quan
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cấp huyện
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Email *
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hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

56
Ban đại diện Hội 

Người cao tuổi

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền

nguoicaotuoipd

@cantho.gov.vn
0918238709

Phòng Lao 

động-Thương 

binh xã hội

ấp Nhơn Lộc 2, thị 

trấn Phong Điền, 

huyện Phong Điền, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

57
Hội Người tù 

kháng chiến

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền

hntphongdien@

cantho.gov.vn
0342443697

Phòng Lao 

động-Thương 

binh xã hội

ấp Nhơn Lộc 2, thị 

trấn Phong Điền, 

huyện Phong Điền, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

58 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền

chuthapdophong

dien@cantho.go

v.vn

02923850504 Phòng Nội vụ

ấp Nhơn Lộc 2, thị 

trấn Phong Điền, 

huyện Phong Điền, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

59 Hội đông Y
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền

ltmongtho@cant

ho.gov.vn
0919080752

Trung tâm Y 

tế dự phòng

ấp Nhơn Lộc 2, thị 

trấn Phong Điền, 

huyện Phong Điền, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:nguoicaotuoipd@cantho.gov.vn
mailto:nguoicaotuoipd@cantho.gov.vn
mailto:hntphongdien@cantho.gov.vn
mailto:hntphongdien@cantho.gov.vn
mailto:chuthapdophongdien@cantho.gov.vn
mailto:chuthapdophongdien@cantho.gov.vn
mailto:chuthapdophongdien@cantho.gov.vn
mailto:ltmongtho@cantho.gov.vn
mailto:ltmongtho@cantho.gov.vn
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quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

60
Hội Cựu Công an 

nhân dân

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền

conanphongdien

@cantho.gov.vn
02923942032

Công an 

huyện Phong 

Điền

ấp Nhơn Lộc 1, thị 

trấn Phong Điền, 

huyện Phong Điền, 

thành phố Cần Thơ

61
Hội Bảo trợ bệnh 

nhân nghèo

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền

hntphongdien@

cantho.gov.vn
0939732946 Phòng Nội vụ

ấp Nhơn Lộc 1, thị 

trấn Phong Điền, 

huyện Phong Điền, 

thành phố Cần Thơ

VIII

62
Ban Đại Diện Hội 

Người cao tuổi

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

hnct_codo@cant

ho.gov.vn
0768863068

Lao động 

Thương binh 

và Xã hội

Ấp Thới Hòa, TT. 

Cờ Đỏ, huyện Cờ 

Đỏ, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

63
Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/dioxin

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

hoinannhandaca

mcodo@gmail.c

om

0972269800

Lao động 

Thương binh 

và Xã hội

Ấp Thới Hòa, TT. 

Cờ Đỏ, huyện Cờ 

Đỏ, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

Huyện Cờ Đỏ

mailto:conanphongdien@cantho.gov.vn
mailto:conanphongdien@cantho.gov.vn
mailto:hntphongdien@cantho.gov.vn
mailto:hntphongdien@cantho.gov.vn
mailto:hnct_codo@cantho.gov.vn
mailto:hnct_codo@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

64 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

hoictdcodo@can

tho.gov.vn
0292 6545 352 Phòng Nội vụ

Ấp Thới Hòa, TT. 

Cờ Đỏ, huyện Cờ 

Đỏ, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

65 Hội Người mù
Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

hoinguoimucodo

@gmail.com
0918691365

Lao động 

Thương binh 

và Xã hội

Ấp Thới Hòa, TT. 

Cờ Đỏ, huyện Cờ 

Đỏ, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

66
Hội Người tù 

kháng chiến

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

hoinguoitukhang

chienhuyencodo

@gmail.com

0984172729

Lao động 

Thương binh 

và Xã hội

Ấp Thới Hòa, TT. 

Cờ Đỏ, huyện Cờ 

Đỏ, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

67 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

hkhuyenhoccodo

@gmail.com
0939455499

Giáo dục và 

Đào tạo

Ấp Thới Hòa, thị 

trấn Cờ Đỏ, huyện 

Cờ Đỏ, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

IX Huyện Vĩnh Thạnh

mailto:hoictdcodo@cantho.gov.vn
mailto:hoictdcodo@cantho.gov.vn
mailto:hoinguoimucodo@gmail.com
mailto:hoinguoimucodo@gmail.com
mailto:hoinguoitukhangchienhuyencodo@gmail.com
mailto:hoinguoitukhangchienhuyencodo@gmail.com
mailto:hoinguoitukhangchienhuyencodo@gmail.com
mailto:hkhuyenhoccodo@gmail.com
mailto:hkhuyenhoccodo@gmail.com
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

68 Hội khuyến học
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

hkhvt@cantho.g

ov.vn
02923.858.767

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo

ấp Vĩnh Tiến thị 

trấn Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh Thạnh, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

69
Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/Dioxin

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

hnncddcvt@cant

ho.gov.vn
02923.641.029

Phòng Lao 

động-Thương 

binh xã hội

ấp Vĩnh Tiến thị 

trấn Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh Thạnh, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

70 Hội Người mù
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

hnmvt@cantho.

gov.vn
02923.641.029

Phòng Lao 

động-Thương 

binh xã hội

ấp Vĩnh Tiến thị 

trấn Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh Thạnh, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

71
Ban đại diện Hội 

Người cao tuổi

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

hnctvt@cantho.g

ov.vn
02923.651.540

Phòng Lao 

động-Thương 

binh xã hội

ấp Vĩnh Tiến thị 

trấn Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh Thạnh, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:hkhvt@cantho.gov.vn
mailto:hkhvt@cantho.gov.vn
mailto:hnncddcvt@cantho.gov.vn
mailto:hnncddcvt@cantho.gov.vn
mailto:hnmvt@cantho.gov.vn
mailto:hnmvt@cantho.gov.vn
mailto:hnctvt@cantho.gov.vn
mailto:hnctvt@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

72
Hội Người tù 

kháng chiến

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

hntkcvt@cantho.

gov.vn
02923.641.029

Phòng Lao 

động-Thương 

binh xã hội

ấp Vĩnh Tiến thị 

trấn Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh Thạnh, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

73 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

hctdvt@cantho.g

ov.vn
02923.641.860 Phòng Nội vụ

ấp Vĩnh Tiến thị 

trấn Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh Thạnh, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

74 Hội đông Y
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

dcongvan@cant

ho.gov.vn
02923.858.773

Trung tâm Y 

tế dự phòng

ấp Vĩnh Tiến thị 

trấn Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh Thạnh, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

75
Hội Cựu Công an 

nhân dân

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

dcongvan@cant

ho.gov.vn
0919620114

Công an 

huyện Vĩnh 

Thạnh

Quốc lộ 80, ấp 

Phụng Thạnh, xã 

Thạnh Tiến, huyện 

Vĩnh Thạnh, thành 

phố Cần Thơ

C Các Hội phạm vi hoạt động cấp Xã

mailto:hntkcvt@cantho.gov.vn
mailto:hntkcvt@cantho.gov.vn
mailto:hctdvt@cantho.gov.vn
mailto:hctdvt@cantho.gov.vn
mailto:dcongvan@cantho.gov.vn
mailto:dcongvan@cantho.gov.vn
mailto:dcongvan@cantho.gov.vn
mailto:dcongvan@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I

1
Chi Hội Người mù 

P Thới Bình

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường 

Thới Bình

pthoibinh@cant

ho.gov.vn
0907854048

Ủy ban nhân 

dân phường

52/1 Hùng Vương,P. 

Thới Bình,  Quận 

Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

2
Chi Hội Người mù 

P An Hòa

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường An 

Hòa

panhoa@cantho.

gov.vn
0939330578

Ủy ban nhân 

dân phường

8/34 Nguyễn Văn 

Cừ, P. An Hòa, quận 

Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

3
Chi Hội Người mù 

P An Bình

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường An 

Bình

panbinh@cantho

.gov.vn
0918027594

Ủy ban nhân 

dân phường

705, đường 3/2, KV 

1, Phường An Bình, 

quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

4
Chi Hội Người mù 

P An Khánh

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường An 

Khánh

pankhanh@cant

ho.gov.vn
0907270337

Ủy ban nhân 

dân phường

 22b26 KDC 91b, 

KV6, Phường An 

Khánh, Quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

Quận Ninh Kiều

mailto:pthoibinh@cantho.gov.vn
mailto:pthoibinh@cantho.gov.vn
mailto:panhoa@cantho.gov.vn
mailto:panhoa@cantho.gov.vn
mailto:panbinh@cantho.gov.vn
mailto:panbinh@cantho.gov.vn
mailto:pankhanh@cantho.gov.vn
mailto:pankhanh@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5
Chi Hội Người mù 

P Xuân Khánh

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường 

Xuân 

Khánh

pxuankhanh@ca

ntho.gov.vn
0384979286

Ủy ban nhân 

dân phường

292 đường 30/4, 

Phường Xuân 

Khánh, Quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

6
Chi Hội Người mù 

P Hưng Lợi

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường 

Hưng Lợi

phungloi@canth

o.gov.vn
0767195195

Ủy ban nhân 

dân phường

536 Đường 30 

Tháng 4, Hưng Lợi, 

Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

7
Chi Hội Người mù 

P Cái Khế

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường 

Cái Khế

pcaikhe@cantho

,gov.vn
0939695362

Ủy ban nhân 

dân phường

106 Trần Văn Khéo, 

Phường Cái Khế, 

Quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

8
Chi Hội Người mù 

P Tân An

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường 

Tân An

ptanan@cantho.

gov.vn
0931035138

Ủy ban nhân 

dân phường

 09 Lý Thường Kiệt, 

P. Tân An, Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:pxuankhanh@cantho.gov.vn
mailto:pxuankhanh@cantho.gov.vn
mailto:phungloi@cantho.gov.vn
mailto:phungloi@cantho.gov.vn
mailto:pcaikhe@cantho,gov.vn
mailto:pcaikhe@cantho,gov.vn
mailto:ptanan@cantho.gov.vn
mailto:ptanan@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9

Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/dioxin 

phường An Bình

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường An 

Bình

panbinh@cantho

.gov.vn
0919 755 525

Ủy ban nhân 

dân phường

705, đường 3/2, KV 

1, Phường An Bình, 

Quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

10

Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/dioxin 

phường An Khánh

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường An 

Khánh

pankhanh@cant

ho.gov.vn
0939 072 202

Ủy ban nhân 

dân phường

22b26 KDC 91b, 

KV6, Phường An 

Khánh, Quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

11

Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/dioxin 

phường An Hòa

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường An 

Hòa

panhoa@cantho.

gov.vn
0939 538 254

Ủy ban nhân 

dân phường

8/34 Nguyễn Văn 

Cừ, P. An Hòa, 

Quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

12

Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/dioxin 

phường Thới Bình

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường 

Thới Bình

pthoibinh@cant

ho.gov.vn
0354 592 818

Ủy ban nhân 

dân phường

52/1 Hùng Vương,P. 

Thới Bình,  Quận 

Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:panbinh@cantho.gov.vn
mailto:panbinh@cantho.gov.vn
mailto:pankhanh@cantho.gov.vn
mailto:pankhanh@cantho.gov.vn
mailto:panhoa@cantho.gov.vn
mailto:panhoa@cantho.gov.vn
mailto:pthoibinh@cantho.gov.vn
mailto:pthoibinh@cantho.gov.vn
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Cơ quan
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cấp tỉnh *

Cơ quan
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cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
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Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13

Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/dioxin 

phường Cái Khế

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường 

Cái Khế

pcaikhe@cantho

,gov.vn
0939 647 689

Ủy ban nhân 

dân phường

106 Trần Văn Khéo, 

Phường Cái Khế, 

Quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

14

Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/dioxin 

phường Tân An

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường 

Tân An

ptanan@cantho.

gov.vn
0764 965 906

Ủy ban nhân 

dân phường

 09 Lý Thường Kiệt, 

P. Tân An, Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

15

Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/dioxin 

phường Xuân 

Khánh

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường 

Xuân 

Khánh

pxuankhanh@ca

ntho.gov.vn
0918 025 601

Ủy ban nhân 

dân phường

292 đường 30/4, 

Phường Xuân 

Khánh, Quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

16

Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/dioxin 

phường Xuân 

Hưng Lợi

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường 

Hưng Lợi

phungloi@canth

o.gov.vn
0968 075 303

Ủy ban nhân 

dân phường

536 Đường 30 

Tháng 4, Hưng Lợi, 

Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:pcaikhe@cantho,gov.vn
mailto:pcaikhe@cantho,gov.vn
mailto:ptanan@cantho.gov.vn
mailto:ptanan@cantho.gov.vn
mailto:pxuankhanh@cantho.gov.vn
mailto:pxuankhanh@cantho.gov.vn
mailto:phungloi@cantho.gov.vn
mailto:phungloi@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

17
Hội Người cao 

tuổi P. Thới Bình

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường 

Thới Bình

pthoibinh@cant

ho.gov.vn
0797623643

Ủy ban nhân 

dân phường

52/1 Hùng Vương,P. 

Thới Bình,  Quận 

Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

18
Hội Người cao 

tuổi P. An Hòa

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường An 

Hòa

panhoa@cantho.

gov.vn
0989019475

Ủy ban nhân 

dân phường

8/34 Nguyễn Văn 

Cừ, P. An Hòa, 

Quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

19
Hội Người cao 

tuổi P. An Bình

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường An 

Bình

panbinh@cantho

.gov.vn
0919342744

Ủy ban nhân 

dân phường

705, đường 3/2, KV 

1, Phường An Bình, 

Quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

20
Hội Người cao 

tuổi P. An Khánh

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường An 

Khánh

pankhanh@cant

ho.gov.vn
0907899823

Ủy ban nhân 

dân phường

22b26 KDC 91b, 

KV6, Phường An 

Khánh, Quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:pthoibinh@cantho.gov.vn
mailto:pthoibinh@cantho.gov.vn
mailto:panhoa@cantho.gov.vn
mailto:panhoa@cantho.gov.vn
mailto:panbinh@cantho.gov.vn
mailto:panbinh@cantho.gov.vn
mailto:pankhanh@cantho.gov.vn
mailto:pankhanh@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

21

Hội Người cao 

tuổi P. Xuân 

Khánh

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường 

Xuân 

Khánh

pxuankhanh@ca

ntho.gov.vn
0972634696

Ủy ban nhân 

dân phường

292 đường 30/4, 

Phường Xuân 

Khánh, Quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

22
Hội Người cao 

tuổi P. Hưng Lợi

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường 

Hưng Lợi

phungloi@canth

o.gov.vn
0987060392

Ủy ban nhân 

dân phường

536 Đường 30 

Tháng 4, Hưng Lợi, 

Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

23
Hội Người cao 

tuổi P. Cái Khế

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường 

Cái Khế

pcaikhe@cantho

,gov.vn
0772887737

Ủy ban nhân 

dân phường

106 Trần Văn Khéo, 

Phường Cái Khế, 

Quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

24
Hội Người cao 

tuổi P. Tân An

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường 

Tân An

ptanan@cantho.

gov.vn
0939766511

Ủy ban nhân 

dân phường

 09 Lý Thường Kiệt, 

P. Tân An, Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:pxuankhanh@cantho.gov.vn
mailto:pxuankhanh@cantho.gov.vn
mailto:phungloi@cantho.gov.vn
mailto:phungloi@cantho.gov.vn
mailto:pcaikhe@cantho,gov.vn
mailto:pcaikhe@cantho,gov.vn
mailto:ptanan@cantho.gov.vn
mailto:ptanan@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

25
Hội NTKC 

phường An Bình

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường An 

Bình

panbinh@cantho

.gov.vn
0779 528 344

Ủy ban nhân 

dân phường

705, đường 3/2, KV 

1, Phường An Bình, 

Quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

26
Hội NTKC 

phường An Hòa

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường An 

Hòa

panhoa@cantho.

gov.vn
0855 612 668

Ủy ban nhân 

dân phường

8/34 Nguyễn Văn 

Cừ, P. An Hòa, 

Quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

27
Hội NTKC 

phường An Khánh

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường An 

Khánh

pankhanh@cant

ho.gov.vn
0982 682 368

Ủy ban nhân 

dân phường

22b26 KDC 91b, 

KV6, Phường An 

Khánh, Quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

28
Hội NTKC 

phường Cái Khế

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường 

Cái Khế

pcaikhe@cantho

,gov.vn
0769 380 899

Ủy ban nhân 

dân phường

106 Trần Văn Khéo, 

Phường Cái Khế, 

Quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:panbinh@cantho.gov.vn
mailto:panbinh@cantho.gov.vn
mailto:panhoa@cantho.gov.vn
mailto:panhoa@cantho.gov.vn
mailto:pankhanh@cantho.gov.vn
mailto:pankhanh@cantho.gov.vn
mailto:pcaikhe@cantho,gov.vn
mailto:pcaikhe@cantho,gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

29
Hội NTKC 

phường Hưng Lợi

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường An 

Bình

panbinh@cantho

.gov.vn
0907 086 458

Ủy ban nhân 

dân phường

705, đường 3/2, KV 

1, Phường An Bình, 

Quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

30
Hội NTKC 

phường Tân An

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường An 

Bình

panbinh@cantho

.gov.vn
0783 885 050

Ủy ban nhân 

dân phường

705, đường 3/2, KV 

1, Phường An Bình, 

Quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

31

Hội NTKC 

phường  Thới 

Bình

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường 

Hưng Lợi

phungloi@canth

o.gov.vn
0908.747 942

Ủy ban nhân 

dân phường

536 Đường 30 

Tháng 4, Hưng Lợi, 

Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

32

Hội NTKC 

phường   Xuân 

Khánh

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường 

Xuân 

Khánh

pxuankhanh@ca

ntho.gov.vn
0918 063 738

Ủy ban nhân 

dân phường

292 đường 30/4, 

Phường Xuân 

Khánh, Quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:panbinh@cantho.gov.vn
mailto:panbinh@cantho.gov.vn
mailto:panbinh@cantho.gov.vn
mailto:panbinh@cantho.gov.vn
mailto:phungloi@cantho.gov.vn
mailto:phungloi@cantho.gov.vn
mailto:pxuankhanh@cantho.gov.vn
mailto:pxuankhanh@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

33
Hội CTĐ phường 

An Khánh

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường An 

Khánh

pankhanh@cant

ho.gov.vn
0939 320 999

Ủy ban nhân 

dân phường

22b26 KDC 91b, 

KV6, Phường An 

Khánh, Quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

34
Hội CTĐ phường 

An Bình

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường An 

Bình

panbinh@cantho

.gov.vn
0945 663 417

Ủy ban nhân 

dân phường

705, đường 3/2, KV 

1, Phường An Bình, 

Quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

35
Hội CTĐ phường 

An Hòa

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường An 

Hòa

panhoa@cantho.

gov.vn
0939 988 386

Ủy ban nhân 

dân phường

8/34 Nguyễn Văn 

Cừ, P. An Hòa, 

Quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

36
Hội CTĐ phường 

Hưng Lợi

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường 

Hưng Lợi

phungloi@canth

o.gov.vn
0932 997 610

Ủy ban nhân 

dân phường

536 Đường 30 

Tháng 4, Hưng Lợi, 

Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:pankhanh@cantho.gov.vn
mailto:pankhanh@cantho.gov.vn
mailto:panbinh@cantho.gov.vn
mailto:panbinh@cantho.gov.vn
mailto:panhoa@cantho.gov.vn
mailto:panhoa@cantho.gov.vn
mailto:phungloi@cantho.gov.vn
mailto:phungloi@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

37
Hội CTĐ phường 

Xuân Khánh

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường 

Xuân 

Khánh

pxuankhanh@ca

ntho.gov.vn
0948 848 676

Ủy ban nhân 

dân phường

292 đường 30/4, 

Phường Xuân 

Khánh, Quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

38
Hội CTĐ phường 

Cái Khế

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường 

Cái Khế

pcaikhe@cantho

,gov.vn
0946 545 801

Ủy ban nhân 

dân phường

106 Trần Văn Khéo, 

Phường Cái Khế, 

Quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

39
Hội CTĐ phường 

Tân An

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường 

Tân An

ptanan@cantho.

gov.vn
0934 898 845

Ủy ban nhân 

dân phường

 09 Lý Thường Kiệt, 

P. Tân An, Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

40
Hội CTĐ phường 

Thới Bình

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường 

Thới Bình

pthoibinh@cant

ho.gov.vn
0939 989 454

Ủy ban nhân 

dân phường

52/1 Hùng Vương,P. 

Thới Bình,  Quận 

Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:pxuankhanh@cantho.gov.vn
mailto:pxuankhanh@cantho.gov.vn
mailto:pcaikhe@cantho,gov.vn
mailto:pcaikhe@cantho,gov.vn
mailto:ptanan@cantho.gov.vn
mailto:ptanan@cantho.gov.vn
mailto:pthoibinh@cantho.gov.vn
mailto:pthoibinh@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

41
Hội Khuyến học 

p.An Bình

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường An 

Bình

panbinh@cantho

.gov.vn
0938.119.797

Ủy ban nhân 

dân phường

705, đường 3/2, KV 

1, Phường An Bình, 

Quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

42
Hội Khuyến học 

p.An Hòa

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường An 

Hòa

panhoa@cantho.

gov.vn
0909.338.267

Ủy ban nhân 

dân phường

8/34 Nguyễn Văn 

Cừ, P. An Hòa, 

Quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

43
Hội Khuyến học 

p.Cái khế

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường 

Cái Khế

pcaikhe@cantho

,gov.vn
0937.627.607

Ủy ban nhân 

dân phường

106 Trần Văn Khéo, 

Phường Cái Khế, 

Quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

44
Hội Khuyến học 

p.Hưng Lợi

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường 

Hưng Lợi

phungloi@canth

o.gov.vn
0909.051.817

Ủy ban nhân 

dân phường

536 Đường 30 

Tháng 4, Hưng Lợi, 

Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:panbinh@cantho.gov.vn
mailto:panbinh@cantho.gov.vn
mailto:panhoa@cantho.gov.vn
mailto:panhoa@cantho.gov.vn
mailto:pcaikhe@cantho,gov.vn
mailto:pcaikhe@cantho,gov.vn
mailto:phungloi@cantho.gov.vn
mailto:phungloi@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

45
Hội Khuyến học 

p.Tân An

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường 

Tân An

ptanan@cantho.

gov.vn
0907.234.739

Ủy ban nhân 

dân phường

 09 Lý Thường Kiệt, 

P. Tân An, Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

46
Hội Khuyến học 

p.Thới Bình

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường 

Thới Bình

pthoibinh@cant

ho.gov.vn
0946.455.099

Ủy ban nhân 

dân phường

52/1 Hùng Vương, 

P. Thới Bình,  Quận 

Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

47
Hội Khuyến học 

p.Xuân Khánh

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường 

Xuân 

Khánh

pxuankhanh@ca

ntho.gov.vn
0988.942.391

Ủy ban nhân 

dân phường

292 đường 30/4, 

Phường Xuân 

Khánh, Quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

48
Hội Khuyến học 

p.An Khánh

Thành phố

Cần Thơ

Quận Ninh 

Kiều

 Phường An 

Khánh

pankhanh@cant

ho.gov.vn
0772.833.441

Ủy ban nhân 

dân phường

22b26 KDC 91b, 

KV6, Phường An 

Khánh, Quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

II Quận Bình Thủy

mailto:ptanan@cantho.gov.vn
mailto:ptanan@cantho.gov.vn
mailto:pthoibinh@cantho.gov.vn
mailto:pthoibinh@cantho.gov.vn
mailto:pxuankhanh@cantho.gov.vn
mailto:pxuankhanh@cantho.gov.vn
mailto:pankhanh@cantho.gov.vn
mailto:pankhanh@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

49

Hội Nạn nhân 

CĐDC/Dioxin 

phường An Thới

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường An 

Thới

panthoi@cantho

.gov.vn
0982490844

Ủy ban nhân 

dân

Số 162, đường 

Nguyễn Thông, 

phường An Thới, 

quận Bình Thủy, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

50
Hội người cao tuổi  

phường An Thới

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường An 

Thới

panthoi@cantho

.gov.vn
0982490844

Ủy ban nhân 

dân

Số 162, đường 

Nguyễn Thông, 

phường An Thới, 

quận Bình Thủy, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

51
Hội chữ thập đỏ 

phường An Thới

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường An 

Thới

panthoi@cantho

.gov.vn
0982490844

Ủy ban nhân 

dân

Số 162, đường 

Nguyễn Thông, 

phường An Thới, 

quận Bình Thủy, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

52
Hội khuyến học 

phường An Thới

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường An 

Thới

panthoi@cantho

.gov.vn
0982490844

Ủy ban nhân 

dân

Số 162, đường 

Nguyễn Thông, 

phường An Thới, 

quận Bình Thủy, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:panthoi@cantho.gov.vn
mailto:panthoi@cantho.gov.vn
mailto:panthoi@cantho.gov.vn
mailto:panthoi@cantho.gov.vn
mailto:panthoi@cantho.gov.vn
mailto:panthoi@cantho.gov.vn
mailto:panthoi@cantho.gov.vn
mailto:panthoi@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

53

Hội Người tù 

kháng chiến liên 

phường: An Thới, 

Bùi Hữu Nghĩa

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường An 

Thới và Bùi 

Hữu Nghĩa

panthoi@cantho

.gov.vn
0918307101

Ủy ban nhân 

dân

Số 162, đường 

Nguyễn Thông, 

phường An Thới, 

quận Bình Thủy, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

54

Hội Nạn nhân 

CĐDC/Dioxin 

phường Bình Thủy 

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường 

Bình Thủy

pbinhthuy@cant

ho.gov.vn
0919639187

Ủy ban nhân 

dân

158 Bùi Hữu Nghĩa 

kv6, Phường Bình 

Thủy, Quận Bình 

Thuỷ, Thành phố 

Cần Thơ,

Tổ chức xã 

hội

55
Chi hội người mù 

phường Bình Thủy

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường 

Bình Thủy

pbinhthuy@cant

ho.gov.vn
02923.841382

Ủy ban nhân 

dân

158 Bùi Hữu Nghĩa, 

KV6, Phường Bình 

Thủy, Quận Bình 

Thủy, Thành phố 

Cần Thơ,

Tổ chức xã 

hội

56

Hội Người tù 

kháng chiến 

phường Bình Thủy

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường 

Bình Thủy

pbinhthuy@cant

ho.gov.vn
0385142582

Ủy ban nhân 

dân

158 Bùi Hữu Nghĩa, 

KV6, Phường Bình 

Thủy, Quận Bình 

Thủy, Thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:panthoi@cantho.gov.vn
mailto:panthoi@cantho.gov.vn
mailto:pbinhthuy@cantho.gov.vn
mailto:pbinhthuy@cantho.gov.vn
mailto:pbinhthuy@cantho.gov.vn
mailto:pbinhthuy@cantho.gov.vn
mailto:pbinhthuy@cantho.gov.vn
mailto:pbinhthuy@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

57
Hội người cao tuổi 

phường Bình Thủy 

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường 

Bình Thủy

pbinhthuy@cant

ho.gov.vn
0919639187

Ủy ban nhân 

dân

158 Bùi Hữu Nghĩa 

kv6, Phường Bình 

Thủy, Quận Bình 

Thuỷ, Thành phố 

Cần Thơ,

Tổ chức xã 

hội

58
Hội chữ thập đỏ 

phường Bình Thủy 

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường 

Bình Thủy

pbinhthuy@cant

ho.gov.vn
0919639187

Ủy ban nhân 

dân

158 Bùi Hữu Nghĩa 

kv6, Phường Bình 

Thủy, Quận Bình 

Thuỷ, Thành phố 

Cần Thơ,

Tổ chức xã 

hội

59
Hội khuyến học 

phường Bình Thủy 

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường 

Bình Thủy

pbinhthuy@cant

ho.gov.vn
0919639187

Ủy ban nhân 

dân

158 Bùi Hữu Nghĩa 

kv6, Phường Bình 

Thủy, Quận Bình 

Thuỷ, Thành phố 

Cần Thơ,

Tổ chức xã 

hội

60

Chi hội người mù 

phường Bùi Hữu 

Nghĩa

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường Bùi 

Hữu Nghĩa

pbuihuunghia@

cantho.gov.vn
02923.825.080

Ủy ban nhân 

dân

Số 416A, đường 

Cách Mạng Tháng 

Tám, phường Bùi 

Hữu Nghĩa, quận 

Bình Thủy, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:pbinhthuy@cantho.gov.vn
mailto:pbinhthuy@cantho.gov.vn
mailto:pbinhthuy@cantho.gov.vn
mailto:pbinhthuy@cantho.gov.vn
mailto:pbinhthuy@cantho.gov.vn
mailto:pbinhthuy@cantho.gov.vn
mailto:pbuihuunghia@cantho.gov.vn
mailto:pbuihuunghia@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

61

Hội Nạn nhân 

CĐDC/Dioxin 

phường Bùi Hữu 

Nghĩa 

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường Bùi 

Hữu Nghĩa 

pbuihuunghia@

cantho.gov.vn
0939418369

Ủy ban nhân 

dân

416A, Cách Mạng 

Tháng Tám, Quận 

Bình Thuỷ, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

62

Hội chữ thập đỏ 

phường Bùi Hữu 

Nghĩa 

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường Bùi 

Hữu Nghĩa 

pbuihuunghia@

cantho.gov.vn
0939418369

Ủy ban nhân 

dân

416A, Cách Mạng 

Tháng Tám, Quận 

Bình Thuỷ, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

63

Hội khuyến học 

phường Bùi Hữu 

Nghĩa 

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường Bùi 

Hữu Nghĩa 

pbuihuunghia@

cantho.gov.vn
0939418369

Ủy ban nhân 

dân

416A, Cách Mạng 

Tháng Tám, Quận 

Bình Thuỷ, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

64

Hội Nạn nhân 

CĐDC/Dioxin 

phường Long Hòa

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường 

Long Hòa

plonghoa@canth

o.gov.vn
0919234356

Ủy ban nhân 

dân

Đường Bùi Hữu 

Nghĩa, phường Long 

Hoà, Quận Bình 

Thủy, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:pbuihuunghia@cantho.gov.vn
mailto:pbuihuunghia@cantho.gov.vn
mailto:pbuihuunghia@cantho.gov.vn
mailto:pbuihuunghia@cantho.gov.vn
mailto:pbuihuunghia@cantho.gov.vn
mailto:pbuihuunghia@cantho.gov.vn
mailto:plonghoa@cantho.gov.vn
mailto:plonghoa@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

65
Chi hội người mù 

phường Long Hòa

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường 

Long Hòa

plonghoa@canth

o.gov.vn
02923.841233

Ủy ban nhân 

dân

Đường Bùi Hữu 

Nghĩa, phường Long 

Hoà, Quận Bình 

Thủy, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

66

Hội Người tù 

kháng chiến 

phường Long Hòa

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường 

Long Hòa

plonghoa@canth

o.gov.vn
0939932789

Ủy ban nhân 

dân

Đường Bùi Hữu 

Nghĩa, phường Long 

Hoà, Quận Bình 

Thủy, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

67
Hội người cao tuổi 

phường Long Hòa

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường 

Long Hòa

plonghoa@canth

o.gov.vn
0919234356

Ủy ban nhân 

dân

Đường Bùi Hữu 

Nghĩa, phường Long 

Hoà, Quận Bình 

Thủy, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

68
Hội chữ thập đỏ 

phường Long Hòa

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường 

Long Hòa

plonghoa@canth

o.gov.vn
0919234356

Ủy ban nhân 

dân

Đường Bùi Hữu 

Nghĩa, phường Long 

Hoà, Quận Bình 

Thủy, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:plonghoa@cantho.gov.vn
mailto:plonghoa@cantho.gov.vn
mailto:plonghoa@cantho.gov.vn
mailto:plonghoa@cantho.gov.vn
mailto:plonghoa@cantho.gov.vn
mailto:plonghoa@cantho.gov.vn
mailto:plonghoa@cantho.gov.vn
mailto:plonghoa@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

69
Hội khuyến học 

phường Long Hòa

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường 

Long Hòa

plonghoa@canth

o.gov.vn
0919234356

Ủy ban nhân 

dân

Đường Bùi Hữu 

Nghĩa, phường Long 

Hoà, Quận Bình 

Thủy, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

70

Hội Nạn nhân 

CĐDC/Dioxin 

phường Long 

Tuyền

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường 

Long Tuyền 

plongtuyen@can

tho.gov.vn
0795949565

Ủy ban nhân 

dân

1316 đường Bùi 

Hữu Nghĩa, tổ 18, 

khu vực Bình 

Dương B, phường 

Long Tuyền, quận 

Bình Thủy, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

71

Chi hội người mù 

phường Long 

Tuyền

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường 

Long Tuyền 

plongtuyen@can

tho.gov.vn
02923.845145

Ủy ban nhân 

dân

1316 đường Bùi 

Hữu Nghĩa, tổ 18, 

khu vực Bình 

Dương B, phường 

Long Tuyền, quận 

Bình Thủy, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

72

Hội Người tù 

kháng chiến 

phường Long 

Tuyền

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường 

Long Tuyền 

plongtuyen@can

tho.gov.vn
0394064916

Ủy ban nhân 

dân

1316 đường Bùi 

Hữu Nghĩa, tổ 18, 

khu vực Bình 

Dương B, phường 

Long Tuyền, quận 

Bình Thủy, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:plonghoa@cantho.gov.vn
mailto:plonghoa@cantho.gov.vn
mailto:plongtuyen@cantho.gov.vn
mailto:plongtuyen@cantho.gov.vn
mailto:plongtuyen@cantho.gov.vn
mailto:plongtuyen@cantho.gov.vn
mailto:plongtuyen@cantho.gov.vn
mailto:plongtuyen@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

73

Hội người cao tuổi 

phường Long 

Tuyền

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường 

Long Tuyền 

plongtuyen@can

tho.gov.vn
0795949565

Ủy ban nhân 

dân

1316 đường Bùi 

Hữu Nghĩa, tổ 18, 

khu vực Bình 

Dương B, phường 

Long Tuyền, quận 

Bình Thủy, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

74

Hội chữ thập đỏ 

phường Long 

Tuyền

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường 

Long Tuyền 

plongtuyen@can

tho.gov.vn
0795949565

Ủy ban nhân 

dân

1316 đường Bùi 

Hữu Nghĩa, tổ 18, 

khu vực Bình 

Dương B, phường 

Long Tuyền, quận 

Bình Thủy, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

75

Hội khuyến học 

phường Long 

Tuyền

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường 

Long Tuyền 

plongtuyen@can

tho.gov.vn
0795949565

Ủy ban nhân 

dân

1316 đường Bùi 

Hữu Nghĩa, tổ 18, 

khu vực Bình 

Dương B, phường 

Long Tuyền, quận 

Bình Thủy, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

76

Hội người cao tuổi 

phường Bùi Hữu 

Nghĩa 

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường 

phường Bùi 

Hữu Nghĩa 

pbuihuunghia@

cantho.gov.vn
0939418369

Ủy ban nhân 

dân

416A, Cách Mạng 

Tháng Tám, Quận 

Bình Thuỷ, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:plongtuyen@cantho.gov.vn
mailto:plongtuyen@cantho.gov.vn
mailto:plongtuyen@cantho.gov.vn
mailto:plongtuyen@cantho.gov.vn
mailto:plongtuyen@cantho.gov.vn
mailto:plongtuyen@cantho.gov.vn
mailto:pbuihuunghia@cantho.gov.vn
mailto:pbuihuunghia@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

77

Hội Nạn nhân 

CĐDC/Dioxin 

phường Thới An 

Đông

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường 

Thới An 

Đông 

pthoiandong@ca

ntho.gov.vn
0988979566

Ủy ban nhân 

dân

Tổ 10, khu vực Thới 

Thuận, phường Thới 

An Đông, quận Bình 

Thủy, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

78

Chi hội người mù 

phường Thới An 

Đông

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường 

Thới An 

Đông 

pthoiandong@ca

ntho.gov.vn
02923.841964

Ủy ban nhân 

dân

Tổ 10, KV Thới 

Thuận, Phường 

Thới An Đông, 

Quận Bình Thuỷ, 

Thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

79

Hội Người tù 

kháng chiến 

phường Thới An 

Đông

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường 

Thới An 

Đông 

pthoiandong@ca

ntho.gov.vn
 0777857214

Ủy ban nhân 

dân

Tổ 10, khu vực Thới 

Thuận, phường Thới 

An Đông, quận Bình 

Thủy, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

80

Hội người cao tuổi 

phường Thới An 

Đông

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường 

Thới An 

Đông 

pthoiandong@ca

ntho.gov.vn
0988979566

Ủy ban nhân 

dân

Tổ 10, khu vực Thới 

Thuận, phường Thới 

An Đông, quận Bình 

Thủy, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:pthoiandong@cantho.gov.vn
mailto:pthoiandong@cantho.gov.vn
mailto:pthoiandong@cantho.gov.vn
mailto:pthoiandong@cantho.gov.vn
mailto:pthoiandong@cantho.gov.vn
mailto:pthoiandong@cantho.gov.vn
mailto:pthoiandong@cantho.gov.vn
mailto:pthoiandong@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

81

Hội chữ thập đỏ 

phường Thới An 

Đông

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường 

Thới An 

Đông 

pthoiandong@ca

ntho.gov.vn
0988979566

Ủy ban nhân 

dân

Tổ 10, khu vực Thới 

Thuận, phường Thới 

An Đông, quận Bình 

Thủy, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

82

Hội khuyến học 

phường Thới An 

Đông

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường 

Thới An 

Đông 

pthoiandong@ca

ntho.gov.vn
0988979566

Ủy ban nhân 

dân

Tổ 10, khu vực Thới 

Thuận, phường Thới 

An Đông, quận Bình 

Thủy, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

83

Hội Nạn nhân 

CĐDC/Dioxin 

phường Trà An

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường Trà 

An 

ptraan@cantho.

gov.vn
0913760184

Ủy ban nhân 

dân

Số 50, đường Huỳnh 

Phan Hộ, phường 

Trà An, quận Bình 

Thủy, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

84
Hội người cao tuổi  

phường Trà An

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường Trà 

An 

ptraan@cantho.

gov.vn
0913760184

Ủy ban nhân 

dân

Số 50, đường Huỳnh 

Phan Hộ, phường 

Trà An, quận Bình 

Thủy, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:pthoiandong@cantho.gov.vn
mailto:pthoiandong@cantho.gov.vn
mailto:pthoiandong@cantho.gov.vn
mailto:pthoiandong@cantho.gov.vn
mailto:ptraan@cantho.gov.vn
mailto:ptraan@cantho.gov.vn
mailto:ptraan@cantho.gov.vn
mailto:ptraan@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

85
Hội chữ thập đỏ 

phường Trà An

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường Trà 

An 

ptraan@cantho.

gov.vn
0913760184

Ủy ban nhân 

dân

Số 50, đường Huỳnh 

Phan Hộ, phường 

Trà An, quận Bình 

Thủy, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

86
Hội khuyến học 

phường Trà An

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường Trà 

An 

ptraan@cantho.

gov.vn
0913760184

Ủy ban nhân 

dân

Số 50, đường Huỳnh 

Phan Hộ, phường 

Trà An, quận Bình 

Thủy, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

87

Hội Người tù 

kháng chiến liên 

phường: Trà An, 

Trà Nóc

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường Trà 

An và Trà 

Nóc

ptraan@cantho.

gov.vn
0855099997

Ủy ban nhân 

dân

Số 50, đường Huỳnh 

Phan Hộ, phường 

Trà An, quận Bình 

Thủy, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

88

Hội Nạn nhân 

CĐDC/Dioxin 

phường Trà Nóc

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường Trà 

Nóc

ptranoc@cantho

.gov.vn
0909863860

Ủy ban nhân 

dân

Số 49, đường Lê 

Hồng Phong, 

phường Trà Nóc, 

quận Bình Thủy, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:ptraan@cantho.gov.vn
mailto:ptraan@cantho.gov.vn
mailto:ptraan@cantho.gov.vn
mailto:ptraan@cantho.gov.vn
mailto:ptraan@cantho.gov.vn
mailto:ptraan@cantho.gov.vn
mailto:ptranoc@cantho.gov.vn
mailto:ptranoc@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

89
Chi hội người mù 

phường Trà Nóc

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường Trà 

Nóc

ptranoc@cantho

.gov.vn
02923.841.292

Ủy ban nhân 

dân

Số 49, đường Lê 

Hồng Phong, 

phường Trà Nóc, 

quận Bình Thủy, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

90
Hội người cao tuổi 

phường Trà Nóc

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường Trà 

Nóc

ptranoc@cantho

.gov.vn
0909863860

Ủy ban nhân 

dân

Số 49, đường Lê 

Hồng Phong, 

phường Trà Nóc, 

quận Bình Thủy, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

91
Hội chữ thập đỏ 

phường Trà Nóc

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường Trà 

Nóc

ptranoc@cantho

.gov.vn
0909863860

Ủy ban nhân 

dân

Số 49, đường Lê 

Hồng Phong, 

phường Trà Nóc, 

quận Bình Thủy, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

92
Hội khuyến học 

phường Trà Nóc

Thành phố

Cần Thơ

Quận Bình 

Thủy

phường Trà 

Nóc

ptranoc@cantho

.gov.vn
0909863860

Ủy ban nhân 

dân

Số 49, đường Lê 

Hồng Phong, 

phường Trà Nóc, 

quận Bình Thủy, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

III Quận Cái Răng

mailto:ptranoc@cantho.gov.vn
mailto:ptranoc@cantho.gov.vn
mailto:ptranoc@cantho.gov.vn
mailto:ptranoc@cantho.gov.vn
mailto:ptranoc@cantho.gov.vn
mailto:ptranoc@cantho.gov.vn
mailto:ptranoc@cantho.gov.vn
mailto:ptranoc@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

93
Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/dioxin

Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

Phường Ba 

Láng

balang@cantho.

gov.vn
0932746886

Ủy ban nhân 

dân phường

Đường Lê Bình, khu 

vực Yên Trung, 

phường Lê Bình, 

quận Cái Răng, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

94 Hội Người mù
Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

Phường Ba 

Láng

balang@cantho.

gov.vn
0913421489

Ủy ban nhân 

dân phường

Đường Lê Bình, khu 

vực Yên Trung, 

phường Lê Bình, 

quận Cái Răng, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

95 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

Phường Ba 

Láng

balang@cantho.

gov.vn
0979446556

Ủy ban nhân 

dân phường

Đường Lê Bình, khu 

vực Yên Trung, 

phường Lê Bình, 

quận Cái Răng, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

96
Hội Người cao 

tuổi

Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

Phường Ba 

Láng

balang@cantho.

gov.vn
0913.421.489

Ủy ban nhân 

dân phường

Đường Lê Bình, khu 

vực Yên Trung, 

phường Lê Bình, 

quận Cái Răng, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:balang@cantho.gov.vn
mailto:balang@cantho.gov.vn
mailto:balang@cantho.gov.vn
mailto:balang@cantho.gov.vn
mailto:balang@cantho.gov.vn
mailto:balang@cantho.gov.vn
mailto:balang@cantho.gov.vn
mailto:balang@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

97 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

Phường Ba 

Láng

balang@cantho.

gov.vn
0787.255.139

Ủy ban nhân 

dân phường

Đường Lê Bình, khu 

vực Yên Trung, 

phường Lê Bình, 

quận Cái Răng, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

98
Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/dioxin

Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

Phường 

Hưng Phú

phungphu@cant

ho.gov.vn
0909445641

Ủy ban nhân 

dân phường

Đường A10, Khu 

vực 8, phường Hưng 

Phú, quận Cái Răng, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

99 Hội Người mù
Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

Phường 

Hưng Phú

phungphu@cant

ho.gov.vn
0918724619

Ủy ban nhân 

dân phường

Đường A10, Khu 

vực 8, phường Hưng 

Phú, quận Cái Răng, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

100 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

Phường 

Hưng Phú

phungphu@cant

ho.gov.vn
0834903226

Ủy ban nhân 

dân phường

Đường A10, Khu 

vực 8, phường Hưng 

Phú, quận Cái Răng, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:balang@cantho.gov.vn
mailto:balang@cantho.gov.vn
mailto:phungphu@cantho.gov.vn
mailto:phungphu@cantho.gov.vn
mailto:phungphu@cantho.gov.vn
mailto:phungphu@cantho.gov.vn
mailto:phungphu@cantho.gov.vn
mailto:phungphu@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

101
Hội Người cao 

tuổi

Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

Phường 

Hưng Phú

phungphu@cant

ho.gov.vn
0947.713.339

Ủy ban nhân 

dân phường

Đường A10, Khu 

vực 8, phường Hưng 

Phú, quận Cái Răng, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

102 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

Phường 

Hưng Phú

phungphu@cant

ho.gov.vn
0916.975.422

Ủy ban nhân 

dân phường

Đường A10, Khu 

vực 8, phường Hưng 

Phú, quận Cái Răng, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

103
Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/dioxin

Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

Phường 

Hưng 

Thạnh

phungthanh@ca

ntho.gov.vn
0817070420

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực 4, phường 

Hưng Thạnh, quận 

Cái Răng, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

104 Hội Người mù
Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

Phường 

Hưng 

Thạnh

phungthanh@ca

ntho.gov.vn
0817070420

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực 4, phường 

Hưng Thạnh, quận 

Cái Răng, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:phungphu@cantho.gov.vn
mailto:phungphu@cantho.gov.vn
mailto:phungphu@cantho.gov.vn
mailto:phungphu@cantho.gov.vn
mailto:phungthanh@cantho.gov.vn
mailto:phungthanh@cantho.gov.vn
mailto:phungthanh@cantho.gov.vn
mailto:phungthanh@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

105 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

Phường 

Hưng 

Thạnh

phungthanh@ca

ntho.gov.vn
0977502882

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực 4, phường 

Hưng Thạnh, quận 

Cái Răng, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

106
Hội Người cao 

tuổi

Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

Phường 

Hưng 

Thạnh

phungthanh@ca

ntho.gov.vn
079.592.1227

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực 4, phường 

Hưng Thạnh, quận 

Cái Răng, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

107 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

Phường 

Hưng 

Thạnh

phungthanh@ca

ntho.gov.vn
0977.502.882

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực 4, phường 

Hưng Thạnh, quận 

Cái Răng, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

108
Hội Người Tù 

kháng chiến

Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

Phường Lê 

Bình

plebinh@cantho

.gov.vn
0964282246

Ủy ban nhân 

dân phường

Số 568 đường Lê 

Bình, KV Yên 

Trung, P.Lê Bình, 

Q.Cái Răng, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:phungthanh@cantho.gov.vn
mailto:phungthanh@cantho.gov.vn
mailto:phungthanh@cantho.gov.vn
mailto:phungthanh@cantho.gov.vn
mailto:phungthanh@cantho.gov.vn
mailto:phungthanh@cantho.gov.vn
mailto:plebinh@cantho.gov.vn
mailto:plebinh@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

109
Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/dioxin

Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

Phường Lê 

Bình

plebinh@cantho

.gov.vn
0913682303

Ủy ban nhân 

dân phường

Số 568 đường Lê 

Bình, KV Yên 

Trung, P.Lê Bình, 

Q.Cái Răng, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

110 Hội Người mù
Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

Phường Lê 

Bình

plebinh@cantho

.gov.vn
0799570541

Ủy ban nhân 

dân phường

Số 568 đường Lê 

Bình, KV Yên 

Trung, P.Lê Bình, 

Q.Cái Răng, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

111 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

Phường Lê 

Bình

plebinh@cantho

.gov.vn
0799570541

Ủy ban nhân 

dân phường

Số 568 đường Lê 

Bình, KV Yên 

Trung, P.Lê Bình, 

Q.Cái Răng, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

112
Hội Người cao 

tuổi

Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

Phường Lê 

Bình

plebinh@cantho

.gov.vn
0907.446.727

Ủy ban nhân 

dân phường

KV Yên Trung, 

P.Lê Bình, Q.Cái 

Răng, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:plebinh@cantho.gov.vn
mailto:plebinh@cantho.gov.vn
mailto:plebinh@cantho.gov.vn
mailto:plebinh@cantho.gov.vn
mailto:plebinh@cantho.gov.vn
mailto:plebinh@cantho.gov.vn
mailto:plebinh@cantho.gov.vn
mailto:plebinh@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

113 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

Phường Lê 

Bình

plebinh@cantho

.gov.vn
0939.153.739

Ủy ban nhân 

dân phường

Số 568 đường Lê 

Bình, KV Yên 

Trung, P.Lê Bình, 

Q.Cái Răng, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

114
Hội Người Tù 

kháng chiến

Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

Phường Phú 

Thứ

pphuthu@canth

o.gov.vn
0913989860

Ủy ban nhân 

dân phường

Đường Nguyễn Thị 

Sáu, KDC 586, KV 

Thạnh Thuận, P.Phú 

Thứ, Q.Cái Răng, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

115
Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/dioxin

Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

Phường Phú 

Thứ

pphuthu@canth

o.gov.vn
079 9495922

Ủy ban nhân 

dân phường

Đường Nguyễn Thị 

Sáu, KDC 586, KV 

Thạnh Thuận, P.Phú 

Thứ, Q.Cái Răng, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

116 Hội Người mù
Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

Phường Phú 

Thứ

pphuthu@canth

o.gov.vn
0783707357

Ủy ban nhân 

dân phường

Đường Nguyễn Thị 

Sáu, KDC 586, KV 

Thạnh Thuận, P.Phú 

Thứ, Q.Cái Răng, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:plebinh@cantho.gov.vn
mailto:plebinh@cantho.gov.vn
mailto:pphuthu@cantho.gov.vn
mailto:pphuthu@cantho.gov.vn
mailto:pphuthu@cantho.gov.vn
mailto:pphuthu@cantho.gov.vn
mailto:pphuthu@cantho.gov.vn
mailto:pphuthu@cantho.gov.vn


75

Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

117 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

Phường Phú 

Thứ

pphuthu@canth

o.gov.vn
0917459070

Ủy ban nhân 

dân phường

Đường Nguyễn Thị 

Sáu, KDC 586, KV 

Thạnh Thuận, P.Phú 

Thứ, Q.Cái Răng, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

118
Hội Người cao 

tuổi

Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

Phường Phú 

Thứ

pphuthu@canth

o.gov.vn
076.3941.872

Ủy ban nhân 

dân phường

Đường Nguyễn Thị 

Sáu, KDC 586, KV 

Thạnh Thuận, P.Phú 

Thứ, Q.Cái Răng, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

119 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

Phường Phú 

Thứ

pphuthu@canth

o.gov.vn
0344.585.195

Ủy ban nhân 

dân phường

Đường Nguyễn Thị 

Sáu, KDC 586, KV 

Thạnh Thuận, P.Phú 

Thứ, Q.Cái Răng, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

120
Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/dioxin

Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

Phường Tân 

Phú

ptanthu@cantho

.gov.vn
0985037875

Ủy ban nhân 

dân phường

KV Phú Lễ, P.Tân 

Phú, Q.Cái Răng, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:pphuthu@cantho.gov.vn
mailto:pphuthu@cantho.gov.vn
mailto:pphuthu@cantho.gov.vn
mailto:pphuthu@cantho.gov.vn
mailto:pphuthu@cantho.gov.vn
mailto:pphuthu@cantho.gov.vn
mailto:ptanthu@cantho.gov.vn
mailto:ptanthu@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

121 Hội Người mù
Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

Phường Tân 

Phú

ptanthu@cantho

.gov.vn
0395778470

Ủy ban nhân 

dân phường

KV Phú Lễ, P.Tân 

Phú, Q.Cái Răng, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

122 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

Phường Tân 

Phú

ptanthu@cantho

.gov.vn
0907224694

Ủy ban nhân 

dân phường

KV Phú Lễ, P.Tân 

Phú, Q.Cái Răng, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

123
Hội Người cao 

tuổi

Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

Phường Tân 

Phú

ptanthu@cantho

.gov.vn
077.2551634

Ủy ban nhân 

dân phường

KV Phú Lễ, P.Tân 

Phú, Q.Cái Răng, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

124 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

Phường Tân 

Phú

ptanthu@cantho

.gov.vn
0919.803.679

Ủy ban nhân 

dân phường

KV Phú Lễ, P.Tân 

Phú, Q.Cái Răng, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:ptanthu@cantho.gov.vn
mailto:ptanthu@cantho.gov.vn
mailto:ptanthu@cantho.gov.vn
mailto:ptanthu@cantho.gov.vn
mailto:ptanthu@cantho.gov.vn
mailto:ptanthu@cantho.gov.vn
mailto:ptanthu@cantho.gov.vn
mailto:ptanthu@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

125
Hội Người Tù 

kháng chiến

Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

Phường 

Thường 

Thạnh

pthuongthanh@

cantho.gov.vn
0708717800

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Phú Quới, 

P.Thường Thạnh, 

Q.Cái Răng, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

126
Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/dioxin

Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

Phường 

Thường 

Thạnh

pthuongthanh@

cantho.gov.vn
0903318014

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Phú Quới, 

P.Thường Thạnh, 

Q.Cái Răng, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

127 Hội Người mù
Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

Phường 

Thường 

Thạnh

pthuongthanh@

cantho.gov.vn
0946310671

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Phú Quới, 

P.Thường Thạnh, 

Q.Cái Răng, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

128 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

Phường 

Thường 

Thạnh

pthuongthanh@

cantho.gov.vn
0946310671

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Phú Quới, 

P.Thường Thạnh, 

Q.Cái Răng, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:pthuongthanh@cantho.gov.vn
mailto:pthuongthanh@cantho.gov.vn
mailto:pthuongthanh@cantho.gov.vn
mailto:pthuongthanh@cantho.gov.vn
mailto:pthuongthanh@cantho.gov.vn
mailto:pthuongthanh@cantho.gov.vn
mailto:pthuongthanh@cantho.gov.vn
mailto:pthuongthanh@cantho.gov.vn


78

Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

129
Hội Người cao 

tuổi

Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

Phường 

Thường 

Thạnh

pthuongthanh@

cantho.gov.vn
0987.061.359

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Phú Quới, 

P.Thường Thạnh, 

Q.Cái Răng, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

130 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ

Quận Cái 

Răng

Phường 

Thường 

Thạnh

pthuongthanh@

cantho.gov.vn
0939.730.938

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Phú Quới, 

P.Thường Thạnh, 

Q.Cái Răng, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

IV

131 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ
Quận Ô Môn

Phường 

Châu Văn 

Liêm

hoictd_omon@c

antho.gov.vn
0783779979

Ủy ban nhân 

dân phường

số 1, đường Trần 

Hưng Đạo, khu vực 

I, phường Châu Văn 

Liêm, quận Ô Môn, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

132 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ
Quận Ô Môn

Phường 

Châu Văn 

Liêm

hoikh_omon@c

antho.gov.vn
0707813076

Ủy ban nhân 

dân phường

số 1, đường Trần 

Hưng Đạo, khu vực 

I, phường Châu Văn 

Liêm, quận Ô Môn, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

Quận Ô Môn

mailto:pthuongthanh@cantho.gov.vn
mailto:pthuongthanh@cantho.gov.vn
mailto:pthuongthanh@cantho.gov.vn
mailto:pthuongthanh@cantho.gov.vn
mailto:hoictd_omon@cantho.gov.vn
mailto:hoictd_omon@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

133
Ban Đại diện Hội 

người cao tuổi

Thành phố

Cần Thơ
Quận Ô Môn

Phường 

Châu Văn 

Liêm

hoinct_omon@c

antho.gov.vn
0919374309

Ủy ban nhân 

dân phường

số 1, đường Trần 

Hưng Đạo, khu vực 

I, phường Châu Văn 

Liêm, quận Ô Môn, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

134

Hội Người tù 

kháng chiến 

phường

Thành phố

Cần Thơ
Quận Ô Môn

Phường 

Châu Văn 

Liêm

hointkc_omon@

cantho.gov.vn
0799188579

Ủy ban nhân 

dân phường

số 1, đường Trần 

Hưng Đạo, khu vực 

I, phường Châu Văn 

Liêm, quận Ô Môn, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

135
Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/Dioxin

Thành phố

Cần Thơ
Quận Ô Môn

Phường 

Châu Văn 

Liêm

hoinncddc_omo

n@cantho.gov.v

n

0909979789
Ủy ban nhân 

dân phường

số 1, đường Trần 

Hưng Đạo, khu vực 

I, phường Châu Văn 

Liêm, quận Ô Môn, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

136 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ
Quận Ô Môn

Phường 

Thới Hòa

hoictd_omon@c

antho.gov.vn
0783569702

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Hòa An A, 

Phường Thới Hoà, 

Quận Ô Môn, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:hoictd_omon@cantho.gov.vn
mailto:hoictd_omon@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

137 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ
Quận Ô Môn

Phường 

Thới Hòa

hoikh_omon@c

antho.gov.vn
0939292307

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Hòa An A, 

Phường Thới Hoà, 

Quận Ô Môn, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

138
Ban Đại diện Hội 

người cao tuổi

Thành phố

Cần Thơ
Quận Ô Môn

Phường 

Thới Hòa

hoinct_omon@c

antho.gov.vn
0358551280

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Hòa An A, 

Phường Thới Hoà, 

Quận Ô Môn, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

139
Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/Dioxin

Thành phố

Cần Thơ
Quận Ô Môn

Phường 

Thới Hòa

hoinncddc_omo

n@cantho.gov.v

n

0939622794
Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Hòa An A, 

Phường Thới Hoà, 

Quận Ô Môn, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

140 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ
Quận Ô Môn

Phường 

Trường Lạc

nguyenthithe@c

antho.gov.vn
0932944068

Ủy ban nhân 

dân phường

KV Tân Thạnh, 

Phường Trường 

Lạc, Quận Ô Môn, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

141 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ
Quận Ô Môn

Phường 

Trường Lạc

hoikh_omon@c

antho.gov.vn
0368214437

Ủy ban nhân 

dân phường

KV Tân Thạnh, 

Phường Trường 

Lạc, Quận Ô Môn, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

142
Ban Đại diện Hội 

người cao tuổi

Thành phố

Cần Thơ
Quận Ô Môn

Phường 

Trường Lạc

hoinct_omon@c

antho.gov.vn
0919736643

Ủy ban nhân 

dân phường

KV Tân Thạnh, 

Phường Trường 

Lạc, Quận Ô Môn, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

143
Hội Người tù 

kháng chiến

Thành phố

Cần Thơ
Quận Ô Môn

Phường 

Trường Lạc

hointkc_omon@

cantho.gov.vn
0783405734

Ủy ban nhân 

dân phường

KV Tân Thạnh, 

Phường Trường 

Lạc, Quận Ô Môn, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

144
Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/Dioxin

Thành phố

Cần Thơ
Quận Ô Môn

Phường 

Trường Lạc

hoinncddc_omo

n@cantho.gov.v

n

0765910687
Ủy ban nhân 

dân phường

KV Tân Thạnh, 

Phường Trường 

Lạc, Quận Ô Môn, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

145 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ
Quận Ô Môn

Phường 

Phước Thới

hoictd_omon@c

antho.gov.vn
0764554324

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Thới 

Thuận, Phường 

Phước Thới, Quận 

Ô Môn, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

146 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ
Quận Ô Môn

Phường 

Phước Thới

hoikh_omon@c

antho.gov.vn
0918363447

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Thới 

Thuận, Phường 

Phước Thới, Quận 

Ô Môn, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

147
Ban Đại diện Hội 

người cao tuổi

Thành phố

Cần Thơ
Quận Ô Môn

Phường 

Phước Thới

hoinct_omon@c

antho.gov.vn
0939630177

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Thới 

Thuận, Phường 

Phước Thới, Quận 

Ô Môn, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

148
Hội Người tù 

kháng chiến

Thành phố

Cần Thơ
Quận Ô Môn

Phường 

Phước Thới

hointkc_omon@

cantho.gov.vn
0975410267

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Thới 

Thuận, Phường 

Phước Thới, Quận 

Ô Môn, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:hoictd_omon@cantho.gov.vn
mailto:hoictd_omon@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

149
Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/Dioxin

Thành phố

Cần Thơ
Quận Ô Môn

Phường 

Phước Thới

hoinncddc_omo

n@cantho.gov.v

n

0799488542
Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Thới 

Thuận, Phường 

Phước Thới, Quận 

Ô Môn, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

150 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ
Quận Ô Môn

Phường 

Thới An

hoictd_omon@c

antho.gov.vn
0332012129

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Thới Trinh 

A, Phường Thới An, 

Quận Ô Môn, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

151 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ
Quận Ô Môn

Phường 

Thới An

hoikh_omon@c

antho.gov.vn
0794302002

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Thới Trinh 

A, Phường Thới An, 

Quận Ô Môn, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

152
Ban Đại diện Hội 

người cao tuổi

Thành phố

Cần Thơ
Quận Ô Môn

Phường 

Thới An

hoinct_omon@c

antho.gov.vn
0907483008

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Thới Trinh 

A, Phường Thới An, 

Quận Ô Môn, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:hoictd_omon@cantho.gov.vn
mailto:hoictd_omon@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

153
Hội Người tù 

kháng chiến

Thành phố

Cần Thơ
Quận Ô Môn

Phường 

Thới An

hointkc_omon@

cantho.gov.vn
0976130963

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Thới Trinh 

A, Phường Thới An, 

Quận Ô Môn, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

154
Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/Dioxin

Thành phố

Cần Thơ
Quận Ô Môn

Phường 

Thới An

hoinncddc_omo

n@cantho.gov.v

n

0795835880
Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Thới Trinh 

A, Phường Thới An, 

Quận Ô Môn, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

155 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ
Quận Ô Môn

Phường 

Thới Long

hoictd_omon@c

antho.gov.vn
0389922791

Ủy ban nhân 

dân phường

phường Thới Long, 

quận Ô Môn, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

156 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ
Quận Ô Môn

Phường 

Thới Long

hoikh_omon@c

antho.gov.vn
0939193182

Ủy ban nhân 

dân phường

phường Thới Long, 

quận Ô Môn, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:hoictd_omon@cantho.gov.vn
mailto:hoictd_omon@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

157
Ban Đại diện Hội 

người cao tuổi

Thành phố

Cần Thơ
Quận Ô Môn

Phường 

Thới Long

hoinct_omon@c

antho.gov.vn
0932972962

Ủy ban nhân 

dân phường

phường Thới Long, 

quận Ô Môn, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

158
Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/Dioxin

Thành phố

Cần Thơ
Quận Ô Môn

Phường 

Thới Long

hoinncddc_omo

n@cantho.gov.v

n

0932855603
Ủy ban nhân 

dân phường

phường Thới Long, 

quận Ô Môn, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

159 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ
Quận Ô Môn

Phường 

Long Hưng

nth22021966@g

mail
0819668127

Ủy ban nhân 

dân phường

phường Long Hưng, 

quận Ô Môn, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

160 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ
Quận Ô Môn

Phường 

Long Hưng

hoikh_omon@c

antho.gov.vn
0819668127

Ủy ban nhân 

dân phường

phường Long Hưng, 

quận Ô Môn, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

161
Ban Đại diện Hội 

người cao tuổi

Thành phố

Cần Thơ
Quận Ô Môn

Phường 

Long Hưng

hoinct_omon@c

antho.gov.vn
0909204561

Ủy ban nhân 

dân phường

phường Long Hưng, 

quận Ô Môn, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

162
Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/Dioxin

Thành phố

Cần Thơ
Quận Ô Môn

Phường 

Long Hưng

hoinncddc_omo

n@cantho.gov.v

n

0938561048
Ủy ban nhân 

dân phường

phường Long Hưng, 

quận Ô Môn, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

V

163
Hội Nạn nhân chất 

độc da cam

Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường Tân 

Hưng

voquocthanh08

@gmail.com
0944.166.620

Ủy ban nhân 

dân phường

UBND phường Tân 

Hưng - kv Tân 

Quới, P Tân Hưng, 

q. Thốt Nốt, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

164 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường Tân 

Hưng

voquocthanh08

@gmail.com
0916673435

Ủy ban nhân 

dân phường

KV Tân Phú, P 

Thuận Hưng, Q. 

Thốt Nốt, TP. Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

Quận Thốt Nốt

mailto:voquocthanh08@gmail.com
mailto:voquocthanh08@gmail.com
mailto:voquocthanh08@gmail.com
mailto:voquocthanh08@gmail.com
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

165
Hội Người cao 

tuổi

Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường Tân 

Hưng

voquocthanh08

@gmail.com
0945 755 621

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Tân Quới, 

Phường Tân Hưng, 

Quận Thốt Nốt, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

166 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường Tân 

Hưng

voquocthanh08

@gmail.com
0939891491

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Tân Quới, 

Phường Tân Hưng, 

Quận Thốt Nốt, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

167 Chi Hội Người mù
Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường Tân 

Hưng

voquocthanh08

@gmail.com
0368515422 

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Tân Quới, 

Phường Tân Hưng, 

Quận Thốt Nốt, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

168
Hội Nạn nhân chất 

độc da cam

Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường Tân 

Lộc

voquocthanh08

@gmail.com
0949.574.954

Ủy ban nhân 

dân phường

KV Phước Lộc, P. 

Tân Lộc, Q. Thốt 

Nốt, TP. Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:voquocthanh08@gmail.com
mailto:voquocthanh08@gmail.com
mailto:voquocthanh08@gmail.com
mailto:voquocthanh08@gmail.com
mailto:voquocthanh08@gmail.com
mailto:voquocthanh08@gmail.com
mailto:voquocthanh08@gmail.com
mailto:voquocthanh08@gmail.com
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Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện
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Email *
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Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

169 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường Tân 

Lộc

voquocthanh08

@gmail.com
0988383647

Ủy ban nhân 

dân phường

KV Phước Lộc, P. 

Tân Lộc, Q. Thốt 

Nốt, TP. Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

170
Hội Người cao 

tuổi

Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường Tân 

Lộc

voquocthanh08

@gmail.com
0817 720 979

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Phước Lộc, 

phường Tân Lộc, 

quận Thốt Nốt, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

171 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường Tân 

Lộc

voquocthanh08

@gmail.com
0387188580

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Phước Lộc, 

phường Tân Lộc, 

quận Thốt Nốt, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

172 Chi Hội Người mù
Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường Tân 

Lộc

voquocthanh08

@gmail.com
0943289824

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Phước Lộc, 

P. Tân Lộc, q. Thốt 

Nốt, TP. Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:voquocthanh08@gmail.com
mailto:voquocthanh08@gmail.com
mailto:voquocthanh08@gmail.com
mailto:voquocthanh08@gmail.com
mailto:voquocthanh08@gmail.com
mailto:voquocthanh08@gmail.com
mailto:voquocthanh08@gmail.com
mailto:voquocthanh08@gmail.com
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Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan
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cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số
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hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

173
Hội Nạn nhân chất 

độc da cam

Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường 

Thạnh Hòa

dtmydung@cant

ho.gov.vn
0939.141.022

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Thạnh 

Phước 1, P Thạnh 

Hòa q. Thốt Nốt, 

TP. Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

174 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường 

Thạnh Hòa

dtmydung@cant

ho.gov.vn
0919046478

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Tràng Thọ 

A, P Trung Nhứt, Q. 

Thốt Nốt, TP. Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

175 Chi Hội Người mù
Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường 

Thạnh Hòa

dtmydung@cant

ho.gov.vn
0388882087

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Thạnh 

Phước 1, P Thạnh 

Hòa q. Thốt Nốt, 

TP. Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

176
Hội Người cao 

tuổi

Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường 

Thạnh Hòa

dtmydung@cant

ho.gov.vn
0794 892 433

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Thạnh 

Phước 1, P Thạnh 

Hòa q. Thốt Nốt, 

TP. Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:dtmydung@cantho.gov.vn
mailto:dtmydung@cantho.gov.vn
mailto:dtmydung@cantho.gov.vn
mailto:dtmydung@cantho.gov.vn
mailto:dtmydung@cantho.gov.vn
mailto:dtmydung@cantho.gov.vn
mailto:dtmydung@cantho.gov.vn
mailto:dtmydung@cantho.gov.vn
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Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý
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thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

177 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường 

Thạnh Hòa

dtmydung@cant

ho.gov.vn
0938671607

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Thạnh 

Phước 1, P Thạnh 

Hòa q. Thốt Nốt, 

TP. Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

178
Hội Nạn nhân chất 

độc da cam

Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường 

Thốt Nốt

ngomychieu196

8@gmail.com
0918.745.016

Ủy ban nhân 

dân phường

UBND phường Thốt 

Nốt, quận Thốt Nốt, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

179 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường 

Thốt Nốt

ngomychieu196

8@gmail.com
0913671927

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Long 

Thạnh 2, P. Thốt 

Nốt, Q. Thốt Nốt, 

TP. Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

180 Chi Hội Người mù
Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường 

Thốt Nốt

ngomychieu196

8@gmail.com
0943289592

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Long 

Thạnh 2, P. Thốt 

Nốt, Q. Thốt Nốt, 

TP. Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:dtmydung@cantho.gov.vn
mailto:dtmydung@cantho.gov.vn
mailto:ngomychieu1968@gmail.com
mailto:ngomychieu1968@gmail.com
mailto:ngomychieu1968@gmail.com
mailto:ngomychieu1968@gmail.com
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

181
Hội Người cao 

tuổi

Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường 

Thốt Nốt

ngomychieu196

8@gmail.com
0939 772031

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Long 

Thạnh 2, P. Thốt 

Nốt, Q. Thốt Nốt, 

TP. Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

182 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường 

Thốt Nốt

ngomychieu196

8@gmail.com
0939589570

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Long 

Thạnh 2, P. Thốt 

Nốt, Q. Thốt Nốt, 

TP. Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

183
Hội Nạn nhân chất 

độc da cam

Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường 

Thới Thuận

pthoithuan@can

tho.gov.vn
0907.609.763

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Thới Hòa 

2, Phường Thới 

Thuận, Quận Thốt 

Nốt, Thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

184 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường 

Thới Thuận

pthoithuan@can

tho.gov.vn
0917187900

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Thới An 1, 

P Thuận An, Q. 

Thốt Nốt, TP. Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:ngomychieu1968@gmail.com
mailto:ngomychieu1968@gmail.com
mailto:ngomychieu1968@gmail.com
mailto:ngomychieu1968@gmail.com
mailto:pthoithuan@cantho.gov.vn
mailto:pthoithuan@cantho.gov.vn
mailto:pthoithuan@cantho.gov.vn
mailto:pthoithuan@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

185 Chi Hội Người mù
Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường 

Thới Thuận

pthoithuan@can

tho.gov.vn
0368515422 

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Thới Hòa 

1, p. Thới Thuận, q. 

Thốt Nốt, TP. Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

186
Hội Người cao 

tuổi

Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường 

Thới Thuận

pthoithuan@can

tho.gov.vn
0962 413 623

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Thới Hòa 

1, p. Thới Thuận, q. 

Thốt Nốt, TP. Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

187 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường 

Thới Thuận

pthoithuan@can

tho.gov.vn
0907773987

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Thới Hòa 

1, p. Thới Thuận, q. 

Thốt Nốt, TP. Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

188
Hội Nạn nhân chất 

độc da cam

Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường 

Thuận An

vttoanh@cantho

.gov.vn
0347.826.767

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Thới An 1, 

P Thuận An, Q. 

Thốt Nốt, TP. Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:pthoithuan@cantho.gov.vn
mailto:pthoithuan@cantho.gov.vn
mailto:pthoithuan@cantho.gov.vn
mailto:pthoithuan@cantho.gov.vn
mailto:pthoithuan@cantho.gov.vn
mailto:pthoithuan@cantho.gov.vn
mailto:vttoanh@cantho.gov.vn
mailto:vttoanh@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

189 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường 

Thuận An

vttoanh@cantho

.gov.vn
0769344581

Ủy ban nhân 

dân phường

KV Thới Hòa 1, P. 

Thới Thuận, Q. 

Thốt Nốt, TP. Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

190 Chi Hội Người mù
Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường 

Thuận An

vttoanh@cantho

.gov.vn
0939649945

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Thới An 1, 

P Thuận An, q. Thốt 

Nốt, TP. Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

191
Hội Người cao 

tuổi

Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường 

Thuận An

vttoanh@cantho

.gov.vn
0325 011 220

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Thới An 1, 

P Thuận An, q. Thốt 

Nốt, TP. Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

192 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường 

Thuận An

vttoanh@cantho

.gov.vn
0919367561

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Thới An 1, 

P Thuận An, q. Thốt 

Nốt, TP. Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:vttoanh@cantho.gov.vn
mailto:vttoanh@cantho.gov.vn
mailto:vttoanh@cantho.gov.vn
mailto:vttoanh@cantho.gov.vn
mailto:vttoanh@cantho.gov.vn
mailto:vttoanh@cantho.gov.vn
mailto:vttoanh@cantho.gov.vn
mailto:vttoanh@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

193
Hội Nạn nhân chất 

độc da cam

Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường 

Thuận 

Hưng

pthuanhung@ca

ntho.gov.vn
0349.109.550

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Tân Quới, 

P Tân Hưng, Q. 

Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

194 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường 

Thuận 

Hưng

pthuanhung@ca

ntho.gov.vn
0932066024

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Tân Quới, 

P Tân Hưng, Q. 

Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

195
Hội Người cao 

tuổi

Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường 

Thuận 

Hưng

pthuanhung@ca

ntho.gov.vn
0909 497 204

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Tân Thạnh, 

phường Thuận 

Hưng, quận Thốt 

Nốt, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

196 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường 

Thuận 

Hưng

pthuanhung@ca

ntho.gov.vn
0945818612

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Tân Thạnh, 

phường Thuận 

Hưng, quận Thốt 

Nốt, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:pthuanhung@cantho.gov.vn
mailto:pthuanhung@cantho.gov.vn
mailto:pthuanhung@cantho.gov.vn
mailto:pthuanhung@cantho.gov.vn
mailto:pthuanhung@cantho.gov.vn
mailto:pthuanhung@cantho.gov.vn
mailto:pthuanhung@cantho.gov.vn
mailto:pthuanhung@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

197 Chi Hội Người mù
Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường 

Thuận 

Hưng

pthuanhung@ca

ntho.gov.vn
0839057907

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Tân Phú, P 

Thuận Hưng, q. 

Thốt Nốt, TP. Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

198
Hội Nạn nhân chất 

độc da cam

Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường 

Trung Kiên

tvandang@canth

o.gov.vn
0917.346.298

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Lân Thạnh 

1, P. Trung Kiên, Q. 

Thốt Nốt, TP. Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

199 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường 

Trung Kiên

tvandang@canth

o.gov.vn
0909968767

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Lân Thạnh 

1, P. Trung Kiên, Q. 

Thốt Nốt, TP. Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

200
Hội Người cao 

tuổi

Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường 

Trung Kiên

tvandang@canth

o.gov.vn
0919 332 180

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Lân Thạnh 

2, phường Trung 

Kiên, quận Thốt 

Nốt, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:pthuanhung@cantho.gov.vn
mailto:pthuanhung@cantho.gov.vn
mailto:tvandang@cantho.gov.vn
mailto:tvandang@cantho.gov.vn
mailto:tvandang@cantho.gov.vn
mailto:tvandang@cantho.gov.vn
mailto:tvandang@cantho.gov.vn
mailto:tvandang@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

201 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường 

Trung Kiên

tvandang@canth

o.gov.vn
0913407660

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Lân Thạnh 

2, phường Trung 

Kiên, quận Thốt 

Nốt, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

202 Chi Hội Người mù
Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường 

Trung Kiên

tvandang@canth

o.gov.vn
0918513281

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Lân Thạnh 

1, P Trung Kiên, q. 

Thốt Nốt, TP. Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

203
Hội Nạn nhân chất 

độc da cam

Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường 

Trung Nhứt

mhkhanh@canth

o.gov.vn
0817.202.555

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Tràng Thọ 

A, phường Trung 

Nhứt, quận Thốt 

Nốt, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

204 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường 

Trung Nhứt

mhkhanh@canth

o.gov.vn
0916937837

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Thạnh 

Phước 1, phường 

Thạnh Hòa, Q. Thốt 

Nốt, TP. Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:tvandang@cantho.gov.vn
mailto:tvandang@cantho.gov.vn
mailto:tvandang@cantho.gov.vn
mailto:tvandang@cantho.gov.vn
mailto:mhkhanh@cantho.gov.vn
mailto:mhkhanh@cantho.gov.vn
mailto:mhkhanh@cantho.gov.vn
mailto:mhkhanh@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

205 Chi Hội Người mù
Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường 

Trung Nhứt

mhkhanh@canth

o.gov.vn
0946319413

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Tràng Thọ 

A, P Trung Nhứt, q. 

Thốt Nốt, TP. Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

206
Hội Người cao 

tuổi

Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường 

Trung Nhứt

mhkhanh@canth

o.gov.vn
0907 029 555

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Tràng Thọ 

A, phường Trung 

Nhứt, quận Thốt 

Nốt

Tổ chức xã 

hội

207 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

Quận Thốt 

Nốt

Phường 

Trung Nhứt

mhkhanh@canth

o.gov.vn
0352577832

Ủy ban nhân 

dân phường

Khu vực Tràng Thọ 

A, phường Trung 

Nhứt, quận Thốt 

Nốt, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

VI

208
Ban đại diện Hội 

Người cao tuổi

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Thới 

Thạnh

xthoithanh@can

tho.gov.vn
02923861780

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Thới Bình B, Xã 

Thới Thạnh, huyện 

Thới Lai, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

Huyện Thới Lai

mailto:mhkhanh@cantho.gov.vn
mailto:mhkhanh@cantho.gov.vn
mailto:mhkhanh@cantho.gov.vn
mailto:mhkhanh@cantho.gov.vn
mailto:mhkhanh@cantho.gov.vn
mailto:mhkhanh@cantho.gov.vn
mailto:xthoithanh@cantho.gov.vn
mailto:xthoithanh@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

209 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Thới 

Thạnh

xthoithanh@can

tho.gov.vn
02923861780

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Thới Bình B, Xã 

Thới Thạnh, huyện 

Thới Lai, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

210 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Thới 

Thạnh

xthoithanh@can

tho.gov.vn
02923861780

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Thới Bình B, Xã 

Thới Thạnh, huyện 

Thới Lai, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

211
Hội Người tù 

kháng chiến

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Thới 

Thạnh

xthoithanh@can

tho.gov.vn
02923861780

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Thới Bình B, Xã 

Thới Thạnh, huyện 

Thới Lai, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

212
Hội Nạn nhân chất 

độc dam/Điôxin

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Thới 

Thạnh

xthoithanh@can

tho.gov.vn
02923861780

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Thới Bình B, Xã 

Thới Thạnh, huyện 

Thới Lai, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xthoithanh@cantho.gov.vn
mailto:xthoithanh@cantho.gov.vn
mailto:xthoithanh@cantho.gov.vn
mailto:xthoithanh@cantho.gov.vn
mailto:xthoithanh@cantho.gov.vn
mailto:xthoithanh@cantho.gov.vn
mailto:xthoithanh@cantho.gov.vn
mailto:xthoithanh@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

213
Ban đại diện Hội 

Người cao tuổi

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Tân 

Thạnh

xtanthanh@cant

ho.gov.vn
02923861162

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Thới Thuận A,  

Xã Tân Thạnh, 

huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

214 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Tân 

Thạnh

xtanthanh@cant

ho.gov.vn
02923861162

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Thới Thuận,  Xã 

Tân Thạnh, huyện 

Thới Lai, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

215 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Tân 

Thạnh

xtanthanh@cant

ho.gov.vn
02923861162

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Thới Thuận,  Xã 

Tân Thạnh, huyện 

Thới Lai, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

216
Hội Người tù 

kháng chiến

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Tân 

Thạnh

xtanthanh@cant

ho.gov.vn
02923861162

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Thới Thuận,  Xã 

Tân Thạnh, huyện 

Thới Lai, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xtanthanh@cantho.gov.vn
mailto:xtanthanh@cantho.gov.vn
mailto:xtanthanh@cantho.gov.vn
mailto:xtanthanh@cantho.gov.vn
mailto:xtanthanh@cantho.gov.vn
mailto:xtanthanh@cantho.gov.vn
mailto:xtanthanh@cantho.gov.vn
mailto:xtanthanh@cantho.gov.vn


100

Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

217
Hội Nạn nhân chất 

độc dam/Điôxin

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Tân 

Thạnh

xtanthanh@cant

ho.gov.vn
02923861162

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Thới Thuận,  Xã 

Tân Thạnh, huyện 

Thới Lai, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

218
Ban đại diện Hội 

Người cao tuổi

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Định 

Môn

xđinhmon@cant

ho.gov.vn
02923692240

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Định Mỹ, Xã 

Định Môn, huyện 

Thới Lai, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

219 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Định 

Môn

xđinhmon@cant

ho.gov.vn
02923692240

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Định Mỹ, Xã 

Định Môn, huyện 

Thới Lai, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

220 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Định 

Môn

xđinhmon@cant

ho.gov.vn
02923692240

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Định Mỹ, Xã 

Định Môn, huyện 

Thới Lai, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xtanthanh@cantho.gov.vn
mailto:xtanthanh@cantho.gov.vn
mailto:xđinhmon@cantho.gov.vn
mailto:xđinhmon@cantho.gov.vn
mailto:xđinhmon@cantho.gov.vn
mailto:xđinhmon@cantho.gov.vn
mailto:xđinhmon@cantho.gov.vn
mailto:xđinhmon@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

221
Hội Người tù 

kháng chiến

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Định 

Môn

xđinhmon@cant

ho.gov.vn
02923692240

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Định Mỹ, Xã 

Định Môn, huyện 

Thới Lai, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

222
Hội Nạn nhân chất 

độc dam/Điôxin

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Định 

Môn

xđinhmon@cant

ho.gov.vn
02923692240

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Định Mỹ, Xã 

Định Môn, huyện 

Thới Lai, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

223
Ban đại diện Hội 

Người cao tuổi

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Trường 

Thành

xtruongthanh@c

antho.gov.vn
02923692406

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Trường Trung, 

Xã Trường Thành, 

huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

224 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Trường 

Thành

xtruongthanh@c

antho.gov.vn
02923692406

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Trường Trung, 

Xã Trường Thành, 

huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xđinhmon@cantho.gov.vn
mailto:xđinhmon@cantho.gov.vn
mailto:xđinhmon@cantho.gov.vn
mailto:xđinhmon@cantho.gov.vn
mailto:xtruongthanh@cantho.gov.vn
mailto:xtruongthanh@cantho.gov.vn
mailto:xtruongthanh@cantho.gov.vn
mailto:xtruongthanh@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

225 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Trường 

Thành

xtruongthanh@c

antho.gov.vn
02923692406

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Trường Trung, 

Xã Trường Thành, 

huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

226
Hội Người tù 

kháng chiến

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Trường 

Thành

xtruongthanh@c

antho.gov.vn
02923692406

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Trường Trung, 

Xã Trường Thành, 

huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

227
Hội Nạn nhân chất 

độc dam/Điôxin

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Trường 

Thành

xtruongthanh@c

antho.gov.vn
02923692406

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Trường Trung, 

Xã Trường Thành, 

huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

228
Ban đại diện Hội 

Người cao tuổi

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Trường 

Thắng

xtruongthang@c

antho.gov.vn
02923681194

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Trường Hòa, Xã 

Trường Thắng, 

huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xtruongthanh@cantho.gov.vn
mailto:xtruongthanh@cantho.gov.vn
mailto:xtruongthanh@cantho.gov.vn
mailto:xtruongthanh@cantho.gov.vn
mailto:xtruongthanh@cantho.gov.vn
mailto:xtruongthanh@cantho.gov.vn
mailto:xtruongthang@cantho.gov.vn
mailto:xtruongthang@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

229 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Trường 

Thắng

xtruongthang@c

antho.gov.vn
02923681194

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Trường Hòa,  Xã 

Trường Thắng, 

huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

230 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Trường 

Thắng

xtruongthang@c

antho.gov.vn
02923681194

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Trường Hòa, Xã 

Trường Thắng, 

huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

231
Hội Người tù 

kháng chiến

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Trường 

Thắng

xtruongthang@c

antho.gov.vn
02923681194

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Trường Hòa, Xã 

Trường Thắng, 

huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

232
Hội Nạn nhân chất 

độc dam/Điôxin

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Trường 

Thắng

xtruongthang@c

antho.gov.vn
02923681194

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Trường Hòa, Xã 

Trường Thắng, 

huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xtruongthang@cantho.gov.vn
mailto:xtruongthang@cantho.gov.vn
mailto:xtruongthang@cantho.gov.vn
mailto:xtruongthang@cantho.gov.vn
mailto:xtruongthang@cantho.gov.vn
mailto:xtruongthang@cantho.gov.vn
mailto:xtruongthang@cantho.gov.vn
mailto:xtruongthang@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

233
Ban đại diện Hội 

Người cao tuổi

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Trường 

Xuân

xtruongxuan@c

antho.gov.vn
02923864102

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Phú Thọ, xã 

Trường Xuân, 

huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

234 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Trường 

Xuân

xtruongxuan@c

antho.gov.vn
02923864102

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Phú Thọ, Xã 

Trường Xuân, 

huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

235 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Trường 

Xuân

xtruongxuan@c

antho.gov.vn
02923864102

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Phú Thọ, Xã 

Trường Xuân, 

huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

236
Hội Người tù 

kháng chiến

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Trường 

Xuân

xtruongxuan@c

antho.gov.vn
02923864102

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Phú Thọ, Xã 

Trường Xuân, 

huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xtruongxuan@cantho.gov.vn
mailto:xtruongxuan@cantho.gov.vn
mailto:xtruongxuan@cantho.gov.vn
mailto:xtruongxuan@cantho.gov.vn
mailto:xtruongxuan@cantho.gov.vn
mailto:xtruongxuan@cantho.gov.vn
mailto:xtruongxuan@cantho.gov.vn
mailto:xtruongxuan@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

237
Hội Nạn nhân chất 

độc dam/Điôxin

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Trường 

Xuân

xtruongxuan@c

antho.gov.vn
02923864102

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Phú Thọ, Xã 

Trường Xuân, 

huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

238
Ban đại diện Hội 

Người cao tuổi

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Trường 

Xuân B

xtruongxuanb@

cantho.gov.vn
02923691172

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Trường Khương 

A, Xã Trường Xuân 

B, huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

239 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Trường 

Xuân B

xtruongxuanb@

cantho.gov.vn
02923691172

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Trường Khương 

A, Xã Trường Xuân 

B, huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

240 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Trường 

Xuân B

xtruongxuanb@

cantho.gov.vn
02923691172

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Trường Khương 

A, Xã Trường Xuân 

B, huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xtruongxuan@cantho.gov.vn
mailto:xtruongxuan@cantho.gov.vn
mailto:xtruongxuanb@cantho.gov.vn
mailto:xtruongxuanb@cantho.gov.vn
mailto:xtruongxuanb@cantho.gov.vn
mailto:xtruongxuanb@cantho.gov.vn
mailto:xtruongxuanb@cantho.gov.vn
mailto:xtruongxuanb@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

241
Hội Người tù 

kháng chiến

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Trường 

Xuân B

xtruongxuanb@

cantho.gov.vn
02923691172

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Trường Khương 

A, Xã Trường Xuân 

B, huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

242
Hội Nạn nhân chất 

độc dam/Điôxin

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Trường 

Xuân B

xtruongxuanb@

cantho.gov.vn
02923691172

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Trường Khương 

A, Xã Trường Xuân 

B, huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

243
Ban đại diện Hội 

Người cao tuổi

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Trường 

Xuân A

xtruongxuana@

cantho.gov.vn
02923864445

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Trường Ninh 1, 

Xã Trường Xuân A, 

huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

244 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Trường 

Xuân A

xtruongxuana@

cantho.gov.vn
02923864445

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Trường Ninh 1, 

Xã Trường Xuân A, 

huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xtruongxuanb@cantho.gov.vn
mailto:xtruongxuanb@cantho.gov.vn
mailto:xtruongxuanb@cantho.gov.vn
mailto:xtruongxuanb@cantho.gov.vn
mailto:xtruongxuana@cantho.gov.vn
mailto:xtruongxuana@cantho.gov.vn
mailto:xtruongxuana@cantho.gov.vn
mailto:xtruongxuana@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

245 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Trường 

Xuân A

xtruongxuana@

cantho.gov.vn
02923864445

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Trường Ninh 1, 

Xã Trường Xuân A, 

huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

246
Hội Người tù 

kháng chiến

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Trường 

Xuân A

xtruongxuana@

cantho.gov.vn
02923864445

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Trường Ninh 1, 

Xã Trường Xuân A, 

huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

247
Hội Nạn nhân chất 

độc dam/Điôxin

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Trường 

Xuân A

xtruongxuana@

cantho.gov.vn
02923864445

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Trường Ninh 1, 

Xã Trường Xuân A, 

huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

248
Ban đại diện Hội 

Người cao tuổi

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Xuân 

Tháng

xxuanthang@ca

ntho.gov.vn
02923689202

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Thới Phong B, 

Xã Xuân Thắng, 

huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xtruongxuana@cantho.gov.vn
mailto:xtruongxuana@cantho.gov.vn
mailto:xtruongxuana@cantho.gov.vn
mailto:xtruongxuana@cantho.gov.vn
mailto:xtruongxuana@cantho.gov.vn
mailto:xtruongxuana@cantho.gov.vn
mailto:xxuanthang@cantho.gov.vn
mailto:xxuanthang@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

249 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Xuân 

Tháng

xxuanthang@ca

ntho.gov.vn
02923689202

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Thới Phong B, 

Xã Xuân Thắng, 

huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

250 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Xuân 

Tháng

xxuanthang@ca

ntho.gov.vn
02923689202

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Thới Phong B, 

Xã Xuân Thắng, 

huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

251
Hội Người tù 

kháng chiến

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Xuân 

Tháng

xxuanthang@ca

ntho.gov.vn
02923689202

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Thới Phong B, 

Xã Xuân Thắng, 

huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

252
Hội Nạn nhân chất 

độc dam/Điôxin

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Xuân 

Tháng

xxuanthang@ca

ntho.gov.vn
02923689202

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Thới Phong B, 

Xã Xuân Thắng, 

huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xxuanthang@cantho.gov.vn
mailto:xxuanthang@cantho.gov.vn
mailto:xxuanthang@cantho.gov.vn
mailto:xxuanthang@cantho.gov.vn
mailto:xxuanthang@cantho.gov.vn
mailto:xxuanthang@cantho.gov.vn
mailto:xxuanthang@cantho.gov.vn
mailto:xxuanthang@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

253
Ban đại diện Hội 

Người cao tuổi

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Thới 

Tân

xthoitan@canth

o.gov.vn
02923689800

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Thới Phước A, 

Xã Thới Tân, huyện 

Thới Lai, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

254 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Thới 

Tân

xthoitan@canth

o.gov.vn
02923689800

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Thới Phước A, 

Xã Thới Tân, huyện 

Thới Lai, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

255 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Thới 

Tân

xthoitan@canth

o.gov.vn
02923689800

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Thới Phước A, 

Xã Thới Tân, huyện 

Thới Lai, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

256
Hội Người tù 

kháng chiến

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Thới 

Tân

xthoitan@canth

o.gov.vn
02923689800

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Thới Phước A, 

Xã Thới Tân, huyện 

Thới Lai, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xthoitan@cantho.gov.vn
mailto:xthoitan@cantho.gov.vn
mailto:xthoitan@cantho.gov.vn
mailto:xthoitan@cantho.gov.vn
mailto:xthoitan@cantho.gov.vn
mailto:xthoitan@cantho.gov.vn
mailto:xthoitan@cantho.gov.vn
mailto:xthoitan@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

257
Hội Nạn nhân chất 

độc dam/Điôxin

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Thới 

Tân

xthoitan@canth

o.gov.vn
02923689800

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Thới Phước A, 

Xã Thới Tân, huyện 

Thới Lai, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

258
Ban đại diện Hội 

Người cao tuổi

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Đông 

Thuận

xdongthuan@ca

ntho.gov.vn
02923683077

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Đông Hiển, Xã 

Đông Thuận, huyện 

Thới Lai, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

259 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Đông 

Thuận

xdongthuan@ca

ntho.gov.vn
02923683077

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Đông Hiển, Xã 

Đông Thuận, huyện 

Thới Lai, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

260 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Đông 

Thuận

xdongthuan@ca

ntho.gov.vn
02923683077

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Đông Hiển, Xã 

Đông Thuận, huyện 

Thới Lai, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xthoitan@cantho.gov.vn
mailto:xthoitan@cantho.gov.vn
mailto:xdongthuan@cantho.gov.vn
mailto:xdongthuan@cantho.gov.vn
mailto:xdongthuan@cantho.gov.vn
mailto:xdongthuan@cantho.gov.vn
mailto:xdongthuan@cantho.gov.vn
mailto:xdongthuan@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

261
Hội Người tù 

kháng chiến

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Đông 

Thuận

xdongthuan@ca

ntho.gov.vn
02923683077

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Đông Hiển, Xã 

Đông Thuận, huyện 

Thới Lai, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

262
Hội Nạn nhân chất 

độc dam/Điôxin

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Đông 

Thuận

xdongthuan@ca

ntho.gov.vn
02923683077

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Đông Hiển, Xã 

Đông Thuận, huyện 

Thới Lai, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

263
Ban đại diện Hội 

Người cao tuổi

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Đông 

Bình

xdongbinh@cat

ho.gov.vn
02923683050

Ủy ban nhân 

dân xã, thị 

trấn

Ấp Đông Giang, Xã 

Đông Bình, huyện 

Thới Lai, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

264 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Đông 

Bình

xdongbinh@cat

ho.gov.vn
02923683050

Ủy ban nhân 

dân xã, thị 

trấn

Ấp Đông Giang, Xã 

Đông Bình, huyện 

Thới Lai, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xdongthuan@cantho.gov.vn
mailto:xdongthuan@cantho.gov.vn
mailto:xdongthuan@cantho.gov.vn
mailto:xdongthuan@cantho.gov.vn
mailto:xdongbinh@catho.gov.vn
mailto:xdongbinh@catho.gov.vn
mailto:xdongbinh@catho.gov.vn
mailto:xdongbinh@catho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

265 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Đông 

Bình

xdongbinh@cat

ho.gov.vn
02923683050

Ủy ban nhân 

dân xã, thị 

trấn

Ấp Đông Giang, Xã 

Đông Bình, huyện 

Thới Lai, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

266
Hội Người tù 

kháng chiến

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Đông 

Bình

xdongbinh@cat

ho.gov.vn
02923683050

Ủy ban nhân 

dân xã, thị 

trấn

Ấp Đông Giang, Xã 

Đông Bình, huyện 

Thới Lai, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

267
Hội Nạn nhân chất 

độc dam/Điôxin

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Xã Đông 

Bình

xdongbinh@cat

ho.gov.vn
02923683050

Ủy ban nhân 

dân xã, thị 

trấn

Ấp Đông Giang, Xã 

Đông Bình, huyện 

Thới Lai, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

268
Ban đại diện Hội 

Người cao tuổi

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Thị trấn 

Thới Lai

ttthoilai@cantho

.gov.vn
02923681890

Ủy ban nhân 

dân thị trấn

Ấp Thới Thuận A, 

thị trấn Thới Lai, 

huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xdongbinh@catho.gov.vn
mailto:xdongbinh@catho.gov.vn
mailto:xdongbinh@catho.gov.vn
mailto:xdongbinh@catho.gov.vn
mailto:xdongbinh@catho.gov.vn
mailto:xdongbinh@catho.gov.vn
mailto:ttthoilai@cantho.gov.vn
mailto:ttthoilai@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

269 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Thị trấn 

Thới Lai

ttthoilai@cantho

.gov.vn
02923681890

Ủy ban nhân 

dân thị trấn

Ấp Thới Thuận A, 

thị trấn Thới Lai, 

huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

270 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Thị trấn 

Thới Lai

ttthoilai@cantho

.gov.vn
02923681890

Ủy ban nhân 

dân thị trấn

Ấp Thới Thuận A, 

thị trấn Thới Lai, 

huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

271
Hội Người tù 

kháng chiến

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Thị trấn 

Thới Lai

ttthoilai@cantho

.gov.vn
02923681890

Ủy ban nhân 

dân thị trấn

Ấp Thới Thuận A, 

thị trấn Thới Lai, 

huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

272
Hội Nạn nhân chất 

độc dam/Điôxin

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Thới 

Lai

Thị trấn 

Thới Lai

ttthoilai@cantho

.gov.vn
02923681890

Ủy ban nhân 

dân thị trấn

Ấp Thới Thuận A, 

thị trấn Thới Lai, 

huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

VII Huyện Phong Điền

mailto:ttthoilai@cantho.gov.vn
mailto:ttthoilai@cantho.gov.vn
mailto:ttthoilai@cantho.gov.vn
mailto:ttthoilai@cantho.gov.vn
mailto:ttthoilai@cantho.gov.vn
mailto:ttthoilai@cantho.gov.vn
mailto:ttthoilai@cantho.gov.vn
mailto:ttthoilai@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

273 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền

Thị trấn 

Phong Điền

ttphongdien@ca

ntho.gov.vn
02923850227

Ủy ban nhân 

dân thị trấn

ấp Nhơn Lộc 2, thị 

trấn Phong Điền, 

huyện Phong Điền, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

274
Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/Dioxin

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền

Thị trấn 

Phong Điền

ttphongdien@ca

ntho.gov.vn
02923850227

Ủy ban nhân 

dân thị trấn

ấp Nhơn Lộc 2, thị 

trấn Phong Điền, 

huyện Phong Điền, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

275 Hội Người mù
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền

Thị trấn 

Phong Điền

ttphongdien@ca

ntho.gov.vn
02923850227

Ủy ban nhân 

dân thị trấn

ấp Nhơn Lộc 2, thị 

trấn Phong Điền, 

huyện Phong Điền, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

276
Hội Người cao 

tuổi

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền

Thị trấn 

Phong Điền

ttphongdien@ca

ntho.gov.vn
02923850227

Ủy ban nhân 

dân thị trấn

ấp Nhơn Lộc 2, thị 

trấn Phong Điền, 

huyện Phong Điền, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:ttphongdien@cantho.gov.vn
mailto:ttphongdien@cantho.gov.vn
mailto:ttphongdien@cantho.gov.vn
mailto:ttphongdien@cantho.gov.vn
mailto:ttphongdien@cantho.gov.vn
mailto:ttphongdien@cantho.gov.vn
mailto:ttphongdien@cantho.gov.vn
mailto:ttphongdien@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

277 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền

Thị trấn 

Phong Điền

ttphongdien@ca

ntho.gov.vn
02923850227

Ủy ban nhân 

dân thị trấn

ấp Nhơn Lộc 2, thị 

trấn Phong Điền, 

huyện Phong Điền, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

278
Hội Khuyến học 

xã Giai Xuân

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền

Xã Giai 

Xuân

xgiaixuan@cant

ho.gov.vn
02923247464

Ủy ban nhân 

dân xã

ấp Nhơn Lộc 2, thị 

trấn Phong Điền, 

huyện Phong Điền, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

279
Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/Dioxin

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền

Xã Giai 

Xuân

xgiaixuan@cant

ho.gov.vn
02923247464

Ủy ban nhân 

dân xã

ấp Thới An, xã Giai 

Xuân, huyện Phòng 

Điền, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

280 Hội Người mù
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền

Xã Giai 

Xuân

xgiaixuan@cant

ho.gov.vn
02923247464

Ủy ban nhân 

dân xã

ấp Thới An, xã Giai 

Xuân, huyện Phòng 

Điền, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:ttphongdien@cantho.gov.vn
mailto:ttphongdien@cantho.gov.vn
mailto:xgiaixuan@cantho.gov.vn
mailto:xgiaixuan@cantho.gov.vn
mailto:xgiaixuan@cantho.gov.vn
mailto:xgiaixuan@cantho.gov.vn
mailto:xgiaixuan@cantho.gov.vn
mailto:xgiaixuan@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

281
Hội Người cao 

tuổi

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền

Xã Giai 

Xuân

xgiaixuan@cant

ho.gov.vn
02923247464

Ủy ban nhân 

dân xã

ấp Thới An, xã Giai 

Xuân, huyện Phòng 

Điền, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

282 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền

Xã Giai 

Xuân

xgiaixuan@cant

ho.gov.vn
02923247464

Ủy ban nhân 

dân xã

ấp Thới An, xã Giai 

Xuân, huyện Phòng 

Điền, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

283
Hội Khuyến học 

xã Mỹ Khánh

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền

Xã Mỹ 

Khánh

xmykhanh@cant

ho.gov.vn
0292384208

Ủy ban nhân 

dân xã

Số 216, ấp Mỹ 

Phước, xã Mỹ 

Khánh, huyện 

Phong Điền, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

284
Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/Dioxin

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền

Xã Mỹ 

Khánh

xmykhanh@cant

ho.gov.vn
0292384208

Ủy ban nhân 

dân xã

Số 216, ấp Mỹ 

Phước, xã Mỹ 

Khánh, huyện 

Phong Điền, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xgiaixuan@cantho.gov.vn
mailto:xgiaixuan@cantho.gov.vn
mailto:xgiaixuan@cantho.gov.vn
mailto:xgiaixuan@cantho.gov.vn
mailto:xmykhanh@cantho.gov.vn
mailto:xmykhanh@cantho.gov.vn
mailto:xmykhanh@cantho.gov.vn
mailto:xmykhanh@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

285 Hội Người mù
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền

Xã Mỹ 

Khánh

xmykhanh@cant

ho.gov.vn
0292384208

Ủy ban nhân 

dân xã

Số 216, ấp Mỹ 

Phước, xã Mỹ 

Khánh, huyện 

Phong Điền, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

286
Hội Người cao 

tuổi

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền

Xã Mỹ 

Khánh

xmykhanh@cant

ho.gov.vn
0292384208

Ủy ban nhân 

dân xã

Số 216, ấp Mỹ 

Phước, xã Mỹ 

Khánh, huyện 

Phong Điền, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

287 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền

Xã Mỹ 

Khánh

xmykhanh@cant

ho.gov.vn
0292384208

Ủy ban nhân 

dân xã

Số 216, ấp Mỹ 

Phước, xã Mỹ 

Khánh, huyện 

Phong Điền, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

288
Hội Khuyến học 

xã Nhơn Ái

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền
Xã Nhơn Ái

xnhonai@cantho

.gov.vn
02923944393

Ủy ban nhân 

dân xã

ấp Nhơn Thọ 2, xã 

Nhơn Ái, huyện 

Phong Điền, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xmykhanh@cantho.gov.vn
mailto:xmykhanh@cantho.gov.vn
mailto:xmykhanh@cantho.gov.vn
mailto:xmykhanh@cantho.gov.vn
mailto:xmykhanh@cantho.gov.vn
mailto:xmykhanh@cantho.gov.vn
mailto:xnhonai@cantho.gov.vn
mailto:xnhonai@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

289
Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/Dioxin

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền
Xã Nhơn Ái

xnhonai@cantho

.gov.vn
02923944393

Ủy ban nhân 

dân xã

ấp Nhơn Thọ 2, xã 

Nhơn Ái, huyện 

Phong Điền, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

290 Hội Người mù
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền
Xã Nhơn Ái

xnhonai@cantho

.gov.vn
02923944393

Ủy ban nhân 

dân xã

ấp Nhơn Thọ 2, xã 

Nhơn Ái, huyện 

Phong Điền, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

291
Hội Người cao 

tuổi

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền
Xã Nhơn Ái

xnhonai@cantho

.gov.vn
02923944393

Ủy ban nhân 

dân xã

ấp Nhơn Thọ 2, xã 

Nhơn Ái, huyện 

Phong Điền, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

292 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền
Xã Nhơn Ái

xnhonai@cantho

.gov.vn
02923944393

Ủy ban nhân 

dân xã

ấp Nhơn Thọ 2, xã 

Nhơn Ái, huyện 

Phong Điền, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xnhonai@cantho.gov.vn
mailto:xnhonai@cantho.gov.vn
mailto:xnhonai@cantho.gov.vn
mailto:xnhonai@cantho.gov.vn
mailto:xnhonai@cantho.gov.vn
mailto:xnhonai@cantho.gov.vn
mailto:xnhonai@cantho.gov.vn
mailto:xnhonai@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

293
Hội Khuyến học 

xã Nhơn Nghĩa

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền

Xã Nhơn 

Nghĩa

xnhonnghia@ca

ntho.gov.vn
0292394447

Ủy ban nhân 

dân xã

ấp Thị tứ Vàm 

Xáng, xã Nhơn 

Nghĩa, huyện Phong 

Điền, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

294
Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/Dioxin

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền

Xã Nhơn 

Nghĩa

xnhonnghia@ca

ntho.gov.vn
0292394447

Ủy ban nhân 

dân xã

ấp Thị tứ Vàm 

Xáng, xã Nhơn 

Nghĩa, huyện Phong 

Điền, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

295 Hội Người mù
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền

Xã Nhơn 

Nghĩa

xnhonnghia@ca

ntho.gov.vn
0292394447

Ủy ban nhân 

dân xã

ấp Thị tứ Vàm 

Xáng, xã Nhơn 

Nghĩa, huyện Phong 

Điền, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

296
Hội Người cao 

tuổi

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền

Xã Nhơn 

Nghĩa

xnhonnghia@ca

ntho.gov.vn
0292394447

Ủy ban nhân 

dân xã

ấp Thị tứ Vàm 

Xáng, xã Nhơn 

Nghĩa, huyện Phong 

Điền, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xnhonnghia@cantho.gov.vn
mailto:xnhonnghia@cantho.gov.vn
mailto:xnhonnghia@cantho.gov.vn
mailto:xnhonnghia@cantho.gov.vn
mailto:xnhonnghia@cantho.gov.vn
mailto:xnhonnghia@cantho.gov.vn
mailto:xnhonnghia@cantho.gov.vn
mailto:xnhonnghia@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

297 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền

Xã Nhơn 

Nghĩa

xnhonnghia@ca

ntho.gov.vn
0292394447

Ủy ban nhân 

dân xã

ấp Thị tứ Vàm 

Xáng, xã Nhơn 

Nghĩa, huyện Phong 

Điền, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

298 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền

Xã Tân 

Thới

xthanthoi@cant

ho.gov.vn
02923850458

Ủy ban nhân 

dân xã

ấp Tân Long, xã 

Tân Thới, huyện 

Phong Điền, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

299
Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/Dioxin

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền

Xã Tân 

Thới

xthanthoi@cant

ho.gov.vn
02923850458

Ủy ban nhân 

dân xã

ấp Tân Long, xã 

Tân Thới, huyện 

Phong Điền, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

300 Hội Người mù
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền

Xã Tân 

Thới

xthanthoi@cant

ho.gov.vn
02923850458

Ủy ban nhân 

dân xã

ấp Tân Long, xã 

Tân Thới, huyện 

Phong Điền, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xnhonnghia@cantho.gov.vn
mailto:xnhonnghia@cantho.gov.vn
mailto:xthanthoi@cantho.gov.vn
mailto:xthanthoi@cantho.gov.vn
mailto:xthanthoi@cantho.gov.vn
mailto:xthanthoi@cantho.gov.vn
mailto:xthanthoi@cantho.gov.vn
mailto:xthanthoi@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

301
Hội Người cao 

tuổi

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền

Xã Tân 

Thới

xthanthoi@cant

ho.gov.vn
02923850458

Ủy ban nhân 

dân xã

ấp Tân Long, xã 

Tân Thới, huyện 

Phong Điền, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

302 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền

Xã Tân 

Thới

xthanthoi@cant

ho.gov.vn
02923850458

Ủy ban nhân 

dân xã

ấp Tân Long, xã 

Tân Thới, huyện 

Phong Điền, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

303 Hội Khuyến học
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền

Xã Trường 

Long

xtruonglong@ca

ntho.gov.vn
02923850135

Ủy ban nhân 

dân xã

Số 450, đường tỉnh 

926, ấp Trường 

Thuận, xã Trường 

Long, huyện Phong 

Điền, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

304
Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/Dioxin

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền

Xã Trường 

Long

xtruonglong@ca

ntho.gov.vn
02923850135

Ủy ban nhân 

dân xã

Số 450, đường tỉnh 

926, ấp Trường 

Thuận, xã Trường 

Long, huyện Phong 

Điền, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xthanthoi@cantho.gov.vn
mailto:xthanthoi@cantho.gov.vn
mailto:xthanthoi@cantho.gov.vn
mailto:xthanthoi@cantho.gov.vn
mailto:xtruonglong@cantho.gov.vn
mailto:xtruonglong@cantho.gov.vn
mailto:xtruonglong@cantho.gov.vn
mailto:xtruonglong@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

305 Hội Người mù
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền

Xã Trường 

Long

xtruonglong@ca

ntho.gov.vn
02923850135

Ủy ban nhân 

dân xã

Số 450, đường tỉnh 

926, ấp Trường 

Thuận, xã Trường 

Long, huyện Phong 

Điền, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

306
Hội Người cao 

tuổi

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền

Xã Trường 

Long

xtruonglong@ca

ntho.gov.vn
02923850135

Ủy ban nhân 

dân xã

Số 450, đường tỉnh 

926, ấp Trường 

Thuận, xã Trường 

Long, huyện Phong 

Điền, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

307 Hội Chữ thập đỏ
Thành phố

Cần Thơ

Huyện Phong 

Điền

Xã Trường 

Long

xtruonglong@ca

ntho.gov.vn
02923850135

Ủy ban nhân 

dân xã

Số 450, đường tỉnh 

926, ấp Trường 

Thuận, xã Trường 

Long, huyện Phong 

Điền, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

VIII

308
Hội Người cao 

tuổi thị trấn Cờ Đỏ

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Thị trấn Cờ 

Đỏ

ttcodo@cantho.

gov.vn;
08668840957

Ủy ban nhân 

dân thị trấn

Ấp Thới Hòa, thị 

trấn Cờ Đỏ, huyện 

Cờ Đỏ, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

Huyện Cờ Đỏ

mailto:xtruonglong@cantho.gov.vn
mailto:xtruonglong@cantho.gov.vn
mailto:xtruonglong@cantho.gov.vn
mailto:xtruonglong@cantho.gov.vn
mailto:xtruonglong@cantho.gov.vn
mailto:xtruonglong@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

309
Hội Khuyến học 

Thị trấn Cờ Đỏ

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Thị trấn Cờ 

Đỏ

thachdiem09086

52025@gmail.c

om

0934977899
Ủy ban nhân 

dân thị trấn

Ấp Thới Hòa, thị 

trấn Cờ Đỏ, huyện 

Cờ Đỏ, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

310
Hội Chữ thập đỏ 

Thị trấn Cờ Đỏ

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Thị trấn Cờ 

Đỏ

'ttcodo@cantho.

gov.vn;
0333330009

Ủy ban nhân 

dân thị trấn

Ấp Thới Hòa, thị 

trấn Cờ Đỏ, huyện 

Cờ Đỏ, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

311

Hội 

NNCĐDC/Dioxin 

thị trấn Cờ Đỏ

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Thị trấn Cờ 

Đỏ

'ttcodo@cantho.

gov.vn;
0907847982

Ủy ban nhân 

dân thị trấn

Ấp Thới Hòa, thị 

trấn Cờ Đỏ, huyện 

Cờ Đỏ, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

312
Hội Người mù thị 

trấn Cờ Đỏ 

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Thị trấn Cờ 

Đỏ

ttcodo@cantho.

gov.vn;
0763.847.664

Ủy ban nhân 

dân thị trấn

Ấp Thới Hòa, thị 

trấn Cờ Đỏ, huyện 

Cờ Đỏ, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:thachdiem0908652025@gmail.com
mailto:thachdiem0908652025@gmail.com
mailto:thachdiem0908652025@gmail.com
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

313
Hội Người mù Xã 

Đông Hiệp

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Đông 

Hiệp

xdonghiep@cant

ho.gov.vn
0358.224.301

Ủy ban nhân 

dân xã

Xã Đông Hiệp, 

huyện  Cờ Đỏ, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

314
Hội Khuyến học 

Xã Đông Hiệp

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Đông 

Hiệp

xdonghiep@cant

ho.gov.vn
0366430249

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Thới Hữu, Xã 

Đông Hiệp, huyện 

Cờ Đỏ, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

315

Hội Người cao 

tuổi Xã Đông 

Hiệp

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Đông 

Hiệp

xdonghiep@cant

ho.gov.vn;
0989254453

Ủy ban nhân 

dân xã

Xã Đông Hiệp, 

Huyện Cờ Đỏ, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

316

Hội 

NNCĐDC/Dioxin 

Xã Đông Hiệp

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Đông 

Hiệp 

xdonghiep@cant

ho.gov.vn;
939827199

Ủy ban nhân 

dân xã

Xã Đông Hiệp, 

Huyện Cờ Đỏ, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xthanhphu@cantho.gov.vn
mailto:xthanhphu@cantho.gov.vn
mailto:xthanhphu@cantho.gov.vn
mailto:xthanhphu@cantho.gov.vn
mailto:xdonghiep@cantho.gov.vn;
mailto:xdonghiep@cantho.gov.vn;
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

317
Hội  Chữ thập đỏ 

Xã Đông Hiệp

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Đông 

Hiệp 

xdonghiep@cant

ho.gov.vn;
0763448153

Ủy ban nhân 

dân xã

Xã Đông Hiệp, 

huyện Cờ Đỏ, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

318
Hội Khuyến học 

Xã Đông Thắng

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Đông 

Thắng

xdongthang@ca

ntho.gov.vn
0939057393

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Thới Hiệp, Xã 

Đông Thắng, huyện 

Cờ Đỏ, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

319

Hội Người cao 

tuổi Xã Đông 

Thắng

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Đông 

Thắng

xdongthang@ca

ntho.gov.vn;
0906675536

Ủy ban nhân 

dân xã

Xã Đông Thắng, H. 

Cờ Đỏ, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

320

Hội 

NNCĐDC/Dioxin 

Xã Đông Thắng

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Đông 

Thắng

xdongthang@ca

ntho.gov.vn;
0939395261

Ủy ban nhân 

dân xã

Xã Đông Thắng, 

Huyện Cờ Đỏ, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xdongthang@cantho.gov.vn
mailto:xdongthang@cantho.gov.vn
mailto:xdongthang@cantho.gov.vn;
mailto:xdongthang@cantho.gov.vn;
mailto:xdongthang@cantho.gov.vn;
mailto:xdongthang@cantho.gov.vn;
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

321
Hội  Chữ thập đỏ 

Xã Đông Thắng

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Đông 

Thắng

xdongthang@ca

ntho.gov.vn;
0919354594

Ủy ban nhân 

dân xã

Xã Đông Thắng, 

huyện Cờ Đỏ, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

322
Hội Người mù Xã 

Đông Thắng

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Đông 

Thắng

xdongthang@ca

ntho.gov.vn;
0345.984.374

Ủy ban nhân 

dân xã

Xã Đông Thắng, H. 

Cờ Đỏ, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

323
Hội Người cao 

tuổi Xã Thạnh Phú

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Thạnh 

Phú

xthanhphu@cant

ho.gov.vn
0939337801

Ủy ban nhân 

dân xã

Xã Thạnh Phú, H. 

Cờ Đỏ, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

324
Hội Người mù Xã 

Thạnh Phú

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Thạnh 

Phú

xthanhphu@cant

ho.gov.vn
0332.027.946

Ủy ban nhân 

dân xã

Xã Thạnh Phú, H. 

Cờ Đỏ, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xtrungan@cantho.gov.vn;
mailto:xtrungan@cantho.gov.vn;
mailto:xtrungan@cantho.gov.vn;
mailto:xtrungan@cantho.gov.vn;
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

325
Hội Khuyến học 

Xã Thạnh Phú

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Thạnh 

Phú

xthanhphu@cant

ho.gov.vn
0772199633

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Phước Lộc, Xã 

Thạnh Phú, huyện 

Cờ Đỏ, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

326

Hội 

NNCĐDC/Dioxin 

Xã Thạnh Phú

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Thạnh 

Phú

xthanhphu@cant

ho.gov.vn;
0985442118

Ủy ban nhân 

dân xã

Xã Thạnh Phú, 

huyện Cờ Đỏ, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

327

Hội 

NNCĐDC/Dioxin 

Xã Trung Thạnh

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Thạnh 

Phú

xthanhphu@cant

ho.gov.vn;
0917284338

Ủy ban nhân 

dân xã

Xã Trung Thạnh, 

Huyện Cờ Đỏ, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

328
Hội  Chữ thập đỏ 

Xã Thạnh Phú

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Thạnh 

Phú

xthanhphu@cant

ho.gov.vn;
0982599106

Ủy ban nhân 

dân xã

Xã Thạnh Phú, 

huyện Cờ Đỏ, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xthanhphu@cantho.gov.vn
mailto:xthanhphu@cantho.gov.vn
mailto:xthanhphu@cantho.gov.vn;
mailto:xthanhphu@cantho.gov.vn;
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

329
Hội Người mù Xã 

Thới Đông

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Thới 

Đông

xthoidong@cant

ho.gov.vn
0939.332.983

Ủy ban nhân 

dân xã

Xã Thới Đông, H. 

Cờ Đỏ, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

330
Hội Khuyến học 

Xã Thới Đông

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Thới 

Đông

xthoidong@cant

ho.gov.vn
0972476304

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Thới Xuyên, Xã 

Thới Đông, huyện 

Cờ Đỏ, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

331
Hội Người cao 

tuổi Xã Thới Đông

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Thới 

Đông

xthoidong@cant

ho.gov.vn;
0988887367

Ủy ban nhân 

dân xã

Xã Thới Đông, H. 

Cờ Đỏ, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

332

Hội 

NNCĐDC/Dioxin 

Xã Thới Đông

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Thới 

Đông 

xthoidong@cant

ho.gov.vn;
0389052195

Ủy ban nhân 

dân xã

Xã Thới Đông,  

Huyện Cờ Đỏ, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xthoidong@cantho.gov.vn
mailto:xthoidong@cantho.gov.vn
mailto:xthoidong@cantho.gov.vn
mailto:xthoidong@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

333
Hội  Chữ thập đỏ 

Xã Thới Đông

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Thới 

Đông 

xthoidong@cant

ho.gov.vn;
0964391220

Ủy ban nhân 

dân xã

Xã Thới Đông, 

huyện Cờ Đỏ, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

334
Hội Người mù Xã 

Thới Hưng

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Thới 

Hưng

xthoihung@cant

ho.gov.vn;
0398.785.269

Ủy ban nhân 

dân xã

Xã Thới Hưng, H. 

Cờ Đỏ, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

335

Hội Người cao 

tuổi Xã Thới 

Hưng

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Thới 

Hưng

xtrunghung@ca

ntho.gov.vn;
0976030414

Ủy ban nhân 

dân xã

Xã Thới Hưng, H. 

Cờ Đỏ, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

336
Hội Khuyến học 

Xã Thới Hưng

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Thới 

Hưng

xthoihung@cant

ho.gov.vn
0703430900

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp 2, Xã Thới 

Hưng, huyện Cờ Đỏ, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xdonghiep@cantho.gov.vn;
mailto:xdonghiep@cantho.gov.vn;
mailto:xdonghiep@cantho.gov.vn;
mailto:xdonghiep@cantho.gov.vn;
mailto:xtrunghung@cantho.gov.vn;
mailto:xtrunghung@cantho.gov.vn;
mailto:xthoihung@cantho.gov.vn
mailto:xthoihung@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

337

Hội 

NNCĐDC/Dioxin 

Xã Thới Hưng

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Thới 

Hưng 

xthoihung@cant

ho.gov.vn
0939021198

Ủy ban nhân 

dân xã

Xã Thới Hưng, 

Huyện Cờ Đỏ, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

338
Hội  Chữ thập đỏ 

Xã Thới Hưng

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Thới 

Hưng 

xthoihung@cant

ho.gov.vn
0967504694

Ủy ban nhân 

dân xã

Xã Thới Hưng, 

huyện Cờ Đỏ, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

339
Hội Khuyến học 

Xã Thới Xuân

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Thới 

Xuân

xthoixuan@cant

ho.gov.vn
'0907316759

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Thới Thuận, Xã 

Thới Xuân, huyện 

Cờ Đỏ, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

340
Hội Người cao 

tuổi Xã Thới Xuân

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Thới 

Xuân

ttcodo@cantho.

gov.vn;
0772865450

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Thới Thuận, Xã 

Thới Xuân, huyện 

Cờ Đỏ, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xdongthang@cantho.gov.vn;
mailto:xdongthang@cantho.gov.vn;
mailto:xdongthang@cantho.gov.vn;
mailto:xdongthang@cantho.gov.vn;
mailto:xthoixuan@cantho.gov.vn
mailto:xthoixuan@cantho.gov.vn
mailto:xthanhphu@cantho.gov.vn;
mailto:xthanhphu@cantho.gov.vn;
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

341
Hội Người mù Xã 

Thới Xuân 

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Thới 

Xuân 

xthoixuan@cant

ho.gov.vn
0705.994.597

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Thới Thuận, Xã 

Thới Xuân, huyện 

Cờ Đỏ, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

342

Hội 

NNCĐDC/Dioxin 

Xã Thới Xuân

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Thới 

Xuân 

xthoixuan@cant

ho.gov.vn;
0393091607

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Thới Thuận, Xã 

Thới Xuân, huyện 

Cờ Đỏ, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

343
Hội  Chữ thập đỏ 

Xã Thới Xuân

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Thới 

Xuân 

xthoixuan@cant

ho.gov.vn;
0393091606

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Thới Thuận, Xã 

Thới Xuân, huyện 

Cờ Đỏ, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

344
Hội Người cao 

tuổi Xã Trung An

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Trung 

An

xtrungan@canth

o.gov.vn;
0834067156

Ủy ban nhân 

dân xã

Xã Trung An, H. Cờ 

Đỏ, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xthanhphu@cantho.gov.vn;
mailto:xthanhphu@cantho.gov.vn;
mailto:xthoidong@cantho.gov.vn;
mailto:xthoidong@cantho.gov.vn;
mailto:xthoixuan@cantho.gov.vn;
mailto:xthoixuan@cantho.gov.vn;
mailto:xtrungan@cantho.gov.vn;
mailto:xtrungan@cantho.gov.vn;
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

345

Hội 

NNCĐDC/Dioxin 

Xã Trung An

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Trung 

An

xtrungan@canth

o.gov.vn;
0913854085

Ủy ban nhân 

dân xã

Xã Trung An, huyện 

Cờ Đỏ, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

346
Hội Người mù Xã 

Trung An

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Trung 

An

xtrungan@canth

o.gov.vn;
0942.772.579

Ủy ban nhân 

dân xã

Xã Trung An, H. Cờ 

Đỏ, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

347
Hội Khuyến học 

Xã Trung An

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Trung 

An

lethitamkhuyenh

oc@gmail.com
'0373609097

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Thạnh Lợi, Xã 

Trung An, huyện Cờ 

Đỏ, thành phố Cần 

Thơ

Tổ chức xã 

hội

348
Hội  Chữ thập đỏ 

Xã Trung An

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Trung 

An

lethitamkhuyenh

oc@gmail.com
0944008028

Ủy ban nhân 

dân xã

Xã Trung An, huyện 

Cờ Đỏ, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xthoihung@cantho.gov.vn
mailto:xthoihung@cantho.gov.vn
mailto:lethitamkhuyenhoc@gmail.com
mailto:lethitamkhuyenhoc@gmail.com


133

Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

349
Hội Người mù Xã 

Trung Hưng

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Trung 

Hưng

xtrunghung@ca

ntho.gov.vn
0916.200.755

Ủy ban nhân 

dân xã

Xã Trung Hưng, H. 

Cờ Đỏ, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

350
Hội Khuyến học 

Xã Trung Hưng

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Trung 

Hưng

xtrunghung@ca

ntho.gov.vn
0919744881

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Thạnh Quới 1, 

Xã Trung Hưng, 

huyện Cờ Đỏ, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

351

Hội Người cao 

tuổi Xã Trung 

Hưng

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Trung 

Hưng

xtrunghung@ca

ntho.gov.vn
0919744881

Ủy ban nhân 

dân xã

Xã Trung Hưng, TT. 

Cờ Đỏ, H. Cờ Đỏ, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

352

Hội 

NNCĐDC/Dioxin 

Xã Trung Hưng

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Trung 

Hưng

xtrunghung@ca

ntho.gov.vn
0916200753

Ủy ban nhân 

dân xã

Xã Trung Hưng, 

Huyện Cờ Đỏ, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xtrunghung@cantho.gov.vn
mailto:xtrunghung@cantho.gov.vn
mailto:xtrunghung@cantho.gov.vn
mailto:xtrunghung@cantho.gov.vn
mailto:xtrunghung@cantho.gov.vn
mailto:xtrunghung@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

353
Hội  Chữ thập đỏ 

Xã Trung Hưng

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Trung 

Hưng

xtrunghung@ca

ntho.gov.vn
0918989523

Ủy ban nhân 

dân xã

Xã Trung Hưng, 

huyện Cờ Đỏ, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

354
Hội Người mù Xã 

Trung Thạnh

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Trung 

Thạnh

xtrungthanh@ca

ntho.gov.vn
0949.589.776

Ủy ban nhân 

dân xã

Xã Trung Thạnh, H. 

Cờ Đỏ, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

355
Hội Khuyến học 

Xã Trung Thạnh

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Trung 

Thạnh

xtrungthanh@ca

ntho.gov.vn
0918905476

Ủy ban nhân 

dân xã

Ấp Thạnh Lộc, Xã 

Trung Thạnh, huyện 

Cờ Đỏ, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

356

Hội Người cao 

tuổi Xã Trung 

Thạnh

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Trung 

Thạnh

xtrungthanh@ca

ntho.gov.vn;
0987997660

Ủy ban nhân 

dân xã

Xã Trung Thạnh, H. 

Cờ Đỏ, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xtrunghung@cantho.gov.vn
mailto:xtrunghung@cantho.gov.vn
mailto:xtrunghung@cantho.gov.vn
mailto:xtrunghung@cantho.gov.vn
mailto:xtrungthanh@cantho.gov.vn;
mailto:xtrungthanh@cantho.gov.vn;
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

357
Hội  Chữ thập đỏ 

Xã Trung Thạnh

Thành phố

Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ

Xã Trung 

Thạnh

xtrungthanh@ca

ntho.gov.vn;
0919391913

Ủy ban nhân 

dân xã

Xã Trung Thạnh, 

huyện Cờ Đỏ, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

IX

358
Hội Người cao 

tuổi xã Vĩnh Bình

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

 Xã Vĩnh 

Bình

xvinhbinh@cant

ho.gov.vn
0913341392

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Vĩnh Hưng, xã 

Vĩnh Bình, huyện 

Vĩnh Thạnh, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

359
Hội Người mù 

Thạnh Lộc

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh
Thạnh Lộc

xthanhloc@cant

ho.gov.vn
0766858766

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Tân Lập, xã 

Thạnh Lộc, huyện 

Vĩnh Thạnh, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

360
Hội Khuyến học 

thị trấn Thạnh An

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Thị trấn 

Thạnh An

ttthanhan@canth

o.gov.vn
0939305727

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Phụng Quới A, 

Thị trấn Thạnh An, 

huyện Vĩnh Thạnh, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

Huyện Vĩnh Thạnh

mailto:xtrungthanh@cantho.gov.vn;
mailto:xtrungthanh@cantho.gov.vn;
mailto:xvinhbinh@cantho.gov.vn
mailto:xvinhbinh@cantho.gov.vn
mailto:xthanhloc@cantho.gov.vn
mailto:xthanhloc@cantho.gov.vn
mailto:ttthanhan@cantho.gov.vn
mailto:ttthanhan@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

361

Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/Dioxin 

Thị trấn Thạnh An

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Thị trấn 

Thạnh An

ttthanhan@canth

o.gov.vn
0931789800

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Phụng Quới A, 

thị trấn Thạnh An, 

huyện Vĩnh Thạnh, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

362

Hội Người cao 

tuổi thị trấn Thạnh 

An

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

thị trấn 

Thạnh An

ttthanhan@canth

o.gov.vn
0387048965

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Phụng Quới A, 

thị trấn Thạnh An, 

huyện Vĩnh Thạnh, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

363
Hội Chữ thập đỏ 

thị trấn Thạnh An

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

thị trấn 

Thạnh An

ttthanhan@canth

o.gov.vn
0888910510

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Phụng Quới A - 

Thị trấn Thạnh An, 

huyện Vĩnh Thạnh, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

364

Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/Dioxin 

Thị trấn Vĩnh 

Thạnh

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Thị trấn 

Vĩnh Thạnh

ttvinhthanh@ca

ntho.gov.vn
0961049480

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Vĩnh Quới, thị 

trấn Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh Thạnh, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xvinhbinh@cantho.gov.vn
mailto:xvinhbinh@cantho.gov.vn
mailto:xvinhbinh@cantho.gov.vn
mailto:xvinhbinh@cantho.gov.vn
mailto:xvinhbinh@cantho.gov.vn
mailto:xvinhbinh@cantho.gov.vn
mailto:xvinhbinh@cantho.gov.vn
mailto:xvinhbinh@cantho.gov.vn


137

Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

365
Hội người mù thị 

trấn Vĩnh Thạnh

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Thị trấn 

Vĩnh Thạnh

ttvinhthanh@ca

ntho.gov.vn
0982891346

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Vĩnh Quới, thị 

trấn Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh Thạnh, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

366

Hội Người cao 

tuổi thị trấn Vĩnh 

Thạnh

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

thị trấn 

Vĩnh Thạnh

ttvinhthanh@ca

ntho.gov.vn
0939285099

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Vĩnh Quới, thị 

trấn Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh Thạnh, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

367

Hội Chữ thập đỏ 

thị trấn Vĩnh 

Thạnh

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Thị trấn 

Vĩnh Thạnh

ttvinhthanh@ca

ntho.gov.vn
0772160710

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Vĩnh Quới, thị 

trấn Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh Thạnh, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

368

Hội Khuyến học 

thị trấn Vĩnh 

Thạnh

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Thị trấn 

Vĩnh Thạnh 

ttvinhthanh@ca

ntho.gov.vn
0702850689

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Vĩnh Quới, thị 

trấn Vĩnh Thạnh, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:ttvinhthanh@cantho.gov.vn
mailto:ttvinhthanh@cantho.gov.vn
mailto:xvinhbinh@cantho.gov.vn
mailto:xvinhbinh@cantho.gov.vn
mailto:xvinhbinh@cantho.gov.vn
mailto:xvinhbinh@cantho.gov.vn
mailto:ttvinhthanh@cantho.gov.vn
mailto:ttvinhthanh@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số
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Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

369
Hội Khuyến học 

xã Thạnh An

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Thạnh 

An

xthanhan@canth

o.gov.vn
0395180545

Ủy ban nhân 

dân

Ấp F1, xã Thạnh 

An, huyện Vĩnh 

Thạnh, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

370

Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/Dioxin 

xã Thạnh An

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Thạnh 

An

xthanhan@canth

o.gov.vn
0916379976

Ủy ban nhân 

dân

Ấp F1, xã Thạnh 

An, huyện Vĩnh 

Thạnh, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

371
Hội Người mù xã 

Thạnh An

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Thạnh 

An

xthanhan@canth

o.gov.vn
0377892999

Ủy ban nhân 

dân

Ấp F1, xã Thạnh 

An, huyện Vĩnh 

Thạnh, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

372
Hội Người mù TT 

Thạnh An

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Thạnh 

An

ttthanhan@canth

o.gov.vn
0907192353

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Phụng Quới A, 

xã Thạnh An, huyện 

Vĩnh Thạnh, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xthanhan@cantho.gov.vn
mailto:xthanhan@cantho.gov.vn
mailto:xthanhan@cantho.gov.vn
mailto:xthanhan@cantho.gov.vn
mailto:xthanhan@cantho.gov.vn
mailto:xthanhan@cantho.gov.vn
mailto:ttthanhan@cantho.gov.vn
mailto:ttthanhan@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

373
Hội Người cao 

tuổi xã Thạnh An

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Thạnh 

An

nguyentronghoa

ng267@gmail.c

om

0918932790
Ủy ban nhân 

dân

Ấp F1- Thạnh An, 

huyện Vĩnh Thạnh, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

374
Hội Chữ thập đỏ 

xã   xã Thạnh An

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Thạnh 

An

xthanhan@canth

o.gov.vn
0396795926

Ủy ban nhân 

dân

Ấp F1 - Xã Thạnh 

An, huyện Vĩnh 

Thạnh, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

375
Hội Khuyến học 

xã Thạnh Lộc

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Thạnh 

Lộc

xthanhloc@cant

ho.gov.vn
0868704503

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Vĩnh Hưng, xã 

Thạnh Lộc, huyện 

Vĩnh Thạnh, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

376

Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/Dioxin 

xã Thạnh Lộc

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Thạnh 

Lộc

xthanhloc@cant

ho.gov.vn
0986829330

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Vĩnh Hưng, xã 

Thạnh Lộc, huyện 

Vĩnh Thạnh, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:nguyentronghoang267@gmail.com
mailto:nguyentronghoang267@gmail.com
mailto:nguyentronghoang267@gmail.com
mailto:xthanhan@cantho.gov.vn
mailto:xthanhan@cantho.gov.vn
mailto:xthanhloc@cantho.gov.vn
mailto:xthanhloc@cantho.gov.vn
mailto:xthanhloc@cantho.gov.vn
mailto:xthanhloc@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

377
Hội Người cao 

tuổi xã Thạnh Lộc

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Thạnh 

Lộc

xthanhloc@cant

ho.gov.vn
0766796853

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Tân Lập, xã 

Thạnh Lộc, huyện 

Vĩnh Thạnh, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

378
Hội Chữ thập đỏ 

xã  Thạnh Lộc

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Thạnh 

Lộc

xthanhloc@cant

ho.gov.vn
0939277684

Ủy ban nhân 

dân

Tân Lập- Thạnh 

Lộc, huyện Vĩnh 

Thạnh, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

379
Hội Khuyến học 

xã Thạnh Lợi

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Thạnh 

Lợi

xthanhloi@cant

ho.gov.vn
0946187676

Ủy ban nhân 

dân

Ấp C2, xã Thạnh 

Lợi, huyện Vĩnh 

Thạnh, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

380

Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/Dioxin 

xã Thạnh Lợi

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Thạnh 

Lợi

xthanhloi@cant

ho.gov.vn
0789603929

Ủy ban nhân 

dân

Ấp C2, xã Thạnh 

Lợi, huyện Vĩnh 

Thạnh, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xthanhloc@cantho.gov.vn
mailto:xthanhloc@cantho.gov.vn
mailto:xthanhloc@cantho.gov.vn
mailto:xthanhloc@cantho.gov.vn
mailto:xthanhloi@cantho.gov.vn
mailto:xthanhloi@cantho.gov.vn
mailto:xthanhloi@cantho.gov.vn
mailto:xthanhloi@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

381
Hội Người mù xã 

Thạnh Lợi

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Thạnh 

Lợi

xthanhloi@cant

ho.gov.vn
0388159694

Ủy ban nhân 

dân

Ấp C2, xã Thạnh 

Lợi, huyện Vĩnh 

Thạnh, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

382
Hội Người cao 

tuổi xã Thạnh Lợi

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Thạnh 

Lợi

giuseduykhoi@g

mail.com
0382503968

Ủy ban nhân 

dân

Ấp C2 - Thạnh Lợi, 

huyện Vĩnh Thạnh, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

383
Hội Chữ thập đỏ 

xã  xã Thạnh Lợi

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Thạnh 

Lợi

xthanhloi@cant

ho.gov.vn
0356014892

Ủy ban nhân 

dân

Ấp C2, xã Thạnh 

Lợi, huyện Vĩnh 

Thạnh, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

384
Hội Khuyến học 

xã Thạnh Mỹ

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Thạnh 

Mỹ

xthanhmy@cant

ho.gov.vn
0907563785

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Qui Long, xã 

Thạnh Mỹ, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xthanhloi@cantho.gov.vn
mailto:xthanhloi@cantho.gov.vn
mailto:giuseduykhoi@gmail.com
mailto:giuseduykhoi@gmail.com
mailto:xthanhloi@cantho.gov.vn
mailto:xthanhloi@cantho.gov.vn
mailto:xthanhmy@cantho.gov.vn
mailto:xthanhmy@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

385

Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/Dioxin 

xã Thạnh Mỹ

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Thạnh 

Mỹ

xthanhmy@cant

ho.gov.vn
0932885883

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Qui Long, xã 

Thạnh Mỹ, huyện 

Vĩnh Thạnh, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

386
Hội Người mù xã 

Thạnh Mỹ

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Thạnh 

Mỹ

xthanhmy@cant

ho.gov.vn
0964442434

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Qui Long, xã 

Thạnh Mỹ, huyện 

Vĩnh Thạnh, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

387
Hội Người cao 

tuổi xã Thạnh Mỹ

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Thạnh 

Mỹ

xthanhmy@cant

ho.gov.vn
0968035732

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Qui Long, xã 

Thạnh Mỹ, huyện 

Vĩnh Thạnh, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

388
Hội Chữ thập đỏ 

xã  Thạnh Mỹ

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Thạnh 

Mỹ

ngocnguyenhctd

@gmail.com
0984398153

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Qui Long, xã 

Thạnh Mỹ, huyện 

Vĩnh Thạnh, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xthanhmy@cantho.gov.vn
mailto:xthanhmy@cantho.gov.vn
mailto:xthanhmy@cantho.gov.vn
mailto:xthanhmy@cantho.gov.vn
mailto:xthanhmy@cantho.gov.vn
mailto:xthanhmy@cantho.gov.vn
mailto:ngocnguyenhctd@gmail.com
mailto:ngocnguyenhctd@gmail.com
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

389
Hội Khuyến học 

xã Thạnh Quới

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Thạnh 

Quới

xthanhquoi@can

tho.gov.vn
0393892586

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Qui Lân 5, xã 

Thạnh Quới, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

390

Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/Dioxin 

xã Thạnh Quới

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Thạnh 

Quới

xthanhquoi@can

tho.gov.vn
0384538133

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Qui Lân 5, xã 

Thạnh Quới, huyện 

Vĩnh Thạnh, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

391
Hội Người mù xã 

Thạnh Quới

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Thạnh 

Quới

xthanhquoi@can

tho.gov.vn
0987280416

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Qui Lân 5, xã 

Thạnh Quới, huyện 

Vĩnh Thạnh, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

392

Hội Người cao 

tuổi xã Thạnh 

Quới

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Thạnh 

Quới

xthanhquoi@can

tho.gov.vn
0941737809

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Qui Lân 5, xã 

Thạnh Quới, huyện 

Vĩnh Thạnh, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xthanhquoi@cantho.gov.vn
mailto:xthanhquoi@cantho.gov.vn
mailto:xthanhquoi@cantho.gov.vn
mailto:xthanhquoi@cantho.gov.vn
mailto:xthanhquoi@cantho.gov.vn
mailto:xthanhquoi@cantho.gov.vn
mailto:xthanhquoi@cantho.gov.vn
mailto:xthanhquoi@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

393
Hội Chữ thập đỏ 

xã  xã Thạnh Quới

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Thạnh 

Quới

xthanhquoi@can

tho.gov.vn
0939828683

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Qui Lân 5 - Xã 

Thạnh Quới, huyện 

Vĩnh Thạnh, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

394
Hội Khuyến học 

xã Thạnh Tiến

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Thạnh 

Tiến

xthanhtien@cant

ho.gov.vn
0946453454

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Phụng Thạnh, xã 

Thạnh Tiến, huyện 

Vĩnh Thạnh, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

395

Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/Dioxin 

xã Thạnh Tiến

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Thạnh 

Tiến

xthanhtien@cant

ho.gov.vn
0939671421

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Phụng Thạnh, xã 

Thạnh Tiến, huyện 

Vĩnh Thạnh, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

396
Hội Người mù xã 

Thạnh Tiến

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Thạnh 

Tiến

xthanhtien@cant

ho.gov.vn
0946026269

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Phụng Thạnh, xã 

Thạnh Tiến, huyện 

Vĩnh Thạnh, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xthanhquoi@cantho.gov.vn
mailto:xthanhquoi@cantho.gov.vn
mailto:xthanhtien@cantho.gov.vn
mailto:xthanhtien@cantho.gov.vn
mailto:xthanhtien@cantho.gov.vn
mailto:xthanhtien@cantho.gov.vn
mailto:xthanhtien@cantho.gov.vn
mailto:xthanhtien@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

397

Hội Người cao 

tuổi xã Thạnh 

Tiến

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Thạnh 

Tiến

xthanhtien@cant

ho.gov.vn
0939671971

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Phụng Thạnh, xã 

Thạnh Tiến, huyện 

Vĩnh Thạnh, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

398
Hội Chữ thập đỏ 

xã   xã Thạnh Tiến

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Thạnh 

Tiến

tranvannghiatt@

gmail.com
0355214236

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Phụng Thạnh- 

Xã Thạnh Tiến, 

huyện Vĩnh Thạnh, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

399
Hội Khuyến học 

xã Thạnh Thắng

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Thạnh 

Thắng

xthanhthang@ca

ntho.gov.vn
0903068607

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Kinh C, xã 

Thạnh Thắng, huyện 

Vĩnh Thạnh, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

400

Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/Dioxin 

xã Thạnh Thắng

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Thạnh 

Thắng

xthanhthang@ca

ntho.gov.vn
0356173192

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Kinh C, xã 

Thạnh Thắng, huyện 

Vĩnh Thạnh, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xthanhtien@cantho.gov.vn
mailto:xthanhtien@cantho.gov.vn
mailto:tranvannghiatt@gmail.com
mailto:tranvannghiatt@gmail.com
mailto:xthanhthang@cantho.gov.vn
mailto:xthanhthang@cantho.gov.vn
mailto:xthanhthang@cantho.gov.vn
mailto:xthanhthang@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

401
Hội Người mù xã 

Thạnh Thắng

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Thạnh 

Thắng

xthanhthang@ca

ntho.gov.vn
0983568392

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Kinh C- Thạnh 

Thắng, huyện Vĩnh 

Thạnh, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

402

Hội Người cao 

tuổi xã Thạnh 

Thắng

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Thạnh 

Thắng

xthanhthang@ca

ntho.gov.vn
0353224396

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Kinh C- Thạnh 

Thắng, huyện Vĩnh 

Thạnh, thành phố 

Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

403

Hội Chữ thập đỏ 

xã  xã Thạnh 

Thắng

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Thạnh 

thắng

xthanhthang@ca

ntho.gov.vn
0704728568

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Kinh C, xã 

Thạnh Thắng, huyện 

Vĩnh Thạnh, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

404
Hội Khuyến học 

xã Vĩnh Bình

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Bình

xvinhbinh@cant

ho.gov.vn
0354595616

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Vĩnh Hưng, xã 

Vĩnh Bình, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xthanhthang@cantho.gov.vn
mailto:xthanhthang@cantho.gov.vn
mailto:xthanhthang@cantho.gov.vn
mailto:xthanhthang@cantho.gov.vn
mailto:xthanhthang@cantho.gov.vn
mailto:xthanhthang@cantho.gov.vn
mailto:xvinhbinh@cantho.gov.vn
mailto:xvinhbinh@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

405

Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/Dioxin 

xã Vĩnh Bình

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Bình

xvinhbinh@cant

ho.gov.vn
0968715669

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Vĩnh Hưng, xã 

Vĩnh Bình, huyện 

Vĩnh Thạnh, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

406
Hội Người mù xã 

Vĩnh Bình

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Bình

xvinhbinh@cant

ho.gov.vn
0835632539

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Vĩnh Hưng, xã 

Vĩnh Bình, huyện 

Vĩnh Thạnh, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

407
Hội Chữ thập đỏ 

xã  Vĩnh Bình

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Bình

xvinhbinh@cant

ho.gov.vn
0988710424

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Vĩnh Nhuận - 

Xã Vĩnh Bình, 

huyện Vĩnh Thạnh, 

thành phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

408
Hội Khuyến học 

xã Vĩnh Trinh

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Trinh

xvinhtrinh@cant

ho.gov.vn
0972574873

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Vĩnh Thành, xã 

Vĩnh Trinh, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xvinhbinh@cantho.gov.vn
mailto:xvinhbinh@cantho.gov.vn
mailto:xvinhbinh@cantho.gov.vn
mailto:xvinhbinh@cantho.gov.vn
mailto:xvinhbinh@cantho.gov.vn
mailto:xvinhbinh@cantho.gov.vn
mailto:xvinhtrinh@cantho.gov.vn
mailto:xvinhtrinh@cantho.gov.vn
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Stt Tên hội

Cơ quan

quản lý

cấp tỉnh *

Cơ quan

quản lý

cấp huyện

Cơ quan

quản lý

cấp xã,

phường,

thị trấn

Email *
Số

điện thoại *

Lĩnh vực

hoạt động

thuộc sở,

ban, ngành

Địa chỉ
Tính chất

Hội

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

409

Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/Dioxin 

xã Vĩnh Trinh

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Trinh

xvinhtrinh@cant

ho.gov.vn
0986196338

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Vĩnh Thành, xã 

Vĩnh Trinh, huyện 

Vĩnh Thạnh, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

410
Hội Người mù xã 

Vĩnh Trinh

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Trinh

xvinhtrinh@cant

ho.gov.vn
0919303054

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Vĩnh Thành, xã 

Vĩnh Trinh, huyện 

Vĩnh Thạnh, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

411
Hội Người cao 

tuổi xã Vĩnh Trinh

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Trinh

phichnguyenvan

@gmail.com
0987281730

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Vĩnh Thành, xã 

Vĩnh Trinh, huyện 

Vĩnh Thạnh, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

412
Hội Chữ thập đỏ 

xã Vĩnh Trinh

Thành phố

Cần Thơ

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Trinh

xvinhbinh@cant

ho.gov.vn
0939900467

Ủy ban nhân 

dân

Ấp Vĩnh Thành- xã 

Vĩnh Trinh, huyện 

Vĩnh Thạnh, thành 

phố Cần Thơ

Tổ chức xã 

hội

mailto:xvinhtrinh@cantho.gov.vn
mailto:xvinhtrinh@cantho.gov.vn
mailto:xvinhtrinh@cantho.gov.vn
mailto:xvinhtrinh@cantho.gov.vn
mailto:phichnguyenvan@gmail.com
mailto:phichnguyenvan@gmail.com
mailto:xvinhbinh@cantho.gov.vn
mailto:xvinhbinh@cantho.gov.vn

